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PHẦN I 
MỞ ĐẦU
1.1.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Tứ Kỳ là huyện nằm ở phía Đông của tỉnh Hải Dương. Phía Đông Bắc giáp huyện Thanh Hà, phía Tây Bắc giáp thành phố Hải Dương, phía Tây giáp huyện Gia Lộc, phía Đông Nam giáp huyện Tiên Lãng và phía Đông giáp huyện Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng. Diện tích tự nhiên của huyện là 165,32km2. Huyện có hệ thống giao thông, thủy bộ thuận lợi, thông suốt, bao gồm đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 10, quốc lộ 37; trục tỉnh lộ 391 kết nối từ thành phố Hải Dương ra đường 10 đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình; 2 tuyến đường sông quan trọng là sông Thái Bình, sông Luộc và hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Vị trí như trên là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển cơ cấu đang dạng các ngành nghề: Công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, hạ tầng kinh tế và văn hóa xã hội. Thuận lợi giao lưu kinh tế với các huyện và các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình…

Huyện Tứ Kỳ hiện có 11 làng nghề, trong đó: Có 3 làng nghề thêu, ren có từ lâu, nổi tiếng như làng nghề thêu, ren thôn Ô Mễ, Xuân Nẻo, Lạc Dục xã Hưng Đạo; thêu ren thôn Nghi Khê, La Xá, Đồng Bình. Ngoài ra còn có các làng nghề khác như: chiếu cói Thanh Kỳ xã An Thanh; làng nghề đan mây, tre, nứa An Nhân, thị trấn Tứ Kỳ; làng nghề mộc thôn An Lại, Đồng Bình, Kiêm Tân. Đây là một trong những lợi thế nhất định phát triển kinh tế.

Cùng với cả nước trong công tác quy hoạch nông thôn mới theo chương trình xây dựng nông thôn mới của chính phủ. Tại huyện Tứ Kỳ cũng được chính quyền địa phương triển khai rộng khắp các địa bàn các xã nông thôn. Sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn đang dần được thay đổi, tươi sáng hơn, khang trang hơn, đời sống của người dân ngày một nâng lên, cơ sở vật dần được đầu tư hiện đại, môi trường trong sạch.

Trong thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới được UBND huyện tích cực chỉ đạo thực hiện. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 17 xã Tứ Xuyên, Quang Trung, Tái Sơn, Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Hưng Đạo, Minh Đức, Quảng Nghiệp, Quang Phục, An Thanh, Hà Thanh… và Tân Kỳ được công nhận chuẩn NTM nâng cao. Dự kiến đến hết năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt huyện nông thôn mới.
Theo quyết định 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương trong đó nhập toàn bộ 4,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số của xã Ngọc Sơn huyện Tứ Kỳ vào thành phố Hải Dương. Thành lập xã Đại Sơn trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Kỳ Sơn và xã Đại Đồng. Thành lập xã Chí Minh trên cơ sở sát nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 xã Tây Kỳ, Đông Kỳ, Tứ Xuyên.

Theo quy định của Luật xây dựng và tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định: Các vùng liên huyện trong một tỉnh, các vùng huyện được lập quy hoạch xây dựng vùng theo quyết định của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện. 

Căn cứ theo Tiêu chí được công nhận là huyện nông thôn mới thì huyện Tứ Kỳ đã đạt được 5/9 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt trong đó có tiêu chí quy hoạch (chưa có tiêu chí Quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt). Thực hiện kế hoạch số 1834/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020, trong đó có mục tiêu: Huyện Tứ Kỳ đạt chuẩn Huyện nông thôn mới vào năm 2020. Để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, tăng cường liên kết vùng, phát triển có định hướng theo quy hoạch và đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện Tứ Kỳ, cần thiết phải lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ, làm cơ sở thực hiện.

Với những lý do trên, việc Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo tại Văn bản số 3336/UBND -VP ngày 26/9/2019 nhằm cụ thể hóa nội dung Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011) và Chương trình phát triển đô thị Hải Dương đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 (Quyết định số 3962/QD-UBND ngày 19/12/2017).

Đây là cơ sở quan trọng để huyện định hướng phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn. Góp phần xây dựng huyện Tứ Kỳ phát triển bền vững trên cơ sở khai thác được các tiềm năng lợi thế, khắc phục được những hạn chế, khó khăn và thách thức.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ là một phần mục tiêu và giải pháp có tầm chiến lược của tỉnh, làm cơ sở lập Quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tạo ra cơ sở pháp lý hướng dẫn, kiểm soát được quá trình phát triển hệ thống đô thị, làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch trên địa bàn và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, lập kế hoạch quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các nguồn lực hợp lý nhằm nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa huyện Tứ Kỳ.


Vì vậy việc nghiên cứu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ là hết sức cần thiết, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.

1.2.  Các căn cứ, cơ sở pháp lý lập thiết kế quy hoạch

1.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật
- Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13;

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017;

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch.

- Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về  việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- Căn cứ Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi;

- Căn cứ QCVN 14:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số: 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số: 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
- Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ , quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình…
- Căn cứ Quyết định 4930/QĐ- BCT ngày 19/12/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 -2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống diện 110kV (Hợp phần I)

- Căn cứ Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;
- Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Căn cứ văn bản số 1834/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Quyết định 1928/QĐ ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định 2096/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần II) thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035;

- Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND Ngày 04/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 8/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là đô thị loại V;
- Căn cứ Quyết định số 4496/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040;

- Căn cứ Văn bản số 3336/UBND-VP ngày 26/9/2019 của văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ;
- Căn cứ thông báo kết luận số 58/TB-VP ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 05/05/2021.
1.2.2. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD).

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016 của Bộ Xây dựng: Cấp nước, thoát nước, tuynen kỹ thuật, giao thông, cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng, nghĩa trang...);


- TCVN 4449-1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng nông thôn mới;


- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 333: 2005 “Chiếu sáng bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”;


- Thoát nước bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước TCXD 7957/2008;


- Tiêu chuẩn  TCXDVN – 33 – 2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
1.2.3. Các hồ sơ, văn bản có liên quan

- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng dồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1156/TT-KNT ngày 14/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hải Dương;


- Quyết định số: 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;


- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;


- Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030;

- Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước PCCC trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;


- Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới cấp nước sạch tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
- Căn cứ Thông báo số 343-TB-TU ngày 16/7/2021, thông báo về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đế năm 2030, định hướng đế năm 2050;.
- Văn bản số 1834/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ thông báo số 58/TB-VP UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 5/5/2021;
- Quyết định số 4496/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040;
- Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 16/09/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh NVTK quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030, nhầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Nghị Quyết đại hội đại biều Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ XXV nhieenmj kỳ 2020-2025 & Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Các đồ án QH ngành tỉnh HD được duyệt...

1.3.  Quan điểm và mục tiêu đồ án

1.3.1. Quan điểm nghiên cứu quy hoạch

- Phát triển huyện Tứ Kỳ đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với giai đoạn phát triển mới trên cơ sở rà soát, đánh giá thực hiện các quy hoạch và dự án đã được phê duyệt.
- Gắn kết huyện Tứ Kỳ với thành phố Hải Dương, các khu vực khác của tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng và các vùng kinh tế trong khu vực nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử và nguồn lực của huyện Tứ Kỳ.
- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã có, phát triển mở rộng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
- Quy hoạch xây dựng các dự án khu dân cư, khu đô thị mới, không ô nhiễm môi trường, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển cho huyện trong tương lai.

- Kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của các di tích, danh lam thắng cảnh thiên nhiên với khu đô thị hiện đại, tiện ích.
- Tôn trọng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, các di tích, danh thắng thiên nhiên của địa phương. Cân bằng quá trình phát triển đô thị với chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống và các không gian sinh thái tự nhiên.
- Phù hợp chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
1.3.2. Mục tiêu của đồ án
- Phát huy vị trí chiến lược của huyện Tứ Kỳ để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn.

- Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội.

- Là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng. Xây dựng các chương trình phát triển đô thị.

PHẦN 2 
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
2.1. Vị trí, phạm vi nghiên cứu 

Vùng huyện Tứ Kỳ bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Tứ Kỳ, trong đó có 01 thị trấn Tứ Kỳ và 22 xã: Đại Sơn, Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Chí Minh, Dân Chủ, Tân Kỳ, Quang Khải, Đại Hợp, Quảng Nghiệp, An Thanh, Minh Đức, Văn Tố, Quang Trung, Phượng Kỳ, Cộng Lạc, Tiên Động, Nguyên Giáp, Hà Kỳ, Hà Thanh.

Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc: Giáp thành phố Hải Dương; huyện Thanh Hà;

- Phía Nam: Giáp huyện Ninh Giang; huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

- Phía Đông: Giáp huyện Thanh Hà; huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

- Phía Tây: Giáp huyện Gia Lộc.

Sơ đồ vị trí huyện Tứ Kỳ
[image: image1.jpg]CHIi LINH

/‘A KINH MON

NAM SACH

2 W?

rTP HAI DUONG

A
. R KIM THANH V2
CAM GIANG

THANH HA \

BINH GIANG

THANH MIEN

NINH GIANG








2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo
- Nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, địa hình đất đai của huyện có hướng nghiêng dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, cốt đất phổ biến từ 1,0m - 2,0m. Xét về tiểu vùng địa hình không đồng đều, cao thấp xen kẽ nhau giữa vùng cao và bãi trũng, phía Tây Bắc địa hình khá bằng phẳng, phía Đông và Đông Nam chịu ảnh hưởng nhiều của thuỷ triều sông Thái Bình và sông Luộc, do đó một bộ phận diện tích vùng thấp, bị nhiễm mặn, chủ yếu thuộc các xã: An Thanh, Văn Tố và Chí Minh. Tuy vậy, so với nhiều địa phương nằm trong vùng đất phù sa sông Thái Bình thì Tứ Kỳ vẫn là huyện có địa hình tương đối bằng phẳng.
- Địa hình: đất trũng và không đồng đều, cao ở phía Bắc và thấp dần về phía Đông Nam. Đất được hình thành do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp, địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất pha cát, đất thịt nhẹ, thích hợp với việc cấy lúa, trồng màu và nuôi thủy sản.

2.2.2. Đặc điểm khí hậu
- Huyện Tứ Kỳ nằm trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt.

-  Mùa Xuân: kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4, nhiệt độ trung bình từ 15oC - 25oC. Thời gian này lượng mưa ít, độ ẩm cao.

- Mùa Hè: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, đặc trưng thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, có gió Đông Nam mang hơi ẩm và mưa rào thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tháng nóng nhất vào tháng 6 và 7 nhiệt độ cao nhất có ngày tới 36oC - 38oC, thời tiết nóng bức mưa nhiều, lượng mưa trung bình 1400 - 1500 mm.

- Mùa Thu: hanh khô, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, nhiệt độ trung bình từ 25oC - 30oC.

- Mùa Đông: kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau; nhiệt độ thấp nhất và có rét đậm thường vào tháng 12 (dưới 100C); lượng mưa ít, chủ yếu là mưa phùn, độ ẩm thấp và khô hanh; có gió mùa Đông Bắc, gây khó khăn cho việc gieo cấy vụ lúa xuân.

Lượng mưa trung bình là 1500 - 1700 ml/năm, nhiệt độ trung hình hằng năm là 230C, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Khí hậu mùa đông đặc biệt phù hợp với việc phát triển cây rau màu thực phẩm vụ đông (cải bắp, súp lơ, su hào...) phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến rau xuất khẩu. Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không đều, tập trung lớn vào tháng 7 và 8, gây ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
2.2.3. Đặc điểm thủy văn
- Nguồn nước mặt ở Tứ Kỳ rất phong phú. Hệ thống sông Thái Bình và các chi lưu của sông Hồng chảy qua đã tạo nên hệ thống dòng chảy dạng mắt lưới, đặc trưng cho vùng đồng bằng. Cùng với sông tự nhiên, hệ thống kênh, mương đóng vai trò lớn trong việc tưới tiêu của khu vực.

- Sông Thái Bình chảy vào Hải Dương chia làm nhiều nhánh chảy ra biển qua các cửa: Thái Bình, Văn Úc, Lạch Tray, sông Mía. 

- Các sông trục nội đồng thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải đều tập trung nước về sông Thái Bình. Đó là các sông Đĩnh Đào, Cửu An, Cầu Xe.

Về chế độ dòng chảy của các sông đều chịu ảnh hưởng bởi chế độ dòng chảy của sông Hồng. Qua các tài liệu hàng năm cho thấy, lũ sông Thái Bình đồng bộ với lũ sông Hồng, nhưng phần lớn các trận lũ của sông này đều chịu ít nhiều ảnh hưởng bởi nước dồn ứ của lũ sông Hồng. Về mùa cạn, lượng nước ở hệ thống sông Thái Bình còn rất ít. Tại Phả Lại, lưu lượng nước bình quân của các tháng mùa khô chỉ còn 4 - 5m3/s.

- Nằm trên dải ven biển có biên độ triều từ 2,5 đến 3,5m, các điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu chịu (chịa) ảnh hưởng đáng kể của thuỷ triều. ảnh hưởng của thuỷ triều trên hệ thống sông Thái Bình có thể lên tới giáp vùng trung du là Chũ. Ranh giới nhiễm mặn lên tới các xã An Thanh, Cộng Lạc huyện Tứ Kỳ. Trong mùa kiệt trên các sông Văn úc, sông Thái Bình,... có dòng chảy ngược. Tốc độ chảy ngược của đoạn sông Văn Úc tại Trung Trang đạt 1,5m/s. 


- Hệ thống sông ngòi, kênh mương nội đồng bao gồm: hệ thống sông trung thủy nông Bắc Hưng Hải và kênh mương nội đồng phân bố tương đối thuận lợi cho việc tưới tiêu. Hệ thống các sông trung thủy nông, kênh mương nội đồng đều bắt nguồn từ các cống, trạm bơm ở các đê và hệ thống trạm bơm cố định trong huyện, dòng chảy các sông này đều do con người chủ động thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.


- Nhìn chung, hệ thống sông ngòi, kênh mương cùng với số lượng ao hồ lớn đã đem lại cho huyện điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt của người dân.

2.2.4. Tài nguyên thiên nhiên

* Tài nguyên đất:

Đất đai Tứ Kỳ được hình thành do sự bồi đắp phù sa của hệ thống sông Thái Bình nên tính chất đất đai và địa hình, mang điển hình của đất phù sa. Chất đất phù sa màu mỡ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tứ Kỳ trong phát triển nông nghiệp. Huyện Tứ Kỳ là một trong những địa phương có năng suất lúa cao nhất tỉnh Hải Dương. Bên cạnh đó, rươi cáy là đặc trưng, thế mạnh của một số xã của huyện mang lại giá trị kinh tế cao.

* Tài nguyên nước:

Tài nguyên nước của huyện bao gồm tài nguyên nước mặt và nước ngầm.

Nguồn nước mặt: Trên địa phận huyện Tứ Kỳ có 2 con sông là sông Thái Bình, đoạn qua Tứ Kỳ có chiều dài 27,3 km, sông Luộc đoạn qua Tứ Kỳ có chiều dài là 10,44 km. Nước thủy triều theo cửa sông Văn Úc và cửa sông Thái Bình ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống thủy văn cũng như môi trường thiên nhiên của huyện.
Bên cạnh sông lớn, huyện còn có trên 58,1 km sông Bắc Hưng Hải, đây là điểm cuối của hệ thống sông Bắc Hưng Hải nên toàn bộ nước dồn về Tứ Kỳ để đổ ra hệ thống sông Thái Bình (qua cống Cầu Xe) và ra sông Luộc (qua cống An Thổ). Do hầu hết hệ thống bơm tiêu úng của Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đổ nước ra sông Bắc Hưng Hải nên vào mùa mưa nhiều gặp lúc thủy triều cao, hệ thống bờ kênh Bắc Hưng Hải ở Tứ Kỳ chịu áp lực lớn như sông Thái Bình và sông Luộc. Đặc biệt vào mùa nước lên, nước thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường. Với đặc điểm thủy văn như vậy nên nhiệm vụ chống lụt, bão, úng  luôn được đặt ra với chính quyền và nhân dân trong huyện 

Nguồn nước ngầm: Theo kết quả khảo sát sơ bộ nước ngầm trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có trữ lượng lớn, phân bố ở độ sâu 15 – 25 m. Nguồn nước ngầm hiện chưa được khai thác, đây là nguồn nước dự trữ cho phát triển kinh tế trong tương lai.

* Tài nguyên khoáng sản:

Hiện trên địa bàn huyện không có các loại khoáng sản kim loại, nhiên liệu.  Khoáng sản trên địa bàn huyện gồm cát dùng xây dựng và nguồn nước ngọt ngầm dưới lòng đất. Cát xây dựng tập trung chủ yếu hệ thống sông Thái Bình, sông Tứ Kỳ và sông Luộc, song địa phương cấm khai thác vì lượng quá ít và ảnh hướng đến dòng chảy gây sạt lở hai bờ sông. Nước ngọt ngầm dưới đất chủ yếu ở tầng chứa nước lỗ hổng Plutooxen có hàm lượng Cl < 200mg/l. Tầng khai thác phổ biến ở độ sâu trung bình từ 40 -120 m, có thể khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

* Tài nguyên du lịch:

Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có 42 ngôi Đình làng, 14 ngôi Đền, 97 ngôi Chùa, 54 ngôi Miếu, 08 khu di tích lịch sử cách mạng và các nhà thờ văn hóa, nhà thờ họ... trong đó có 05 di tích văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia như Đình Quỳnh Côi (2001), Đình Ngọc Lâm (2001), Chùa Nghi Khê (1999), Chùa Lâm (1994), Chùa Khánh Linh (1999). 

Ngoài ra, còn một số xã có di tích đình, chùa, tháp miếu chưa được xếp hạng và chưa được tu bổ tôn tạo…Hầu hết di tích hiện có đều có khả năng khai thác phục vụ tín ngưỡng, tham quan du lịch. Sự gắn kết của các điều kiện tự nhiên với các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn huyện và vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện tốt để có thể phát triển du lịch ở Tứ Kỳ.

Huyện Tứ Kỳ có nhiều di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa . Tứ Kỳ còn lưu truyền nhiều truyền thuyết hấp dẫn khách du lịch: truyện Nhất Bào sinh ngũ tử ở La Tỉnh (Thị trấn Tứ Kỳ), truyện Song sinh Đồng Tử ở Hiền Sĩ (Tây Kỳ), ông Cộc, ông Dài ở Lạc Dục (Hưng Đạo), bà Bổi Lạng ở Bình Lãng… hầu hết đều phản ánh truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm, lao động sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của người dân Tứ Kỳ. Ngoài ra người Đại Hợp giỏi hát đúm, người Dân Chủ giỏi hát ả đào (hát Ca trù)… Nhiều địa phương ở Tứ Kỳ hàng năm vào những tháng nông nhàn tổ chức các lễ hội như: xã Quang Khải, Minh Đức có hội pháo đất; xã Văn Tố, An Thanh, Hưng Đạo có hội vật, hội bơi …

2.3. Hiện trạng kinh tế - xã hội

Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất thực hiện 12.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,7% 2015-2020). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp – công nghiệp- xây dựng, dịch vụ năm 2020 là 24,1% - 45,2% - 30,8%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2019 là 46 triệu đồng, năm 2020 là 50 triệu đồng/người/năm.


Trong bối cảnh kinh tế tuy có những thuận lợi là cơ bản nhưng huyện vẫn tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức như: nền kinh tế trong nước diễn biến phức tạp; thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản phát triển thiếu bền vững; thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp; dịch bệnh, đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của huyện. Song với tinh thần quyết tâm, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển.

Bảng tổng hợp chi ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020
	Số tt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm
 2018
	Năm
 2019
	Năm
 2020

	A
	Chi cân đối ngân sách
	Tỷ đồng
	531,1
	557,3
	725,8

	1
	Chi đầu tư phát triển
	Tỷ đồng
	15,7
	20,4
	32,6

	2
	Chi thường xuyên
	Tỷ đồng
	515,4
	536,9
	693,2

	2.1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	Tỷ đồng
	9,2
	5,3
	5,4

	2.2
	Chi sự nghiệp văn xã
	Tỷ đồng
	252,2
	270,7
	275,1

	2.3
	Chi sự nghiệp xã hội
	Tỷ đồng
	40,2
	39,4
	39,5

	2.4
	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	Tỷ đồng
	32,2
	41,6
	44,2

	2.5
	Chi an ninh địa phương
	Tỷ đồng
	1,4
	1,7
	1,8

	2.6
	Chi quốc phòng địa phương
	Tỷ đồng
	4,2
	3,2
	2,6

	2.7
	Chi khác ngân sách
	Tỷ đồng
	1,1
	2,3
	2,0

	2.8
	Chi chương trình mục tiêu địa phương
	Tỷ đồng
	 
	 
	 

	2.9
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	Tỷ đồng
	150,6
	151
	275

	2.10
	Chi chuyển nguồn
	Tỷ đồng
	24,3
	21,7
	47,6

	B
	Chi quản lý qua xây dựng
	Tỷ đồng
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi
	Tỷ đồng
	531,1
	557,3
	725,8


(nguồn: Phòng Tài Chính huyện Tứ Kỳ)

2.3.1. Sản xuất nông nghiệp

* Lĩnh vực trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng hàng năm 18.507 ha, Trong đó: Diện tích cây lương thực đạt 14.809 ha; Diện tích rau màu và cây hàng năm khác: 3.698 ha, (trong đó: diện tích vụ đông là 2.142 ha). Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 59,25 tạ/ha; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 89.144 tấn (lúa đạt 87.001 tấn). Bình quân lương thực đầu người 582kg/người/năm. Nhiều giống lúa lai, lúa thuần cho năng suất và chất lượng cao được đưa vào sản xuất như Thiên ưu 8; Đài thơm 8, Bắc thơm 7; RVT, Kim Cương 11, Thái Bắc,...  
Toàn huyện đã thực hiện được 199 vùng quy hoạch sản xuất tập trung từ 10 ha trở lên với tổng diện tích 3.214 ha, gồm: 160 vùng lúa với diện tích 1.906 ha và 65 vùng chuyên canh rau màu với 695 ha (Điển hình là các xã Hưng Đạo, Đại Đồng, Quang Khải, Hà Thanh và Nguyên Giáp thực hiện được 477 ha) và 20 vùng sản xuất hàng hóa gắn với bao tiêu sản phẩm với diện tích 613 ha. Xây dựng được 4 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (nhà màng) tại các xã Quang Khải, Ngọc Kỳ, Chí Minh, Tân Kỳ.

* Lĩnh vực chăn nuôi: 

- Tổng đàn lợn hàng năm từ 16 000 con; đàn gia cầm từ 950.000-1.000.000 con; tổng đàn trâu, bò từ 2200-2500con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại từ 9500-10.000 tấn/năm. Nhiều con giống mới đạt chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao được đưa vào chăn nuôi như các giống lợn ngoại Langdrace, Duroc, Pidu; gà Hồ, gà Đông Cảo lai, gà lai Chọi...

- Hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi trong các gia trại, trang trại tại các vùng chuyển đổi kết hợp chăn nuôi và NTTS xa khu dân cư. Toàn huyện hiện có 122 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt tiêu chí kinh tế trang trại , trong đó có 8 trang trại được cấp giấy chứng nhận VietGap. 

- Trên địa bàn huyện hiện nay có 1 cơ sở giết mổ và chế biến lợn cấp đông phục vụ xuất khẩu.
* Lĩnh vực thủy sản:  

- Sản xuất thủy sản phát triển ổn định  với 1.770,8 ha, sản lượng đạt 11.598 tấn, năng suất bình quân 6,5-6,8 tấn/ha. Toàn huyện có 138 vùng NTTS tập trung với tổng diện tích 1088 ha (vùng có diện tích từ 3ha trở lên), một số xã có diện tích NTTS  lớn như Đại Sơn, Hưng Đạo, Tân Kỳ, Quang Phục, Quảng Nghiệp, An Thanh, Tiên Động, Hà Thanh, Hà Kỳ. Hình thức nuôi cá lồng trên sông phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao, toàn huyện hiện có trên 600 lồng tại 05 xã ( Đại Sơn, Bình Lãng, Nguyên Giáp, Hà Thanh, Hà Kỳ), năng suất ước đạt 3000 tấn/năm. Mô hình ao nổi tại các khu vực canh tác khó khăn được thực hiện ở nhiều xã với tổng diện tích 250ha đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.
Diện tích bảo tồn, khai thác rươi, cáy: Hiện duy trì 6 vùng với diện tích 238,2 ha ở các xã An Thanh 137,2 ha, Chí Minh 58,4 ha, Quang Trung 18 ha, Nguyên Giáp 10,0 ha, Bình Lãng 12 ha, Cộng Lạc 2,5 ha. Năng suất bình quân đạt 0,6 tấn rươi/ha/năm; cáy 0,9 tấn cáy/ha/năm; lúa sản xuất theo phương pháp hữu cơ: 4,1 tấn/ha/vụ. Dự kiến đến năm 2021, tổng diện mở rộng thêm 300ha tại 03 xã An Thanh, Quang Trung, Nguyên Giáp.

Nhiều vùng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng kiên cố góp phần tổ chức sản xuất tốt hơn và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay còn một số khu, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước.

Sản xuất nông nghiệp hiện nay đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.


Công nghiệp – Xây dựng

Toàn huyện có 3 cụm công nghiệp (CCN Nguyên Giáp, CCN Văn Tố, CCN Kỳ Sơn).

+ Cụm CN Nguyên Giáp: tổng 75ha, mới có 6,67ha hoạt động.


+ Cụm CN Văn tố: tổng 35,18ha, mới có 5,96ha hoạt động.


+ Cụm CN Kỳ Sơn: tổng 53,26ha, mới có 34,59ha hoạt động.

Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 7.000 tỷ đồng, tăng bình quân 19,1%/năm. 


Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có 11 làng nghề gồm: Làng nghề chiếu cói Thanh Kỳ - An Thanh; làng nghề mây tre đan An Nhân; thị trấn Tứ Kỳ, làng nghề thêu Xuân Nẻo, Ô Mễ - Hưng Đạo; làng nghề thêu, ren Nhũ Tỉnh, Lạc Dục, Nghi Khê, La Xá; làng nghề mộc, thêu, ren Đồng Bình; làng nghề mộc, rèn Kiêm Tân; làng nghề mộc An Lại. Các làng nghề thu hút khoảng 700 lao động.
Bảng tổng hợp hiện trạng khu, cụm công nghiệp
	Stt
	Tên khu, cụm công nghiệp
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	1
	CCN Kỳ Sơn
	Kỳ Sơn
	53,26
	

	2
	CCN Văn Tố
	Văn Tố
	35,17
	

	3
	CNN Nguyên Giáp
	Nguyên Giáp
	75,00
	

	
	Tổng số
	 
	163,43
	 


(nguồn: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tứ Kỳ)
Bảng danh sách các làng nghề
	Stt
	Tên làng nghề
	Thơi gian 
	Tổng số lao động của làng
	Nghành nghề

sản xuất 


	1
	Làng nghề Thanh Kỳ
	01/9/2004
	165
	Chiếu cói

	2
	Làng nghề An Nhân
	01/9/2004
	80
	Mây, tre, nứa

	3
	Làng nghề Xuân Nẻo
	01/9/2004
	95
	Thêu

	4
	Làng nghề Ô Mễ
	01/9/2004
	60
	Thêu

	5
	Làng nghề Nhũ Tỉnh 
	01/9/2004
	35
	Thêu, ren

	6
	Làng nghề Lạc Dục 
	31/7/2007
	45
	Thêu, ren

	7
	Làng nghề Nghi Khê
	31/7/2007
	98
	Thêu, ren

	8
	Làng nghề Đồng Bình 
	09/02/2010
	20
	Mộc, thêu, ren

	9
	Làng nghề Kiêm Tân
	28/7/2011
	43
	Mộc, rèn

	10
	Làng nghề La Xá
	28/7/2011
	24
	Thêu ren

	11
	Làng nghề An Lại
	28/7/2011
	76
	Mộc


2.3.2. Dịch vụ thương mại

Ngành thương mại dịch vụ tăng trưởng bình quân là 17,1%/năm. Toàn huyện có 15 chợ nông thôn, trên 8500 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Hệ thống chợ của huyên: 19 chợ hạng III và các chợ nông thôn trên địa bàn được đầu tư xây dựng kiên cố, đảm bảo đúng quy định đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, góp phần lưu thông hàng  hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Các cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn khác như siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa kinh doanh tổng hợp nằm rải rác trên các trục đường chính của huyện, xã. Các loại hình dịch vụ: bưu chính viễn thông, vận tải, tài chính ngân hàng, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh tổ chức sự kiện, ăn uống, kinh doanh các mặc hàng tiêu dùng tiếp tục phát triển.
Các ngành dịch vụ vận tải, vận tải khách phát triển và hình thành liên kết với các địa phương trong khu vực đáp ứng yêu cầu đi lại và lưu thong hàng hóa cho nhân dân
Các hoạt động tín dụng, ngân hàng được mở rộng và đa dạng hoá, cơ bản đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. 

Bảng tổng hợp công trình dịch vụ thương mại, chợ trên địa bàn
	TT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Hạng chợ

	1
	Chợ Yên
	Thị trấn
	0,70
	3

	2
	Chợ Nẹo
	Xã Hưng Đạo
	0,12
	3

	3
	Chợ Cờ
	Xã Ngọc Kỳ
	0,17
	3

	4
	Chợ Mép
	Xã Minh Đức
	0,20
	3

	5
	Chợ Dọc
	Xã Minh Đức
	0,15
	3

	6
	Chợ Đoàn
	Xã Đại Sơn
	0,29
	3

	7
	Chợ Mũ
	Xã Hưng Đạo
	0,50
	3

	8
	Chợ Quang Phục
	Xã Quang  Phục
	0,45
	3

	9
	Chợ Cầu Xe
	Xã Cộng Lạc
	0,73
	3

	10
	Chợ Quý Cao
	Xã Nguyên Giáp
	0,60
	3

	11
	Chợ Chùa
	Xã Tân Kỳ
	0,30
	3

	12
	Chợ Măng
	Xã Văn Tố
	0,36
	3

	13
	Chợ Trắm
	Xã Phượng Kỳ
	0,05
	3

	14
	Chợ Họ
	Xã Quang Trung
	0,06
	3

	15
	Chợ Rùa
	Xã Hà Kỳ
	0,37
	3

	16
	Chợ Gạch
	Xã Hà Thanh
	0,26
	3

	17
	Chợ Hóp
	Xã Đại Hợp
	0,20
	3

	18
	Chợ Nhũ
	Xã Quang Khải
	0,11
	3

	19
	Chợ Lâm
	Xã Minh Đức
	0,26
	3


(nguồn: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tứ Kỳ)

2.4. Hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn, dân số, lao động trong vùng

- Tổng dân số toàn huyện năm 2020 là: 172.014 ng​ười. Phân bố tại 02 đô thị (thị trấn Tứ Kỳ; đô thị Hưng Đạo) và 21 xã. Dân số nội thị là 18.689 người chiếm 10,9%.
Bảng tổng hợp dân số đô thị, nông thôn  năm 2020
	Stt
	Tên đơn vị hành chính
	Dân số
	Diện tích

	
	
	(người)
	(ha)

	Tổng
	172.014
	16.539,28

	1
	Thị trấn Tứ Kỳ
	7.747
	482,85

	2
	Đại Sơn
	10.499
	974,03

	3
	Hưng Đạo
	10.942
	726,40

	4
	Ngọc Kỳ
	4.260
	351,73

	5
	Bình Lãng
	5.527
	460,12

	6
	Tái Sơn
	4.148
	354,15

	7
	Quang Phục
	7.230
	685,76

	8
	Dân Chủ
	5.666
	515,21

	9
	Tân Kỳ
	9.036
	713,50

	10
	Quang Khải 
	6.143
	657,34

	11
	Đại Hợp
	6.947
	429,99

	12
	Quảng Nghiệp
	4.593
	368,76

	13
	An Thanh
	8.466
	1.000,23

	14
	Minh Đức
	10.969
	1.257.57

	15
	Văn Tố
	8.652
	887,18

	16
	Quang Trung
	8.414
	716,83

	17
	Phượng Kỳ
	4.466
	474,29

	18
	Cộng Lạc
	6.042
	570,72

	19
	Tiên Động
	6.702
	748,65

	20
	Nguyên Giáp
	10.309
	888,41

	21
	Hà Kỳ
	8.227
	908,31

	22
	Hà Thanh
	5.821
	896,26

	23
	Chí Minh
	11.208
	1.463,54


(nguồn: Chi cục thống kê huyện Tứ Kỳ)

- Tổng số lao động trên địa bàn huyện là: 105.011 người.

Trong đó: 


+ Lao động trong ngành nông nghiệp là: 32 988 người.

+ Lao động công nghiệp và xây dựng là: 52 959 người


+ Lao động ngành dịch vụ là: 19 064 người

Bảng tổng hợp lao động trên địa bàn huyện tính đến tháng 11 năm 2020
	Stt
	Xã, thị trấn
	Số nhân khẩu
(người
	Tổng số
(người)
	Lao động chia theo ngành

	
	
	
	
	Nông nghiệp, 
thủy sản
	Công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp
	Dịch vụ

	
	
	
	
	Số lao động
	Tỷ lệ %
	Số lao động
	Tỷ lệ %
	Số lao động
	Tỷ lệ %

	1
	Thị trấn Tứ Kỳ
	7.747
	 5 902
	  918
	15.55
	 2 254
	38.19
	 2 730
	46.26

	2
	An Thanh
	10.499
	 4 118
	 1 339
	32.52
	 2 199
	53.40
	  580
	14.08

	3
	Bình Lãng
	10.942
	 3 500
	  760
	21.71
	 1 922
	54.91
	  818
	23.37

	4
	Cộng Lạc
	4.260
	 2 404
	  884
	36.77
	 1 170
	48.67
	  350
	14.56

	5
	Dân Chủ
	5.527
	 3 657
	  919
	25.13
	 2 437
	66.64
	  301
	8.23

	6
	Chí Minh
	11.208
	 6 822
	  1291
	37.85
	1118
	49.75
	846
	12.40

	7
	Đại Sơn
	10.499
	6 565
	2 858
	43.53
	2 439
	37.15
	  1268
	19.32

	8
	Đại Hợp
	6.947
	 3 570
	  741
	20.76
	 2 391
	66.97
	  438
	12.27

	9
	Hà Kỳ
	8.227
	 4 801
	 1 661
	34.60
	 2 236
	46.57
	  904
	18.83

	10
	Hà Thanh
	5.821
	 2 875
	 1 177
	40.94
	  853
	29.67
	  845
	29.39

	11
	Hưng Đạo
	10.942
	 6 207
	 2 456
	39.57
	 1 825
	29.40
	 1 926
	31.03

	12
	Minh Đức
	10.969
	 7 199
	 1 785
	24.80
	 3 648
	50.67
	 1 766
	24.53

	13
	Ngọc Kỳ
	4.260
	 2 794
	  785
	28.10
	 1 619
	57.95
	  390
	13.96

	14
	Nguyên Giáp
	10.309
	 5 837
	 1 183
	20.27
	 3 815
	65.36
	  839
	14.37

	15
	Phượng Kỳ
	4.466
	 3 273
	 1 705
	52.09
	 1 152
	35.20
	  416
	12.71

	16
	Quảng Nghiệp 
	4.593
	 2 553
	  958
	37.52
	 1 135
	44.46
	  460
	18.02

	17
	Quang Khải
	6.143
	 4 450
	 2 180
	48.99
	 1 904
	42.79
	  366
	8.22

	18
	Quang Phục
	7.230
	 4 495
	 1 041
	23.16
	 2 769
	61.60
	  685
	15.24

	19
	Quang Trung
	8.414
	 5 239
	 1 527
	29.15
	 3 260
	62.23
	  452
	8.63

	20
	Tái Sơn
	4.148
	 2 739
	  507
	18.51
	 1 788
	65.28
	  444
	16.21

	21
	Tân Kỳ
	9.036
	 6 058
	 1 120
	18.49
	 3 983
	65.75
	  955
	15.76

	22
	Tiên Động
	6.702
	 4 910
	 1 912
	38.94
	 2 430
	49.49
	  568
	11.57

	23
	Văn Tố
	8.652
	 5 043
	 1 990
	39.46
	 2 336
	46.32
	  717
	14.22

	 
	Cộng toàn huyện
	172.014
	 105011
	 32 988
	31.41
	 52 959
	50.43
	 19064
	18.15


(nguồn: Phòng Lao động TB-XH huyện Tứ Kỳ)

2.5. Hiện trạng sừ dụng đất và quản lý đất đai
Bảng hiện trạng cơ cấu sử dụng đất
	Stt
	Hạng mục
	Mã
	Diện tích năm 2020 (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	 
	16539.28
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11176.78
	67.58

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	9231.18
	55.81

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	7204.28
	43.56

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	6666.18
	40.31

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HLK
	538.10
	3.25

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2026.9
	12.26

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	0.00
	0.00

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1885.6
	11.40

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	0.00
	0.00

	1.5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	60.00
	0.36

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5344.50
	32.31

	2.1
	Đất khu ở
	OCT
	1407.8
	8.51

	2.1.1
	Đất khu ở tại nông thôn
	ONT
	1257.00
	7.60

	2.1.2
	Đất khu ở tại đô thị
	ODT
	150.8
	0.91

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	2684.40
	16.23

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	20.70
	0.13

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	7.70
	0.05

	2.2.3
	Đất an ninh
	CAN
	0.50
	0.00

	2.2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	115.20
	0.70

	2.2.5
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	264.00
	1.60

	2.2.5.1
	Đất Khu công nghiệp
	SKK
	0.00
	0.00

	2.2.5.2
	Đất Cụm công nghiệp
	SKN
	69.60
	0.42

	2.2.5.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	119.10
	0.72

	2.2.5.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TDM
	10.00
	0.06

	2.2.5.5
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	65.30
	0.39

	2.2.6
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	2276.30
	13.76

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	20.90
	0.13

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	6.00
	0.04

	2.5
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	145.60
	0.88

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1038.10
	6.28

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	40.80
	0.25

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0.90
	0.01

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	18.00
	0.11


(nguồn: Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương)

2.6. Hiện trạng hạ tầng xã hội

2.6.1. Trụ sở, cơ quan sự nghiệp

Bảng tổng hợp trụ sở, cơ quan trên địa bàn huyện 
	Stt
	Hạng mục công trình
	Diện tích

(ha)
	Địa điểm

	
	
	
	

	1
	Trụ sở HĐND, UBND
	0,94
	Thị trấn 

	2
	Huyện Ủy
	0,68
	Thị trấn 

	3
	Hội trường huyện
	0,39
	Thị trấn 

	4
	Kho bạc
	0,05
	Thị trấn 

	5
	Tòa án
	0,13
	Thị trấn 

	6
	Công an huyện
	0,27
	Thị trấn 

	7
	Chi cục thi hành án
	0,05
	Thị trấn 

	8
	Viện kiểm sát
	0,08
	Thị trấn 

	9
	Ban chỉ huy quân sự huyện
	1,19
	Thị trấn 

	10
	Ngân hàng chính sách xã hội
	0,36
	Thị trấn 

	11
	Liên đoàn lao động huyện
	0,38
	Thị trấn 

	12
	Bảo hiểm xã hội
	0,32
	Thị trấn 

	13
	Phòng giáo dục huyện
	0,29
	Thị trấn 

	14
	Đài truyền thanh huyện
	0,22
	Thị trấn 

	15
	Phòng tài chính huyện
	0,29
	Thị trấn 

	16
	Bưu điện huyện
	0,28
	Thị trấn 

	17
	Chi cục thuế Tứ Lộc
	0,37
	Thị trấn 

	18
	Công ty điện lực
	0,23
	Thị trấn 


(nguồn: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tứ Kỳ)
2.6.2. Giáo dục – đào tạo
Chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp tiếp tục hoàn thiện. Thực hiện sắp xếp, giảm số trường học (sáp nhập 09 trường mầm non, 09 trường tiểu học, 04 trường trung học cơ sở, hiện còn 74 trường, giảm 15 trường, sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên với Trung tâm dạy nghề). Tỷ lệ phòng kiên cố đạt 93,9%, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và xóa mù chữ mực độ 2; 95,7% đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; có thêm 13 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia là 48/74 trường (Mầm non là 12/23 trường, tiểu học 22/23 trường, THCS 12/24 trường, THPT 02/04 trường), dự kiến cuối năm 2020 có thêm 9 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 57/74 trường.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy và học từng bước được nâng cấp, đồng bộ ở tất cả các cấp học, bậc học. Quy mô trường học, lớp học ngày càng mở rộng. 

Trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên. Phong  trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được duy trì và có bước phát triển mới. Công tác giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề được quan tâm.

Tổng hợp trường học hệ phổ thông trên địa bàn huyện 
	Stt
	Cơ sở giáo dục
	Số trường

	
	
	

	1
	Trường Trung học phổ thông
	4

	2
	Trường Trung học cơ sở
	24

	3
	Trường Tiểu học
	23

	4
	Trường Mầm non
	23

	5
	Trung tâm GDNN - GDTX
	1


(nguồn: phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ)
2.6.3. Y tế
Cơ sở vật chất y tế được tăng cường, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân nhân từng bước được nâng cao, mạng lưới y tế cơ sở được xây dựng theo hướng chuẩn quốc gia, nhiều thiết bị công nghệ cao được đưa vào khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa Khoa, Trung tâm dân số, Trung tâm y tế. Các xã, thị trấn đều được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Các chương trình y tế quốc gia thực hiện có hiệu quả, xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, hình thành thêm 73 cơ sở y dược tư nhân, nâng tổng số lên 132 cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức chăm sóc sức khỏe , đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh  của nhân dân. Các xã, thị trấn được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.  Có 8,5 bác sĩ, dược sĩ/1 vạn dân; 19/23 trạm y tế có bác sĩ. Tỷ lệ bao phủ y tế đạt 88,9%. Tỷ lệ dân số tăng tự nhiên hàng năm là 1%.
Bảng tổng hợp hệ thống y tế trên địa bàn huyện

	STT
	Cơ sở y tế
	Số lượng
	Số giường
	Địa điểm

	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Y tế huyện
	01
	262
	Thị trấn Tứ Kỳ

	2
	Phòng khám tư nhân
	02
	0
	Thị trấn Tứ Kỳ

	3
	Phòng Y tế
	01
	0
	Thị trấn Tứ Kỳ

	4
	Trạm Y tế
	23
	120
	các xã, thị trấn


(Nguồn: Phòng Y tế huyện Tứ Kỳ)

2.6.4. Văn hóa – Thông tin – Thể dục thể thao:

* Văn hóa
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát triển, có thêm 07 làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa, nâng tổng số 98/105 làng khu dân cư văn hóa, đạt 93,3%, 89,8% gia đình văn hóa, 82,9% cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 100% thôn, khu dân cư có nhà văn hóa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh với nhiều loại hình phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Tổng hợp công trình Văn hóa trên địa bàn huyện
	STT
	Hạng mục công trình
	Số lượng


	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	1
	Đền liệt sỹ
	1
	1,32
	Thị trấn

	2
	Thư viện – Nhà truyền thống
	1
	0,30
	Thị trấn

	3
	Nhà văn hóa các xã
	23
	
	

	4
	Nhà văn hóa các thôn
	104
	
	


(nguồn: Phòng Văn hóa và thông tin huyện Tứ Kỳ)
* Tôn giáo:
- Trên địa bàn huyện có 2 tôn giáo chính (Phật giáo và công giáo) cùng phát triển ổn đinh, không phât biệt tín ngưỡng tôn giáo; các tín đồ theo tôn giáo khác nhau cùng chung sống hài hòa trong cộng đồng xã hội.

- Phật giáo có 96 chùa.
- Công giáo có 16 nhà thờ.
Ngoài ra trên địa bàn huyện còn rất nhiều cơ sở tín ngưỡng như: Đình, đền, miếu, lăng mộ, di tích cách mạng.
Bảng tổng hợp di tích trên địa bàn huyện
	Stt
	Tên di tích lịch sử, văn hóa
	Địa điểm
	Xếp hạng

	1
	Đình Quỳnh Gôi
	Xã Tân Kỳ
	Di tích quốc gia

	2
	Đình Ngọc Lâm
	Xã Tân Kỳ
	Di tích quốc gia

	3
	Chùa Nghi Khê 
	Xã Tân Kỳ
	Di tích quốc gia

	4
	Chùa Lâm
	Xã Minh Đức
	Di tích quốc gia

	5
	Chùa Khánh Linh
	Xã Phượng Kỳ
	Di tích quốc gia

	6
	Đình Hà Hải
	Xã Hà Kỳ
	Di tích cấp tỉnh

	7
	Chùa An Quý
	Xã Nguyên Giáp
	Di tích cấp tỉnh

	8
	Đình, đền Lạc Dục
	Xã Hưng Đạo
	Di tích cấp tỉnh

	9
	Đình – Miếu Ô Mễ
	Xã Hưng Đạo
	Di tích cấp tỉnh

	10
	Chùa Sùng Khánh
	Xã Ngọc Kỳ
	Di tích cấp tỉnh

	11
	Đền Độ My
	Xã Quang Trung
	Di tích cấp tỉnh

	12
	Đền La Xá
	Xã Dân Chủ
	Di tích cấp tỉnh

	13
	Chùa Tông
	Xã Quang Khải
	Di tích cấp tỉnh

	14
	Chùa Trung Sơn
	Xã Tái Sơn
	Di tích cấp tỉnh

	15
	Đình Nho Lâm
	Xã Văn Tố
	Di tích cấp tỉnh

	16
	Chùa An Lao
	Xã An Thanh
	Di tích cấp tỉnh

	17
	Đình An Nhân
	Thị Trấn Tứ Kỳ
	Di tích cấp tỉnh

	18
	Chùa Miếu Cự Lộc
	Xã Minh Đức
	Di tích cấp tỉnh

	19
	Đình Tứ Kỳ Hạ
	Xã Phượng Kỳ
	Di tích cấp tỉnh

	20
	Đình Thượng Sơn
	Xã Tái Sơn
	Di tích cấp tỉnh

	21
	Đình Thượng Hải
	Xã Bình Lãng
	Di tích cấp tỉnh

	22
	Lăng Bà Bối Lạng
	Xã Bình Lãng
	Di tích cấp tỉnh

	23
	Đình Thượng Lang
	Xã Tân Kỳ
	Di tích cấp tỉnh


(Nguồn: Phòng Văn hóa và thông tin huyện Tứ Kỳ)

* Thể dục thể thao
Hiện tại huyện Tứ Kỳ chưa có công trình sân vận động trung tâm của huyện. Toàn huyện có 22 xã và 1 thị trấn thì hiện tại có đã có 11 xã có sân vận động trung tâm. Các khu dân cư và thôn đã có đầy đủ sân thể thao.
Thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh. Giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường được quan tâm, coi trọng. Huyện đã tổ chức thành công các kỳ đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện.
Tổng hợp công trình Thể dục - thể thao trong huyện
	Stt
	Hạng mục công trình
	Số lượng
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	1
	Sân vận động, sân thể thao xã
	11
	
	

	2
	Sân thể thao thôn
	87
	
	


(Nguồn: Phòng Văn hóa và thông tin huyện Tứ Kỳ)

* Thông tin
Lĩnh vực thông tin, truyền thanh huyện đã thực hiện tốt vai trò làm công cụ phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các chương trình phát thanh đa dạng với nhiều chuyên mục như: chuyện của nhà nông, văn hoá giáo dục, dân số, sức khoẻ, an ninh quốc phòng... Cơ sở vật chất, kỹ thuật của đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn được tăng cường và hoạt động có hiệu quả 23/23 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hoá xã, tủ sách pháp luật. Toàn huyện có 100% xã đã xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở tới 100% thôn, xóm, phục vụ tốt cho việc phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh và huyện tới các tầng lớp dân cư trong huyện. 

2.7.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

2.7.1. Hiện trạng hệ thống giao thông
2.7.1.1. Các loại hình giao thông
* Tuyến đường do TW quản lý:

+ Quốc lộ 10

· Địa hình: chạy qua địa phận huyên Tứ Kỳ thuộc địa phận xã Nguyên Giáp  với chiều dài đoạn 0,9 km là đồng bằng, hai bên đường tập trung đông dân cư.

· Tình trạng kỹ thuật: Toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III – đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa và đá nhựa, chất lượng tốt và trung bình, lộ giới 45m.

· Cầu cống: Đoạn tuyến chạy qua địa bàn có một cầu (cầu Quý Cao) chạy sang địa phận huyện Tiên Lãng – Hải Phòng bảo đảm tải trọng H30-XB80 đảm bảo phương tiện qua lại an toàn.

· Năng lực xe thông qua: tuyến thông xe quanh năm, đảm bảo tải trọng xe 13-18 tấn qua lại an toàn.

+ Quốc lộ 37

· Địa hình: chạy qua địa phận huyên Tứ Kỳ đoạn từ đầu địa phận xã Dân Chủ đến hết địa phận xã Đại Hợp chiều dài 4,3 km là đồng bằng, hai bên đường tập trung đông dân cư.

· Tình trạng kỹ thuật: Toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III – đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa và đá nhựa, chất lượng tốt và trung bình, lộ giới 45m.

· Cầu cống: Đoạn tuyến chạy qua địa bàn có một cầu (cầu Bía) chạy sang địa phận huyện Ninh Giang bảo đảm tải trọng H30-XB80 đảm bảo phương tiện qua lại an toàn.

· Năng lực xe thông qua: tuyến thông xe quanh năm, đảm bảo tải trọng xe 13-18 tấn qua lại an toàn.

+ Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

· Địa hình: chạy qua địa phận huyên Tứ Kỳ đoạn từ đầu địa phận xã Ngọc Kỳ đến hết địa phận xã Chí Minh chiều dài 11,0 km là đồng bằng, hai bên đường tập trung đông dân cư.

· Tình trạng kỹ thuật: Toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I – đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa và đá nhựa, chất lượng tốt và trung bình, lộ giới 100m.

· Năng lực xe thông qua: tuyến thông xe quanh năm.

* Tuyến đường do tỉnh quản lý:

+ Đường tỉnh 391

· Đoạn từ đầu địa phận xã Đại Sơn đến Quý Cao: thuộc địa bàn huyện Tứ Kỳ, địa hình chủ yếu qua các khu dân cư, thị tứ, thị trấn xen kẽ đồng ruộng, mương thủy lợi, ao hồ, vườn tược...;có thị trấn: Thị trấn Tứ Kỳ và thị trấn Hưng Đạo, các thị tứ Ngã tư mắc, Quý Cao. Các khu thị trấn, thị tứ dân cư đông đúc hình thành các dãy phố hai bên tuyến.

· Đoạn từ Quý Cao đến hết địa phận xã Hà Kỳ (đi Ninh Giang): đi chung với đê tả Sông Luộc bên phải tuyến chủ yếu là đồng ruộng xen kẽ dân cư thưa thớt, mương thủy lợi dọc tuyến và một số ao hồ nhỏ. Bên trái tuyến là đê sông Luộc có cao độ 2,5 - 3 m so với mặt đường.

· Nhìn chung toàn tuyến các đoạn qua khu vực dân cư hành lang đường bị lấn chiếm xây dựng công trình phụ, lều quán, trồng cây ảnh hưởng đến ATGT và thoát nước công trình.

· Tình trạng kỹ thuật: Toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III – đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa và đá nhựa, chất lượng tốt và trung bình, lộ giới 45m.

· Cầu cống: Đoạn tuyến chạy qua địa bàn có một cầu vượt giao cắt với đường cao tốc HN-HP (cầu Ngọc Đường), 2 cầu vượt sông tại địa phận xã Đại Sơn và xã Quang Trung bảo đảm tải trọng H30-XB80 đảm bảo phương tiện qua lại an toàn.

· Năng lực xe thông qua: tuyến thông xe quanh năm.

+ Đường tỉnh 392

· Đường tỉnh 392 đoạn chạy qua địa bàn huyện Tứ Kỳ bắt đầu từ nút giao với đường tỉnh 391 tại thị trấn Tứ Kỳ, chạy theo hướng Đông – Tây đến hết địa phận xã Minh Đức với chiều dài 4,2km.

· Địa hình đoạn chạy qua địa bàn huyện: đây là đoạn tuyến mở mới qua khu vực ruộng canh tác, địa hình bằng phẳng, đoạn đầu và cuối qua khu dân cư; đoạn trong thị trấn Tứ kỳ qua khu vực các cơ quan huyện, trường học, bệnh viện, sân vận động.


Nhìn chung toàn tuyến các đoạn qua khu vực dân cư hành lang đường bị lấn chiếm xây dựng công trình phụ, lều quán, trồng cây...ảnh hưởng đến ATGT và thoát nước công trình.

· Tình trạng kỹ thuật: được đầu tư xây dựng mới năm 2003- 2004 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV nền đường 9m; mặt đường 6m; kết cấu mặt đường bằng đá dăm thấm nhập nhựa, móng đường bằng cấp phối. Chất lượng đoạn này ở mức độ trung bình, khả năng thông xe tốt.

· Cầu cống: Đoạn tuyến chạy qua địa bàn có một cầu (cầu Vạn) bảo đảm tải trọng H13-X60 đảm bảo phương tiện qua lại an toàn.

· Năng lực xe thông qua: tuyến thông xe quanh năm.

* Tuyến đường do huyện quản lý:

	Stt
	Tên đường
	Địa phận
	 
	Kích thước 

 
	 
	Ghi 

chú

	 
	 
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều

 dài
 (km)
	Lộ 

giới 

(m)
	Cấp đường, lòng đường
	Vỉa 

hè 

(m)
	 

	I
	Đường do Huyện quản lý (mặt cắt ≤11,5m)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường 191B
	Ngã tư Mắc- TL391 - xã Quang Phục
	Quán Ngái QL37- xã Dân Chủ
	7,3
	16
	5,5
	 
	Đá dăm nhựa

	2
	Đường 191C
	Trại giống TL391- xã Tái Sơn
	Cầu Cờ- xã Hoàng Diệu- Gia Lộc
	5
	10,25
	3,5
	 
	Đá dăm nhựa

	3
	Đường 191D
	Chợ Yên- TL391- TT Tứ Kỳ
	Đò Bầu- xã Tứ Xuyên
	3,3
	10,25
	6
	 
	Đá dăm nhựa

	4
	Đường 191E
	Ngã tư Mắc TL391 - xã Quang Phục
	Đò Lạng- xã Bình Lãng
	2,5
	10,25
	5,5
	 
	Bê tông xi măng

	5
	Đường 191H
	Ngã 3 Bích Cẩm HL391B- xã Q.Phục
	Cầu phao Đồn- xã Quang Khải
	1,5
	16
	3,5
	 
	Bê tông xi măng

	6
	Đường 191N
	Ngã ba La Giang- TL391- xã Văn Tố
	Ngã 3 Hà Hải- TL391- xã Hà Kỳ
	9
	10,25
	5,5
	 
	Bê tông xi măng

	7
	Đường 191P
	Chợ Mũ- TL391- xã Hưng Đạo
	Ngã 3 cống tên lửa- 191C- xã Ngọc Kỳ
	2
	10,25
	5,5
	 
	Đá dăm nhựa

	8
	Đường 191 thị tứ Quang Phục
	Thị tứ Quang Phục (ĐT391- gần 191C)
	Thị tứ Quang Phục (ĐT 391- gần trạm y tế xã Quang Phục
	0,64
	16
	3,5
	 
	Đá dăm nhựa

	9
	Đường 191 Cầu Xe
	ĐT391 (Trường THPT Cầu Xe)
	Cầu Xe cũ
	1,64
	16
	3,5
	 
	Đá dăm nhựa

	10
	Đường 191 Quý Cao
	ĐT391 (phố Quý Cao)
	Phố Quý Cao (ra phà Quý Cao)
	0,73
	16
	4
	 
	Đá dăm nhựa

	II
	Đường do thị trấn quản lý
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐX1
	Đường Đông Nam (Kho A34-ĐT391)
	Trường Mầm Non (ĐT391)
	1
	 
	7,5
	2
	Bê tông xi măng

	2
	ĐX2
	Đường Đông Bắc (chợ Yên-HL191D)
	Nhà ông Cứ (đường liên xã đi xã Tây Kỳ)
	0,6
	 
	7,5
	3
	Bê tông xi măng

	3
	ĐX3
	NVH thôn La Tỉnh (ĐT391)
	Cầu Giải đi xã Tây Kỳ
	0,65
	 
	3
	 
	Bê tông xi măng

	4
	ĐX4
	Trường THCS thị trấn (ĐT391)
	Ông Khoa (đường Đông Nam
	0,5
	 
	5
	 
	Bê tông xi măng

	5
	ĐX5
	Tòa Án (ĐT392)
	Bệnh viện
	0,15
	 
	6
	2
	Bê tông xi măng

	6
	ĐX6
	Bảo hiểm XH huyện (ĐT392)
	Bệnh viện
	0,15
	 
	6
	2
	Bê tông xi măng

	7
	ĐX7
	Hội trường trung tâm (ĐT392)
	Trung tâm chính trị
	0,14
	 
	5
	1,5
	Bê tông xi măng

	8
	ĐX8
	Cầu Chỗ (đi xã Đông Kỳ)
	Nhà ông Dũng
	1,3
	 
	4
	 
	Bê tông xi măng

	9
	ĐX9
	Ông Thắm (ĐX8)
	Bà Tung thôn An Nhân
	0,5
	 
	3,5
	 
	Bê tông xi măng

	10
	ĐX10
	Bà Thường (ĐX8)
	Trường THCS Phan Bội Châu
	0,64
	 
	6,5
	 
	Bê tông xi măng


b. Hiện trạng các bến, bãi đỗ xe


Hiện nay, trên toàn bộ bãi sông ngoài đê của huyện Tứ Kỳ có tổng số 33 bến bãi hoạt động trong đó có 6 bến bãi không có chấp thuận dự án, 27 bến bãi có chấp thuận dự án của UBND tỉnh Hải Dương hoặc UBND huyện Tứ Kỳ. Trong tổng số 27 bến bãi có chấp thuận dự án thì có 05 bến bãi chưa có giấy phép hoạt động bến bãi, 22 bến bãi đã có Quyết định cho phép xây dựng và hoạt động của UBND tỉnh (trong đó một số bến đã hết hạn hoạt động nhưng phải chờ duyệt quy hoạch UBND tỉnh mới xét gia hạn). Ngoài ra còn một số bến nhỏ lẻ nằm trong khu nhà ở dân, dùng sân vườn để tập kết vật liệu thuộc đất của Trại cây Cầu Xe tại xã An Thanh, Quang Trung.   
Bảng thống kê bến bãi đang hoạt động trên địa bàn huyện

	TT
	Tuyến sông xã
	Vị trí theo 
giấy phép
	Vị trí hiện trạng đang hoạt động
	Tên đơn vị, cá nhân hoạt động
	Hiện trạng các thủ tục cấp phép

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 6

	I. Tuyến đê Sông Hữu Thái Bình
	 
	 
	 

	1
	Kỳ Sơn
	K28+600 - 
K28+690
	K28+560-K28+690
	DN tư nhân Ngọc Sơn
	UBND tỉnh chấp thuận dự án 

	2
	Đại Sơn
	K28+690 - 
K28+810
	K28+690-K28+810
	Đỗ Thị Lương
	 Không có thủ tục hồ sơ

	3
	Đại Sơn
	K29+132 - 
K29+140
	K29+130-K29+140
	Nguyễn Văn Chương
	UBND huyện chấp thuận dự án 

	4
	Đại Sơn
	K29+347 - 
K29+451
	K29+347-K29+451
	Phạm Văn Quang
	UBND huyện chấp thuận dự án

	5
	Đại Sơn
	K29+451 - 
K29+723
	K29+451-K29+723
	Phạm Văn Quang
	 Không có thủ tục hồ sơ

	6
	Đại Sơn
	K30+442 - 
K30+539
	K30+442-K30+539
	Vũ Đình Hợi
	UBND huyện chấp thuận dự án

	7
	Đại Sơn
	K30+554 - 
K30+695
	K30+539-K30+695
	Vũ Văn Trường
	UBND huyện chấp thuận dự án

	8
	Đại Sơn
	K30+800 - 
K30+890
	K30+695-K30+890
	Phạm Văn Nguyện
	UBND huyện chấp thuận dự án

	9
	Đại Sơn
	K30+892 - 
K31+154
	K30+892-K31+154
	Nguyễn Đức Khôi
	UBND huyện chấp thuận dự án

	10
	Bình Lãng
	K34+023 - 
K34+523 
	K34+023-K34+523 
	Nguyễn Danh Hùng
	UBND huyện chấp thuận dự án

	11
	Bình Lãng
	K34+623 - 
K34+820
	K34+623-K34+820
	Trần Đình Thạnh
	UBND huyện chấp thuận dự án

	12
	Bình Lãng
	K34+820 - 
K35+042
	K34+820-K35+042
	Vũ Văn Hạt
	UBND huyện chấp thuận dự án

	13
	Bình Lãng
	K35+069 - 
K35+223
	K35+069-K35+223
	Nguyễn Tất Liễu
	UBND huyện chấp thuận dự án

	14
	Bình Lãng
	K35+230 - 
K35+410
	K35+230-K35+410
	Nguyễn Khắc Thêm
	UBND huyện chấp thuận dự án

	15
	Bình Lãng
	K35+354 - 
K35+514
	K35+410-K35+482
	HTX DVTM&XD Huy Hoàng
	UBND huyện chấp thuận dự án 

	16
	Bình Lãng
	K35+530 - 
K35+702
	K35+530-K35+702
	Cty CP thương mại Hồng Hà 
	UBND huyện chấp thuận dự án

	17
	Bình Lãng
	K35+702 - 
K35+852
	K35+702-K35+852
	Hà Mạnh Lân 
	UBND huyện chấp thuận dự án 

	18
	Bình Lãng
	K35+852 - 
K35+982
	K35+852-K35+982
	Phạm Văn Quang
	UBND huyện chấp thuận dự án

	19
	Bình Lãng
	K35+982 - 
K36+142
	K35+982-K36+142
	Vũ Trọng Đồng
	UBND huyện chấp thuận dự án

	20
	Bình Lãng
	K36+142 - 
K36+286 
	K36+142-K36+286 
	Nguyễn Văn Thuể
	UBND huyện chấp thuận dự án

	21
	Bình Lãng
	K36+286 - 
K36+739
	K36+286-K36+739
	Đặng Quang Huy
	UBND huyện chấp thuận dự án

	22
	Đông Kỳ (cũ)
	K37+000 - 
K37+200
	K37+000-K37+200
	Bùi Văn Viện
	UBND huyện chấp thuận dự án 

	23
	Đông Kỳ (cũ)
	K37+467 - 
K37+900
	K37+467-K37+900
	Tiêu Văn Đạt
	 UBND huyện chấp thuận dự án

	24
	Tây Kỳ (cũ)
	K38+104 - 
K38+304
	K38+104-K38+304
	Bùi Văn Viện 
	UBND huyện chấp thuận dự án

	25
	Tứ Xuyên (cũ)
	K39+930 - 
K40+030
	K39+429-K40+040
	Nguyễn Đức Đác
	UBND huyện chấp thuận dự án

	26
	Tứ Xuyên (cũ)
	T.ứng K40+050
	T.ứng K40+050
	Tiêu Văn Đạt
	UBND huyện chấp thuận dự án

	27
	Tứ Xuyên (cũ)
	K41+661 - 
K41+831
	K41+659 - K41+887
	Tiêu Văn Đạt
	 UBND huyện chấp thuận dự án

	28
	Tứ Xuyên (cũ)
	K42+030 - 
K42+110
	K42+000-K42+192
	Ô Nguyễn Văn Duy
	 Không có hồ sơ

	29
	Cộng Lạc
	K52+487 - 
K52+600
	K52+449-K52+600
	Ô Đỗ Hồng Sâm
	  Có chấp thuận của UBND huyện.

	30
	Cộng Lạc
	K52+614 - 
K52+702
	K52+614-K52+702
	Ô Nguyễn Văn Bắc
	

	II. Tuyến đê Tả Sông Luộc
	 
	 
	

	1
	Hà Kỳ
	K44+246 - 
K44+376
	K44+246-K44+376
	Ô Nguyễn Văn Vang
	Có chấp thuận của UBND huyện.

	2
	Nguyên Giáp
	K50+760 -
 K50+800
	K50+760 - K50+860
	Nguyễn văn Thức
	

	3
	Nguyên Giáp
	K52+414 -
 K52+514
	K52+414 - K52+514
	Ô Phạm Văn Vịnh
	


c. Giao thông nông thôn
· Đường liên xã: Toàn huyện có 129,5 km đường xã, trong đó đường nhựa hoặc bê tông xi măng là 107 km chiếm 82,63%, còn lại 22,5 km đường và kết cấu khác chiếm 21,5%.

· Đường thôn: Tổng số km đường thôn trên toàn huyện là 426,61 km đường thôn trong đó đường nhựa hoặc bê tông xi măng là 372,13 km chiếm 87,23%, còn lại 54,48 km là đường đá và kết cấu khác chiếm 12,27%.

· Đường xóm: Trên địa bàn toàn huyện có 196,03 km đường xóm trong đó đường nhựa hoặc bê tông xi măng chiếm đa số (165,28 km) chiếm 84,31%, còn lại là đường được rải đá dăm hoặc kết cấu khác.

· Đường ra đồng: Toàn huyện có 337,59 km ra đồng, trong đó đường nhựa hoặc bê tông xi măng là 86,29 km chiếm 25,56%, còn lại 251,3 km là đường đá và kết cấu khác chiếm 74,44%.

· Đường nội đồng: Tổng số km đường nội đồng trên địa bàn toàn huyện là 343,03 km. Cơ bản đã được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hang hóa tốt.

2.7.1.2. Giao thông đường thuỷ
* Đặc điểm tuyến sông do TW quản lý: 

· Trong địa bàn huyện có tuyến sông Thái Bình, sông Luộc chảy qua.
* Đặc điểm tuyến sông do địa phương quản lý

- Tuyến sông Đĩnh Đào:


+ Đoạn chạy qua địa bàn huyện bắt đầu từ xã Quảng Nghiệp đến điểm giao cắt với sông Tứ Kỳ tại cống Đồng Tràng; Đoạn rộng nhất: 180m; Đoạn hẹp nhất: 55m; Bán kính cong nhỏ nhất: 460m.


- Tuyến sông Tứ Kỳ: 


+ Sông Tứ Kỳ  là tuyến sông thuộc hệ thống đại thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải. Đoạn từ  km0 ( km20, do vướng cống Đồng Tràng nên không khai thác vận tải được mà chỉ phục vụ cho tưới tiêu và  sản xuất nông nghiệp. 


+ Đoạn tuyến sông hiện đang khai thác vận tải dài 12 km (từ km 20 đến km 32), chảy qua 05 xã của huyện. Điểm đầu tại xã Đại Sơn. Điểm cuối giao với sông Cửu An tại km45 + 162 xã Minh Đức. Đoạn rộng nhất 176 m; Đoạn hẹp  nhất 80m; Bán kính cong nhỏ nhất: 760m.


- Tuyến sông Cửu An:


+ Sông Cửu An là tuyến sông thuộc hệ thống đại thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải, chảy qua địa bàn huyện có điểm đầu tại điểm giao cắt với sông Tứ Kỳ tại km45 + 162 thuộc xã Minh Đức. Điểm cuối km53 nối với sông Luộc tại Âu An Thổ thuộc xã Nguyên Giáp.  

 
- Tuyến sông Cầu Xe 


+ Sông Cầu Xe dài 6 km, là tuyến sông thuộc hệ thống đại thuỷ nông Bắc  Hưng Hải, chảy qua huyện. Điểm đầu bắt nguồn từ xã Phượng Kỳ. Điểm cuối giao với sông Thái Bình tại Km 64 (Ngã ba Mía) xã Quang Trung. Đoạn rộng nhất 140 m tại Km 0+907;  Đoạn hẹp  nhất 7 m (Âu Cầu Xe) tại Km 4+043; Bán kính cong nhỏ nhất: 131˚ tại Km 3+836.


* Hiện trạng các bến bãi, âu thuyền


Dọc theo hệ thống sông có 02 Âu thuyền (Âu Cầu xe và Âu An thổ), 10 bến đò, 02 cầu phao và khoảng 20 bến xếp dỡ hàng hóa phục vụ nhu cầu của địa phương. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bãi bồi, độ sâu cũng như chiều rộng lòng sông và các âu thuyền, cống ,… đã làm cản trở tàu thuyền lớn qua lại. Thực tế trong những năm qua, việc khai thác giao thông đường thủy để phát triển kinh tế vẫn chưa được quan tâm đầu tư và khai thác.

Nhìn chung hiện trạng hệ thống đường giao thông của huyện khá đa dạng, phần lớn các tuyến đường chính đã được rải nhựa hoặc bê tông hóa kiên cố đảm bảo chất lượng, số ít các tuyến đường đất. Thời gian tới cần phải bê tông hóa, nhựa hóa thay thế đường đá dăm hoặc đá cấp phối, bê tông hóa các tuyến đường đất. 

2.7.1.3. Đánh giá chung

a. Đường bộ

- Tỉnh lộ: Chất lượng mặt đường nhựa đạt cấp IV, mặt đường cấp cao đạt tỉ lệ còn thấp, chất lượng tốt đạt tỉ lệ trung bình, trung bình cao, số còn lại trung bình và xấu. Đa số cầu còn nhỏ hẹp (3.5 - 5m). Số lớn cầu cần cải tạo nâng cấp. Bến phà quy mô nhỏ, trang thiết bị chưa hiện đại.

Nhìn chung mạng tỉnh lộ gắn kết quốc lộ, phân bố tương đối hợp lý, số ít tuyến cần bổ sung và kết nối liên hoàn giữa huyện với các huyện lân cận.
- Đường đô thị: Chỉ có khoảng 1/3 – 1/2 số km trong tổng chiều dài đường đô thị là tốt, còn lại chất lượng trung bình và xấu.

- Đường huyện: Chất lượng đường nhựa, bê tông xi măng tương đối tốt, một số tuyến tiếp tục được điều chỉnh nâng cấp, đa số mặt đường hẹp, tải trọng thấp, qua sông gián đoạn vì chưa có phà hoặc cầu.

- Đường xã, đường thôn xóm: chất lượng cải thiện rất nhiều, ô tô đã vào được trung tâm xã. Đa số là BTXM, nhựa.

b. Đường thuỷ

- Sông lớn như sông Thái Bình, có mực nước chênh lệch giữa 2 mùa khá lớn khoảng 5-7m. Mùa lũ vận tốc dòng chảy mạnh và hạn chế của cầu phà ảnh hưởng tới giao thông vận tải thuỷ. Mùa khô nhiều chỗ cạn cũng hạn chế trọng tải chở hàng; nếu được cải tạo thì hoạt động các tuyến sông lớn sẽ phục vụ tốt hơn.

- Sông thuộc hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải có tầm quan trọng phục vụ canh tác nông nghiệp. Do có nhiều tàu thuyền và đập ngăn nước do vậy chỉ cho phép xà lan trọng tải trung bình và nhỏ được qua lại, đặc biệt khi điều tiết nước phải hạn chế tàu qua lại. Đặc điểm trên cũng hạn chế việc liên thông vận tải thuỷ với các tuyến liên tỉnh và liên huyện.
2.7.2. Hiện trạng hệ thống cung cấp năng lượng

2.7.2.1. Hiện trạng hệ thống cấp điện
* Cấp điện cao áp trên không 110kV hiện có

- Tuyến đường dây: Đường dây 110kV đoạn chạy qua địa bàn huyện có các lộ tuyến cấp điện như sau:


+ Một tuyến do Xí Nghiệp quản lý lưới điện cao thế Hải Phòng quản lý chạy qua địa bàn xã Nguyên Giáp, Quang Trung, theo hướng từ xã Dũng Tiễn - Vĩnh Bảo đi xã Đại Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, lộ cấp điện 171-E2.31, loại dây dẫn ACSR300/39 đi trên không, trạm 110kV Nguyên Giáp được đấu nối từ tuyến 110kV này. 


+ Một tuyến do XN lưới điện Cao thế Điện Lực Hải Dương quản lý theo lộ cấp điện 172-E8.19 với chiều dài 1720m đấu nối từ lộ 171-E2.31 cấp điện cho trạm 110kV Nguyên Giáp chạy theo hướng từ thôn An Tân cũ của xã Nguyên Giáp đi thôn An Tư của xã Quang Trung.


- Trạm 110kV: Trạm 110kV Nguyên Giáp (E8.19) với công suất 40.000kVA là tài sản do Xí nghiệp lưới điện cao thế điện lực Hải Dương quản lý, trạm đặt tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, điện được cấp theo lộ 172-E8.19.

* Cấp điện trung áp: 

- Đường dây truyền tải: hệ thống lưới điện của huyện cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Việc nâng cấp lưới điện không theo kịp nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn. Thiết bị trạm biến áp và đường dây cũ quá tuổi thọ sử dụng, gây tổn thất điện năng lớn và không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật. Lưới điện hạ thế phát triển chắp vá, không đồng nhất về tiết diện, cũ và không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhiều đường trục không đảm bảo hành lang tuyến dây, nhiều mối nối nên dễ gây sự cố trong vận hành.


- Trạm biến áp: Toàn huyện có 203 trạm biến áp 35/0,4kV do điện lực Hải Dương quản lý với tổng dung lượng đạt 73.320 kVA, và 105 trạm biến áp 35/0,4kV do khách hàng quản lý với tổng dung lượng đạt 97.250 kVA. 


- Nhìn chung, huyện Tứ Kỳ đầu tư cho công tác xây dựng hệ thống lưới điện khá tốt, đáp ứng sự gia tăng phụ tải và bảo đảm an toàn cung cấp điện cho địa phương, với 100% xã, thị trấn có điện và 100% số hộ dân trong huyện được dùng điện. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện 0,4 KV phát triển không có quy hoạch, mang tính chắp vá, không đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời do xây dựng đã lâu và ít được tu sửa lên hệ thống lưới điện trung áp, đặc biệt là lưới điện 10 KV đang trong tình trạng xuống cấp, thiết bị trạm và đường dây lạc hậu gây tổn thất điện năng lớn và không đảm bảo độ tin cậy cấp điện cho các hộ phụ tải, dễ gây sự cố trong vận hành và thiếu an toàn. Vì vậy, hệ thống lưới điện của huyện cần được cải tạo, nâng cấp để đảm bảo phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bảng tổng hợp trạm biến áp và đường dây truyền tải

	Stt
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất

(kVA)
	Ghi chú

	I
	Trạm trung gian
	Trạm
	0
	 
	 

	II
	Trạm biến áp phân phối
	Trạm
	 
	 
	 


	1
	Trạm 35/0,4kV
	Trạm
	308
	170.570
	 

	 
	- Tài sản Điện Lực
	Trạm
	203
	73.320
	 

	 
	- Tài sản khách hàng
	Trạm
	105
	97.250
	 

	2
	Trạm 22/0,4kV
	Trạm
	
	
	 

	 
	- Tài sản Điện Lực
	Trạm
	0
	
	 

	 
	- Tài sản khách hàng
	Trạm
	0
	
	 

	III
	Đường dây trung thế
	Km
	
	 
	 

	1
	ĐZ 22kV trên không
	 
	0
	 
	 

	 
	- Tài sản Điện Lực
	Km
	
	 
	 

	 
	- Tài sản khách hàng
	Km
	
	 
	 

	2
	Cáp ngầm 22kV
	 
	0
	 
	 

	 
	- Tài sản Điện Lực
	Km
	
	 
	 

	 
	- Tài sản khách hàng
	Km
	
	 
	 

	3
	ĐZ 35kV trên không
	 
	193,3
	 
	 

	 
	- Tài sản Điện Lực
	Km
	
	 
	 

	 
	- Tài sản khách hàng
	Km
	
	 
	 

	4
	Cáp ngầm 35kV
	 
	2,4
	 
	 

	 
	- Tài sản Điện Lực
	Km
	
	 
	 

	 
	- Tài sản khách hàng
	Km
	
	 
	 

	IV
	Đường dây hạ thế
	Km
	
	 
	 

	 
	ĐZ 0,4kV 
	Km
	412,9
	 
	 

	
	ĐZ 0,23kV
	Km
	267,7
	
	


2.7.2.2. Hiện trạng hệ thống cung cấp năng lượng khác


- Địa bàn huyện không có tuyến ống dẫn xăng dầu nào chạy qua.


- Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hầu hết được xây dựng ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. Các cửa hàng đều được trang bị các loại máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh, bao gồm: máy bán xăng, kho dự trữ lưu thông (bể chứa), thiết bị phòng chống cháy nổ... 
2.7.2.3. Hiện trạng hệ thống bưu chính viễn thông- thông tin liên lạc


Toàn huyện có 23 đài phát thanh ở 23 xã, thị trấn, số giờ phát thanh 60 phút/ngày đảm bảo chuyển tải thông tin đến toàn thể nhân dân. Mạng viễn thông nông thôn những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có Bưu điện văn hóa xã phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin của nhân dân, hệ thống công trình viễn thông liên tục được đầu tư sửa chữa nâng cấp; tổng số xã, thị trấn trong huyện có điểm truy cập Internet công cộng từ 0/23 xã, thị trấn năm 2000 lên 23/23 xã, thị trấn năm 2012, đạt 100%. Đây là điều kiện hết sức cần thiết để khai thác các nguồn thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
2.7.3. Hiện trạng hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
2.7.3.1. Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Nguồn cấp nước chính đều lấy từ hệ thống sông Thái Bình và sông Luộc thông qua hệ thống kênh mương và sông nội đồng cấp cho các vùng sản xuất, các công trình đầu mối bao gồm hệ thống trạm bơm như sau:
Các trạm bơm tưới trên địa bàn huyện do xí nghiệp khai thác CTTL quản lý
	Stt
	Tên công trình
	Công suất 
(m3/h)
	Địa điểm xây dựng
	Phạm vi phục vụ

	
	
	
	
	Khu vực
	Diện tích 
(ha)

	1
	Trạm bơm Mỗ Đoạn
	1.700
	Xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ
	Xã Đại Sơn
	52,0

	2
	Trạm bơm Bỉnh Dy
	7.000
	Xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ
	Xã Đại Sơn +
Xã Hưng Đạo
	451,7

	3
	Trạm bơm Bình Lãng
	3.000
	Xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ
	Xã Bình Lãng
	63,0

	4
	Trạm bơm Toại An
	2.800
	Xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ
	Xã Chí Minh
	103,0

	5
	Trạm bơm Minh Đức I
	3.000
	Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ
	Xã Minh Đức
	82,0

	6
	Trạm bơm Minh Đức II
	2.000
	Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ
	Xã Minh Đức
	82,0

	7
	Trạm bơm Minh Đức III
	2.800
	Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ
	Xã Minh Đức
	82,0

	8
	Trạm bơm Minh Lộc
	2.000
	Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ
	Xã Minh Đức
	108,0

	9
	Trạm bơm Đò Bía
	3.800
	Xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ
	Xã Quảng Nghiệp
	215,2

	10
	Trạm bơm Văn Tố
	2.000
	Xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ
	Xã Văn Tố
	85,0

	11
	Trạm bơm Phượng Kỳ
	2.500
	Xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ
	Xã Phượng Kỳ
	45,0

	12
	Trạm bơm Cộng Lạc
	3.000
	Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ
	Xã Cộng Lạc
	55,0

	13
	Trạm bơm An Thanh
	6.000
	Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ
	Xã An Thanh
	80,0

	14
	Trạm bơm Chí Minh
	2.000
	Xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ
	Xã Chí Minh
	101,0

	15
	Trạm bơm Tiên Động
	2.000
	Xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ
	Xã Tiên Động
	86,0

	16
	Trạm bơm Độ Trung
	2.000
	Xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ
	Xã Đại Hợp
	110,0

	17
	Trạm bơm Cống Bía
	2.000
	Xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ
	Xã Đại Hợp
	93,0

	18
	Trạm bơm Hà Hải
	2.800
	Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ
	Xã Hà Kỳ
	160,0

	19
	Trạm bơm Hàm Hy
	2.800
	Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ
	Xã Cộng Lạc
	160,0


2.7.3.2. Cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất
Nguồn nước: Lấy nước từ hệ thống sông Thái Bình, sông Luộc, một phần lấy từ sông Bắc Hưng Hải để sản xuất và cung cấp nước sạch cho toàn huyện. Hiện tại huyện còn 2 xã Tiên Động và Hà Thanh là nguồn nước lấy từ hệ thống sông Bắc Hưng Hải. 
Các trạm cấp nước hiện có trên địa bàn huyện: gồm 09 trạm sản xuất nước sạch và 04 trạm trung chuyển với tổng công suất thiết kế là 27.950 m3/ngđ và công suất vận hành là 23.350 m3/ngđ.

Trục ống chính cấp nước (tuyến cấp 1): các tuyến ống cấp nước chính được lắp đặt chạy dọc các tuyến đường giao thông chính như QL37, TL391, TL392. Các tuyến huyện lộ, dọc theo các trục giao thông, …. Các tuyến ống nhánh (tuyến cấp II, III) cấp nước tới các khu vực tiêu dùng. Thiết bị nhà máy, đường ống tiếp tục nâng cấp, cải tạo tránh thất thoát lớn. Hiện có 100% dân số được cấp nước sạch.

Về tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: đạt 100 %. Số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: đạt 92 %.

Bảng thống kê hiện trạng các trạm cấp nước, trạm tăng áp cấp nước
	Stt
	Tên trạm
	Vị trí xây dựng
	Công suất 

thiết kế/Vận hành 
(m3/ngđ)
	Nguồn 

nước thô
	Phạm vi phục vụ

	I
	Trạm cấp nước
	 
	27950/23350
	 
	 

	1
	Trạm cấp nước Kỳ Sơn
	Xã Đại Sơn
	3000
	Sông 

Thái Bình
	 Cấp cho xã Đại Sơn, xã Kỳ Sơn

	2
	Trạm cấp nước Hưng Đạo
	Xã Hưng Đạo
	2500/1050
	Sông 

Thái Bình
	 Cấp cho xã Hưng Đạo, xã Tái Sơn, Bình Lãng, một phần xã Quang Phục

	3
	Trạm cấp nước Đông Kỳ
	Xã Đông Kỳ (cũ)
	12500/10500
	Sông 

Thái Bình
	 Cấp qua đồng hồ tổng

	4
	Trạm nước sạch xã Cộng Lạc
	Xã Cộng Lạc
	2000/1200
	Sông 

Thái Bình
	Cấp cho 1620 đồng hồ và 3 công ty trên địa bàn xã

	5
	Trạm cấp nước An Thanh - Tứ Xuyên
	Xã An Thanh
	1500/2000
	Sông 

Thái Bình
	 Xã An Thanh, xã Tứ Xuyên cũ



	6
	Trạm cấp nước xã Hà Thanh
	Xã Hà Thanh
	600/1500
	Sông 

Bắc Hưng 
Hải
	  Xã Hà Thanh, Hà Kỳ, thôn An Thổ xã Nguyên Giáp

	7
	Trạm cấp nước xã Hà Kỳ
	Xã Hà Kỳ
	350/100
	Sông 

Bắc Hưng 
Hải
	  Một phần xã Hà Kỳ

	8
	Trạm cấp nước xã Tiên Động
	Xã Tiên Động
	2500/1000
	Sông Bắc Hưng Hải (đang chuyển đổi nguồn)
	Cấp nước cho địa bàn xã

	9
	Trạm cấp nước xã Nguyên Giáp
	Xã Nguyên Giáp
	3000/3000
	Sông Luộc
	  Xã Nguyên Giáp, Quang Trung

	II
	Trạm trung chuyển
	 
	 
	 
	 

	10
	Trạm xã Tân Kỳ
	Xã Tân Kỳ
	 
	 
	 Xã Tân Kỳ

	11
	Trạm TT Tứ Kỳ
	TT Tứ Kỳ
	 
	 
	 TT Tứ Kỳ, Văn Tố

	12
	Trạm Minh Đức - Quang Khải
	Xã Minh Đức
	 
	 
	 Xã Minh Đức, Quang Khải

	13
	Trạm Quảng Nghiệp
	Xã Quảng Nghiệp
	 
	 
	 Xã Quảng Nghiệp, Đại Hợp 


2.7.3.2. Cấp nước phòng cháy chữa cháy

a. Cấp nước phòng cháy áp lực thấp 

Đã lắp đặt các trụ cứu hỏa tại thị trấn Tứ Kỳ, các đô thị mới, khu dân cư mới, bên trong các cụm công nghiệp

Khu vực nông thôn không có hệ thống cấp nước PCCC áp lực thấp.

b. Cấp nước chữa cháy không áp

Chủ yếu tại các khu vực nông thôn chưa có hệ thống cấp nước PCCC áp lực, nguồn cấp nước chữa cháy là từ các ao, hồ, kênh rạch có trong địa bàn, chữa cháy thủ công.

2.7.3.3. Thoát nước

a. Công trình tiêu thoát nước phòng chống lũ
- Hệ thống đê điều: 
+ Huyện Tứ Kỳ có 2 tuyến đê trực tiếp chống lũ sông Luộc và sông Thái Bình với tổng chiều dài 40.510 m. 

+ Tuyến đê tả sông Luộc (TSL), đoạn qua huyện Tứ Kỳ là đê cấp II; dài 10.462m, có điểm đầu giáp với huyện Ninh Giang tại K42+360 và điểm cuối giáp với huyện Tiên Lãng - Hải Phòng tại K52+822, cách cống Quý Cao 128 m về phía hạ lưu, nằm trên đường 391. 

+ Tuyến đê hữu Thái Bình (HTB) đoạn qua địa phận huyện Tứ Kỳ nằm ở biên phía Đông Bắc huyện dài 30.048 m, điểm đầu (K26+237) giáp với thành phố Hải Dương tương ứng tường bao thượng lưu nhà máy gạch ốp lát Ngọc Sơn, điểm cuối giáp với huyện Tiên Lãng  tại K56+285 cách cống Giang Khẩu (Hải Phòng) 114 m. Theo phân cấp đê, tuyến này chia làm 4 tuyến: Đê cấp I, đê cấp II, Đê cấp III và đê cấp IV.
	Kích thước hành lang thoát lũ sông Thái Bình, địa phận huyện Tứ Kỳ

	K –K
	K –K
	Chiều rộng tuyến thoát lũ hiện trạng

	(bờ tả)
	(bờ hữu)
	(m)

	K34+701
	K26+694
	520

	K34+746
	K26+751
	630

	K36+120
	K28+457
	680

	K36+130
	K28+635
	660

	K37+470
	K30+112
	1160

	K39+640
	K31+850
	1240

	K40+436
	K32+040
	1990

	K42+713
	K33+403
	790

	K42+810
	K33+783
	710

	K43+509
	K36+160
	940

	K45+653
	K37+741
	820

	K46+110
	K38+544
	500

	K46+340
	K38+762
	460

	K51+708
	K40+050
	710

	K52+713
	K41+150
	370

	K53+542
	K42+050
	240

	K53+620
	K42+100
	230

	K55+181
	K45+221
	228

	K55+527
	K45+685
	250

	K56+130
	K46+443
	285

	K57+691
	K47+610
	870

	K59+390
	K48+677
	585

	Kích thước hành lang thoát lũ sông Luộc, địa phận huyện Tứ Kỳ

	K –K
	K –K
	Chiều rộng tuyến thoát lũ hiện trạng

	(bờ tả)
	(bờ hữu)
	(m)

	K41+734
	 
	526

	K42+340
	 
	491

	K42+562
	 
	399

	K43+470
	 
	528

	K43+667
	 
	497

	K45+050
	 
	987

	K45+195
	 
	2036

	K47+232
	 
	1100

	K49+153
	 
	823

	K51+909
	 
	979

	K52+010
	 
	1352


- Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện: 
+ Tiêu thoát nước trên địa bàn thông qua hệ thống sông nội đồng, kênh mương, ao hồ, thông qua hệ thống trạm bơm tiêu để thoát ra sông Thái Bình và sông Luộc với 8 trạm bơm chính chuyên tiêu và 7 trạm bơm tưới tiêu kết hợp, và các trạm bơm nhỏ lẻ tại các xã để tiêu thoát cục bộ. Năng lực các trạm bơm đã đáp ứng được yêu cầu tiêu và tưới. Hệ số tiêu xấp xỉ 6,13 l/s/ha theo quy hoạch; Hệ số tưới là: 3,0 ÷ 3,5 l/s/ha lớn hơn hệ số tưới theo quy hoạch (hệ số tiêu theo quy hoạch là 1,54 l/s/ha). Hệ thống thủy lợi nội đồng gồm 180 tuyến kênh dẫn, 105 cống tưới, cống tiêu. 

+ Hệ thống thủy lợi nội đồng thuộc các HTX quản lý: Các HTX quản lý 65 trạm bơm và các tuyến kênh dẫn, với tổng chiều dài 356,83 km. Tỷ lệ kiên cố hóa: 74,48/356,83 km đạt 20,9%. Đảm bảo tưới, tiêu được 100% diện tích đất nông nghiệp.

Bảng TB tiêu chính trên địa bàn huyện do XN khai thác CTTL quản lý

	Stt
	Tên công
 trình
	Công suất 
(m3/h)
	Địa điểm
 xây dựng
	Phạm vi phục vụ
	Nguồn thoát

	
	
	
	
	Khu vực
	Diện tích 
(ha)
	

	1
	TB
Đò Neo
	72.000
	Xã Đại Sơn
	huyện Tứ Kỳ + huyện Gia Lộc + TP Hải Dương
	3.910,0
	Sông Thái Bình

	2
	TB
Lạc Dục
	16.000
	Xã Hưng Đạo
	Xã Hưng Đạo, Bình Lãng, Tái Sơn
	640,0
	Sông Thái Bình

	3
	TB 
Cự Lộc
	25.000
	Xã Minh Đức
	Xã Minh Đức
	1.100,0
	Sông Đĩnh Đào

	4
	TB 
Quảng Giang
	16.000
	Xã Đại Hợp
	Xã Đại Hợp, Tân Kỳ, Dân Chủ, Quảng Nghiệp
	1.010,0
	Sông Đĩnh Đào

	5
	TB 
Bình Hàn
	56.000
	Xã Cộng Lạc
	Xã Cộng Lạc, An Thanh, Phượng Kỳ, Văn Tố, Chí Minh
	2.007,0
	Sông Thái Bình


	6
	TB 
Cầu Dừa
	64.000
	Xã Văn Tố
	Xã Văn Tố, Chí Minh, Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Thị trấn Tứ Kỳ
	2.385,0
	Sông Thái Bình

	7
	TB 
Cống Gạch
	16.000
	Xã Hà Thanh
	Xã Hà Thanh, Hà Kỳ
	630,0
	Sông Luộc

	8
	TB 
Bình Cách
	5.600
	Xã Hà Thanh
	Xã Hà Thanh
	210,0
	Sông Luộc


Bảng TB tưới, tiêu kết hợp trên địa bàn huyện do XN khai thác CTTL quản lý

	Stt
	Tên công
 trình
	Công suất 
(m3/h)
	Địa điểm 
xây dựng
	Phạm vi phục vụ
	Nguồn 
lấy nước
	Nguồn 
thoát

	
	
	
	
	Khu vực
	S phục vụ (ha)
	
	

	
	
	
	
	
	Tưới
	Tiêu
	
	

	1
	Trạm bơm 
Đồng Tràng
	12.500
	Xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ
	Xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ
	69
	450
	Đĩnh Đào
	Đĩnh Đào

	2
	Trạm bơm 
Đò Đồn
	15.000
	Xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ
	Xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ
	250
	650
	Đĩnh Đào
	Đĩnh Đào

	3
	Trạm bơm
 Tân Kỳ
	4.200
	Xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ
	Xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ
	157
	72
	Đĩnh Đào
	Thống Nhất

	4
	Trạm bơm
 Gồm
	7.500
	Xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ
	Xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ
	82,1
	330
	Đĩnh Đào
	Đĩnh Đào

	5
	Trạm bơm 
Quang Trung
	18.500
	Xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ
	Xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ
	74
	825
	Thái Bình
	Thái Bình

	6
	Trạm bơm 
Nguyên Giáp
	28.000
	Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ
	Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ
	30
	   1.100 
	Luộc
	Luộc

	7
	Trạm bơm 
Đồng Bông
	4.000
	Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ
	Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ
	147
	180
	Đĩnh Đào
	Đĩnh Đào


	Các trạm bơm tưới tiêu do địa phương quản lý

	

	Stt
	Địa phương
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xã Đại Sơn
	2
	 

	2
	Xã Hưng Đạo
	1
	 

	3
	Xã Tái Sơn
	1
	 

	4
	Xã Ngọc Kỳ
	4
	 

	5
	Xã Bình Lãng
	3
	 

	6
	Xã Quang Phục
	7
	 

	7
	Xã Tân Kỳ
	6
	 

	8
	Xã Dân Chủ
	11
	 

	9
	Xã Quang Khải
	1
	 

	10
	Xã Minh Đức
	3
	 

	11
	Thị trấn Tứ Kỳ
	4
	 

	12
	Xã Chí Minh
	7
	 

	13
	Xã Văn Tố
	7
	 

	14
	Xã Tiên Động
	2
	 

	15
	Xã Hà Thanh
	3
	 

	16
	Xã Cộng Lạc
	2
	 

	17
	Xã Phượng Kỳ
	1
	 

	 
	Tổng cộng
	65
	 


(Nguồn: Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Tứ Kỳ)
b. Thoát nước đô thị - công nghiệp - nông thôn 

- Trong các khu dân cư chưa có hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải riêng. Các nhà máy trên địa bàn huyện đều đã có trạm xử lý nước thải riêng. Các cụm CN có quy hoạch các khu xử lý nước thải chung, tuy nhiên hiện chưa hoàn thiện về hạ tầng nên chưa xây dựng khu xử lý nước thải chung. 
- Các hộ gia đình đều có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.

- Nước thải bệnh viện sau xử lý cũng thải vào cống chung song chất lượng sau xử lý không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. 

c. Việc thu gom vận chuyển rác và nghĩa địa

- Về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt: 


+ Huyện có các tổ vệ sinh môi trường, Hợp tác xã vệ sinh môi trường và dịch vụ thu gom rác thải duy trì hoạt động thường xuyên, đạt hiệu quả; Hàng năm, UBND huyện Tứ Kỳ đều hỗ trợ các xã, thị trấn xe gom rác thải, chế phẩm vi sinh, trang thiết bị bảo hộ lao động phục vụ thu gom rác thải… Việc xử lý rác thải phát sinh trong sinh hoạt tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp tại các bãi rác: Toàn huyện hiện đang sử dụng 64 bãi rác, trong đó số bãi chôn lấp rác thải tập trung là 22 bãi rác với diện tích 77.362 m2 (được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng). Hiện còn 42 bãi rác của các thôn diện tích 77.618 m2 vẫn còn đang sử dụng.


+ Toàn huyện hiện có 91 tổ thu, 9 đội, 3 hợp tác xã gom rác với tần suất thu gom trung bình 2-3 lần/ tuần với lượng chất thải rắn phát sinh là 86,53 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 82,47 tấn/ngày.
	Bảng tổng hợp bãi rác hợp vệ sinh được UBND tỉnh cấp kinh phí

	Stt
	Xã, thị trấn
	Vị trí/địa điểm
 xây dựng bãi rác
	Khoảng cách đến
 khu dân cư gần nhất (m)
	Diện tích xây dựng
 theo thiết kế được duyệt (m2)
	Thời gian bắt đầu
 đưa vào sử dụng
	Khối lượng rác thải
đổ bình quân (tấn/ngày)
	Bãi rác có ý kiến phản ánh
 của nhân dân về ô nhiễm môi trường

	1
	Hà Kỳ
	Khu Bãi Mía thôn Trạch Lộ
	700
	6793
	T12/2013
	0,5
	Không

	2
	Chí Minh
	Khu Đống Hóp thôn Nhân Lý
	950
	2510
	2018
	1,5
	 

	3
	Tiên Động
	Chiều đống lủi, thôn 
	800
	2700
	2017
	3
	Ý kiến khói, mùi

	4
	Minh Đức
	Xứ cây ngang, thôn Phúc Lâm
	1000
	2110
	2012
	1
	Ý kiến khói, mùi

	5
	Xã Quang Phục
	Khu chiều cùng thôn An Giang, 
Bích Cẩm
	360
	4650
	2017
	8
	có nhưng ít

	6
	Thị trấn Tứ Kỳ
	Xứ đồng Thó, khu La Tỉnh Nam
	770
	5000
	2003
	15
	Có ý kiến về mùi

	7
	An Thanh
	Khu cống xã, thôn An Lao
	500
	2700
	2018
	10
	 

	8
	Bình Lãng
	Khu chiều thanh Bình, thôn Thượng Hải
	500
	2172
	2017
	7
	 

	9
	Tái Sơn
	Thôn Ngọc Chấn
	1200
	3300
	2016
	0,65
	2

	10
	Đại Sơn
	Thôn Phương quất
	710
	3036
	4/2013
	1,6
	mùi

	11
	Ngọc Kỳ
	Chiều trũng thôn Đại Đình
	400
	3200
	 6/2002
	1,3
	Không

	12
	Chí Minh
	Đồng táo trong khu bẩy mẫu
	500
	4200
	2012
	4,1
	 

	
	
	Bãi rác thôn Quảng Xuyên
	500
	3600
	2014
	2,9
	 

	13
	Quang Khải
	thôn Vũ Xá
	2500
	2507
	12/2017
	2
	Không

	14
	Chí Minh
	Chiều La, thôn Nam An
	2000
	2000
	2018
	1,5
	Không

	15
	 Đại Đồng
	Đồng Ngan, thôn Nghĩa Xá
	800
	2600
	12/2017
	1,2
	Không

	16
	Tân Kỳ
	Khu Đồng Vàng, thôn Nghi Khê
	1000
	4000
	2015
	3
	x

	17
	Hưng Đạo
	Thôn Ô Mễ
	400
	2000
	 6/2016
	2,5
	 

	18
	Dân Chủ
	Khu Hàng Cá, thôn Cao La
	300
	2500
	2012
	0,15
	Ý kiến khói, mùi

	19
	Phượng Kỳ
	Chiều Liệu, thôn Như Lâm
	700
	3600
	2013
	2
	 

	20
	Văn Tố
	Gia Xuyên
	500
	2184
	2017
	2
	 

	21
	Nguyên Giáp
	Chiều cùng, thôn An Quý
	1000
	5000
	2012
	2
	 

	22
	Quang Trung
	Khu Ao Tiên An Tứ
	600
	5000
	2018
	3
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	77362
	 
	75,4
	 


Bảng tổng hợp bãi rác tự phát do các xã, thôn quản lý

	Stt
	Xã, thị trấn
	Vị trí/địa điểm
 xây dựng bãi rác
	Khoảng cách đến khu dân cư gần nhất, nê rõ tên khu dân cư
	Diện tích XD
 theo thiết kế được duyệt (m2)
	Thời gian bắt đầu
 đưa vào sử dụng
	Khối lượng rác thải đổ bình quân (tấn/ngày)
	Bãi rác có ý kiến phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường

	1
	Hưng Đạo
	Thôn Lạc Dục
	1022m đến xóm Đông Tiến, thôn Lạc Dục
	2000
	6/2016
	2,9
	 

	
	
	Thôn Xuân Nẻo
	600m đến xóm 2, thôn Xuân Nẻo
	2000
	10/2014
	2
	 

	2
	Tân Kỳ
	Khu Chiều Trắm
	500m, khu Trần Phú
	500
	2005
	0
	không

	
	
	Khu Chiều Cờ
	500m, khu Trần Phú
	3000
	 
	0
	 

	
	
	Khu Chiều Gà
	500m, khu Độc Lập
	2000
	2008
	2
	không

	3
	Đại Đồng
	Bãi rác tập trung của xã - Đồng Ngan thôn Nghĩa Xá
	0,8 km (nghĩa xá_
	2600
	12/2017
	1,2
	Không

	
	
	Thôn Nghĩa Dũng
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bãi rác thôn Liêu Xá
	0,3 km (Liêu Xá)
	1827
	12/2017
	0,7
	Không

	4
	Quảng Nghiệp
	Bãi 1 khu Cầu Và thôn  Ngái
	700m
	 
	 
	 
	 

	
	
	bãi 2 Khu đồng Gồm Thôn Mạc
	850m
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bãi 3 Khu đồng Bía thôn Gồm
	800 m
	 
	 
	 
	 

	5
	Quang Khải
	thôn Tân Quang
	2 km
	1000 
	01/2015
	0,5
	không

	
	
	thôn Nhũ Tỉnh
	1,5 km
	1000 
	06/2014
	0,6
	không

	
	
	thôn Vũ Xá
	2,6 km
	900 
	05/2010
	0,3
	không

	6
	Ngọc Kỳ
	Chiều trũng thôn Ngọc Trại
	200 mét
	1500 
	8/2004
	0,8
	 3 lần phản ánh.

	7
	Quang Phục
	Khu chiều cùng
	360
	4654
	2017
	8
	 

	
	 
	thôn An Giang, Bích Cẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Ba tầng, đường ràm
	500
	2500
	2017
	 
	 

	
	 
	thôn An Phòng
	530
	256
	2017
	3
	 

	8
	Hà Thanh
	Bãi rác thôn Kiều Long
	750
	1500
	2015
	0,2
	 

	
	
	Bãi rác thôn Hàm cách
	900
	1500
	2015
	0,25
	 

	
	
	Bãi rác thôn Thanh Bình
	650
	1500
	2015
	0,25
	 

	
	
	Bãi rác thôn Bình Cách
	1050
	1500
	2016
	0,35
	 

	
	
	Bãi rác thôn Tri Lễ
	980
	1500
	2015
	0,35
	 

	
	
	Bãi rác thôn Hữu Chung
	900
	1500
	2018
	0,25
	 

	9
	Chí Minh
	Khu Đống Hóp 
thôn Nhân Lý
	945m
	0
	2012
	1,5
	 

	
	
	Khu Đống Hóp 
thôn Nhân Lý
	945m
	2510
	2018
	1,5
	 

	
	
	Khu Vó Bè 
thôn Kim Xuyên
	700m
	0
	2015
	1,9
	 

	
	
	Khu Gốc Đa 
thôn Kim Đới
	600m
	0
	2015
	0,5
	 

	
	
	Khu Đồng Vạn
thôn Hiền Sỹ
	400m
	0
	2013
	0,6
	 

	10
	Hà Kỳ
	Bãi rác khu Chiều Môm thôn Đại Hà
	800 m
	2185
	10/2009
	0,45
	Không

	
	
	Bãi rác khu Miếu Vường thôn Hà Hải
	600 m
	2100
	10/2009
	0,6
	Không

	11
	Cộng Lạc
	Bãi rác thôn Bình Hàn
	700
	1000
	2009
	0,4
	 

	
	 
	Bãi rác thôn Đôn Giáo
	600
	1000
	2010
	0,5
	 

	
	 
	Bãi rác thôn Tất Thượng
	700
	1500
	2009
	0,7
	 

	
	 
	Khu gốc Vông thôn Hàm Hy
	1,000
	1500
	2007
	0,8
	 

	
	 
	Bãi rác thôn Tất Hạ
	700
	1000
	2010
	0,5
	 

	12
	Minh Đức
	Thôn Quàn
	600
	500
	2013
	0,076
	 

	
	
	Thôn Sự
	500
	444
	2012
	0,12
	 

	
	
	Thôn Mép
	900
	3600
	2016
	0.04
	 

	
	
	Thôn Trúc Văn
	1000
	599
	2012
	0,12
	 

	
	
	Thôn Vạn
	500
	560
	2013
	0,05
	 

	13
	Đại Hợp
	Triều gà Báo Đáp
	1.5 km
	760
	2011
	1
	 

	
	 
	Chiều Gồm Quảng Giang
	0.5 km
	1000
	2001
	3
	 

	14
	Nguyên Giáp
	An Thổ
	500
	720
	2009
	0,15
	 

	
	 
	An Quý
	600
	720
	2009
	0,2
	 

	
	 
	Văn Vật
	500
	505
	2009
	0,19
	 

	
	 
	An Tân
	700
	450
	2009
	0,2
	 

	
	 
	Đống Phú
	600
	400
	2009
	0,2
	 

	15
	Ngọc Sơn
	Đống Rắn, 
Ngọc Lặc
	1000
	1500
	2009
	0,9
	 Đã sáp nhập về thành phố

	
	 
	Sau Điếm, 
Phạm Xá
	700
	2000
	2010
	1
	 

	
	 
	Vàn Chiền, 
Mỹ Xá`
	800
	1100
	2010
	0,5
	 

	16
	Dân Chủ
	Ao Bồ, La Xá
	500
	1500
	2011
	0,5
	 

	
	
	Hàng Cá, Cao La
	500
	1530
	2012
	0,6
	 

	
	 
	chiều tranh An Hộ
	580
	792
	2015
	0,5
	không

	17
	 
	Con Tiên An Hưng
	540
	1064
	2015
	0,4
	không

	
	 
	Hoang nghĩa địa An Vĩnh
	513
	1080
	2015
	0,5
	không

	
	Quang Trung
	Mả Dượng Tứ Hạ
	498
	1430
	2015
	0,2
	không

	
	 
	Đường Vôi An Tứ
	467
	2736
	2015
	0,4
	không

	
	 
	Chân Đê thôn Mũ
	428
	576
	2015
	0,2
	không

	
	 
	Mậu Công , Cầu Xe tại bãi tập trung 
	600
	5000
	2015
	0.3+0.5
	 

	18
	Đại Hợp
	Nam Bòng ĐộTrung
	500
	920
	2011
	2
	 

	19
	Văn Tố
	La Giang
	500
	3000
	2018
	2,5
	 

	Tổng
	42
	 
	77618
	 
	46,156
	 


- Đối với chất thải nông nghiệp: 

Năm 2012, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 06 xã (Hưng Đạo, Tứ Xuyên, Minh Đức, Tân Kỳ, Hà Kỳ, Kỳ Sơn) được trang bị 120 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn I. Hiện nay số bể còn sử dụng được là 29 bể, bị hỏng 45 bể, còn 46 bể sử dụng sai mục đích. Trong 29 bể đang sử dụng có 18 bể đã chứa đầy. Ngoài việc chứa vỏ thuốc BVTV còn chứa rác thải đồng ruộng (cỏ, vỏ ốc bươu vàng,...), rác thải sinh hoạt do gần các hộ chuyển đổi.
	Năm
	Tổng số bể chứa bao gói thuốc BVTV trên địa bàn (bể)
	Số bao gói thuốc BVTV do UBND tỉnh cấp (bể)
	Số bể chứa bao gói thuốc BVTV do huyện cấp
	Số bể chứa bao gói thuốc BVTV do UBND xã cấp
	Số bể chứa bao gói thuốc BVTV do dự án QSeap cấp theo chương trình Vietgap (Bể)

	2016
	29
	29
	
	
	

	2017
	29
	29
	
	
	

	2018
	29
	29
	
	
	

	9 tháng đầu năm 2019
	29
	29
	
	
	


- Xử lý chất thải rắn y tế: Các Trạm y tế và các phòng khám đa khoa đều thực hiện các thủ tục về xử lý chất thải y tế theo quy định.

- Nghĩa trang, nghĩa địa phân tán rải rác khắp địa bàn các thôn, xã. Việc thực hiện mai táng các nghĩa trang của các xã được xây dựng theo đúng quy hoạch và có Quy chế quản lý nghĩa trang được UBND cấp xã phê duyệt. Việc mai tang được thực hiện theo đúng quy chế quản lý nghĩa trang. 

2.7.4. Hiện trạng môi trường
2.7.4.1. Hiện trạng môi trường nước

- Chất lượng nước mặt tương đối tốt. Nhưng trên địa bàn xuất hiện nhiều nơi bị ô nhiễm chất hữu cơ và có xuất hiện hiện tượng phú dưỡng. Một vài nơi đã xuất hiện ô nhiễm do Cr6+. Nồng độ các chất ô nhiễm môi trường nước mặt tăng dần từ thượng lưu tới hạ lưu các sông. Nước hồ có độ ô nhiễm lớn hơn sông, đặc biệt chỉ tiêu COD, N, P.

- Chất lượng nước mưa dao động trong chỉ số cho phép, độ pH kiềm tính 6,25-6,77; NO2 từ 0,003 mg/l - 0,011 mg/l, BOD5 từ 2,8 mg/l - 4,8 mg/l.
2.7.4.2. Hiện trạng môi trường không khí 

- Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có nhiều KCN - CCN tập trung đang hoạt động thải ra khói bụi, chất độc có chứa SO2, SO3, NO, CO, và VOC rất lớn, chưa kể các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ phân tán, ô nhiễm do giao thông vận tải, hoạt động xây dựng, sản xuất nông - lâm nghiệp (khoảng gần 700 ngàn tấn/ vụ phân chuồng, 20000 tấn/vụ phân hoá học và 100 tấn/ vụ thuốc bảo vệ thực vật). Từ các làng nghề chế biến lương thực thực phẩm, mỹ nghệ, tái chế phế liệu, sửa chữa, sản xuất cơ khí gây không ít ô nhiễm nước, không khí, tiếng ồn, chưa kể các bếp lò đun nấu than, củi của dân cũng góp phần ô nhiễm. Kết quả đo quan trắc nhiều nơi vượt chỉ số cho phép nhiều lần về bụi, về CO, SO2,  NO2… và tiếng ồn. 
2.7.4.3. Hiện trạng môi trường đất

Quá trình biến đổi feralit hoá, rửa trôi, chua hoá, mùn, glây hoá, phù sa mẫu chất, mặn hoá và phèn hoá. Kết quả phân tích các loại đất ở các tiểu vùng, các huyện qua hệ số quy đổi OM, Photpho, Kali, Nitơ… cho thấy chất lượng đất thuận lợi cho sự sinh trưởng cây trồng.
2.7.4.4. Hiện trạng chất thải rắn

- Gồm chất thải đô thị thu gom rác, chất thải y tế từ các bệnh viện, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn trong nông thôn.

- Đến nay các xã, thị trấn của huyện đã quy hoạch địa điểm chôn rác tập trung quy mô nhỏ (3-5ha), tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt đạt 65-80%.
2.7.4.5. Hệ sinh thái

Hiện nay chất lượng môi trường của khu vực ngày càng xuống cấp. Tình trạng suy thoái các thành phần môi trường (nước thải, khí thải, chất thải rắn) là nguyên nhân đe dọa đa dạng sinh học: gây chết, giảm số loài, huỷ hoại nơi cư trú và môi trường sống của các loài sinh vật hoang dã. Sức ép phát triển kinh tế xã hội gây ô nhiễm môi trường, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên. Thuốc trừ sâu ảnh hưởng lớn đời sống sinh vật và đe dọa sức khoẻ con người. 


* Đánh giá:

Ưu điểm:


- Vị trí tiếp giáp với thành phố Hải Dương và thành phố Hải Phòng.


- Nguồn nhân lực dồi dào.


- Có hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ thuận lợi.


- Quỹ đất nông nghiệp còn nhiều, màu mỡ. Có nhiều vị trí có quỹ đất rộng để phát triển công nghiệp cũng như nông nghiệp chất lượng cao.


- Đặc sản rươi cáy tạo nên nét đặc trưng của huyện Tứ Kỳ so với các địa phương khác.

Nhược điểm:


- Đường cao tốc Hà Nội chạy qua  phía Bắc của huyện, nhưng không khai thác được nhiều từ tuyến đường này. Chia cắt cũng như hạn chế việc kết nối của Tứ Kỳ và các huyện lân cận.


- Huyện Tứ Kỳ có 2 tuyến đường giao thông đối ngoại là TL391, TL392, mặt đường hẹp, chạy qua nhiều khu dân cư, vì vậy rất hạn chế lưu thông cho các phương tiện.


- Công nghiệp không phát triển, đã có các CCN nhưng chưa hoàn thiện về hạ tầng. Còn nhiều điểm tiểu thủ công nghiệp nằm rải rác trên địa bàn huyện.


- Nông nghiệp còn sản xuất manh mún, tự phát, thiếu liên kết, không có các vùng sản xuất tập trung, chưa áp dụng công nghệ vào sản xuất. 

PHẦN 3 
ĐỘNG LỰC, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG 
VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN
3.1. Động lực, tiềm năng phát triển vùng

3.1.1. Liên kết vùng
- Tứ Kỳ có vị trí địa lý nằm trong hành lang kinh tế Hải Phòng - Hải Dương - Hưng Yên - Hà Nội và giao thông thuận lợi (Cao tốc Hà Nội  - Hải Phòng, Quốc lộ 10, quốc lộ 37, tỉnh lộ 391, 392, huyện lộ 191B, 191C, 191D, 191E, 191H, 191N, 191P, 191; thị tứ Quang Phục, 191 Cầu Xe, 191 Quý Cao) tạo điều kiện cho phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Tứ Kỳ.

- Huyện là cửa ngõ và là trung tâm kinh tế và dịch vụ phía Đông Nam của tỉnh Hải Dương. Đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng phía Đông Nam của tỉnh Hải Dương và là đầu mối liên kết Hải Dương với các trung tâm kinh tế như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.
3.1.2. Cơ sở kinh tế kỹ thuật phát triển  bền vững


*Công nghiệp 


Huyện Tứ Kỳ hiện có 3 cụm công nghiệp đang hoạt động: CCN Nguyên Giáp, CCN Văn Tố, CCN Kỳ Sơn, UBND tỉnh đã có chủ trương thành lập CCN Minh Đức và CCN Minh Đức 1. 

Định hướng là ngành mũi nhọn phát triển kinh tế của huyện, chiếm tới 45,2%  tổng GTSX toàn huyện.


Có quỹ đất thích hợp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

*Dịch vụ thương mại


Có thể xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp, tổ chức các khu nghỉ dưỡng các khu vui chơi giải trí dịch vụ lễ hội và thăm quan di tích; 

Quỹ đất dồi dào phát triển hình thành các đô thị, tạo động lực phát triển ngành dịch vụ.


Thương mại dịch vụ chiếm 30,08% GTSX toàn huyện.

*Nông, lâm  nghiệp

Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp: tỷ trọng ngành trồng trọt- chăn nuôi – thủy sản, dịch vụ là 50%-36%-14%. Như vậy, trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tứ Kỳ thì ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ thấp. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng ngành nuôi trồng thủy sản, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt.


- Huyện Tứ Kỳ được xác định là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, với tiềm năng thế mạnh như: nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là phát triển vùng rươi cáy, vùng lúa chất lượng cao…

- Toàn huyện có 11.176,78 ha đất nông nghiệp trong đó đất sản xuất nông nghiệp có 9.231,18 ha gồm đất trồng cây hàng năm 7.204,28.ha, đất trồng cây hàng năm khác là 538,10ha, đất trồng cây lâu năm 2.026,9ha; đất nuôi trồng thủy sản 1.885,6ha; đất nông nghiệp khác 60,0ha. Quy mô đất đai trồng trọt, mặt nước nuôi trồng thủy sản liên xã phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

- Hàng năm trên địa bàn huyện mỗi vụ có hàng trăm vùng quy hoạch sản xuất cây nông sản hàng hóa tập trung. 
3.2. Dự báo phát triển

3.2.1 Dự báo kinh tế - xã hội
Các dự báo phát triển kinh tế được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện như sau:

* Đến năm 2030:

- Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân đạt 15%/năm giai đoạn 2020 – 2030. Trong đó, nông nghiệp tăng trung bình 3%/năm, công nghiệp & xây dựng  tăng trung bình 18% và thương mại & dịch vụ tăng trung bình tương ứng 20%/năm.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 125 Tr.đ/người/năm.


- Cơ cấu kinh tế có tỷ trọng: nông nghiệp là 14%; công nghiệp - xây dựng là 50%, thương mại – dịch vụ là 36%.
* Đến năm 2050:

Giai đoạn 2031-2050, kinh tế trong nước và của tỉnh tiếp tục trong xu thế hồi phục và phát triển, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế của huyện. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2031-2050 đạt 12%/năm. Cơ cấu kinh tế: 11,0%, 55% và 34%. Nền kinh tế chuyển dịch theo hướng cân bằng hơn giữa khu vực công nghiệp công nghiệp- xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người 200 Tr.đ/năm vào năm 2050..

Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế huyện Tứ Kỳ đến năm 2050
	
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	Đơn vị 
tính
	Chỉ tiêu
2020 – 2030
	Chỉ tiêu 2031-2050

	1
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế
	%
	15
	12

	2
	Thu nhập bình quân đầu người
	Tr.đ/năm
	125
	200

	3
	Tốc độ tăng GTSX Nông - Lâm - Thủy sản
	%
	1,0
	3,0

	4
	Tốc độ tăng GTSX Công nghiệp - Xây dựng
	%
	18,0
	15,0

	5
	Tốc độ tăng GTSX Dịch vụ
	%
	20,0
	25,0

	6
	Cơ cấu kinh tế
	
	
	

	
	Nông, lâm nghiệp - thủy sản
	%
	14
	11

	
	Công nghiệp - Xây dựng
	%
	50
	55

	
	Dịch vụ
	%
	36
	34


3.2.2 Dự báo dân số, lao động, tỷ lệ đô thị hóa.
a) Dự báo dân số:

Với hiện trạng dân số toàn huyện tính đến năm 2020 là: 172.014 người.và tốc độ gia tăng dân số 1,1%/ năm dự báo quy mô dân số tăng tự nhiên đến năm 2050  như sau.

+ Năm 2030:  172.014 người x (1+0,011)10 = 191.900người.            

        + Năm 2050:  172.014  người x (1+0,011)30 = 238.800 người.   

- Dự báo đến năm 2030: 
+ Dân số khoảng 200.000 người, dân số đô thị khoảng 95.000 người, chiếm 47,5%; 
- Dự báo đến năm 2050: 
+ Dân số khoảng 245.000 người; dân số đô thị khoảng 122.500 người, chiếm 50%.
b) Dự báo về lao động:

Chất lượng và số lượng nguồn lao động đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững của huyện cũng như của tỉnh. Nhu cầu lao động được tính toán trên cơ sở thực trạng lao động cũng như các định hướng và mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tứ Kỳ.

Cùng với sự phát triển mạnh của các ngành công nghiệp và dịch vụ, số lao động trong các ngành này cũng sẽ tăng nhanh, ngược lại số người làm việc trong ngành nông nghiệp sẽ giảm dần cả về số lượng tuyệt đối và tỷ trọng trong cơ cấu sử dụng lao động. Dự kiến số người làm việc trong các ngành phi nông nghiệp chiếm 70% tổng số lao động vào năm 2050. 

c) Dự báo tỷ lệ đô thị hóa:

Dự báo đến năm 2030 có 8 đô thị và đến năm 2050 là 10 đô thị.
3.2.3 Dự báo sử dụng đất, môi trường

- Đất khu ở mới: đến năm 2030 khoảng tăng thêm 770ha, đến năm 2050 tăng thêm khoảng 340ha.
- Đất khu, cụm công nghiệp: Đến năm 2050 khoảng 1200ha;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đến năm 2050 khoảng 223ha; 

- Đất sản xuất nông nghiệp: Đến năm 2030 khoảng 9654,83ha; đến năm 2050 khoảng 8638,74ha;

Cơ cấu sử dụng đất đô thị: Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

PHẦN 4 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG
4.1. Tính chất vùng


Là vùng huyện của tỉnh Hải Dương với ngành kinh tế chủ đạo là: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với dịch vụ, du lịch sinh thái, trải nghiệm – công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Là vùng có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa phía Đông Nam của tỉnh Hải Dương. Đầu mối giao thông, trung chuyển, giao lưu kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình.


 Định hướng phát triển trước năm 2020 huyện Tứ Kỳ đạt tiêu chí Huyện nông thôn mới.

4.2. Phân vùng chức năng và tổ chức không gian vùng

   - Lấy trục giao thông TL 391 và quốc lộ 37 hiện hữu làm trục phát triển đô thị trong tương lai. Quy hoạch tuyến tỉnh lộ 392 chạy về phía Đông thị trấn Tứ Kỳ kết nối với huyện Thanh Hà. Quy hoạch đưởng tỉnh 396 chạy song song với đường tỉnh 392 về hướng Đông Nam kết nối từ Ninh Giang qua huyện Tứ Kỳ sang huyện Thanh Hà. Cập nhật tuyến đường vành đai 5 thủ đô đi qua phía Tây Bắc của huyện Tứ Kỳ.
4.2.1. Định hướng tổ chức không gian vùng

+ Vùng 1: Trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hệ thống công trình công cộng đô thị (Khu vực thị trấn Tứ Kỳ mở rộng)

+ Vùng 2: Phát triển công nghiệp và đô thị.

+ Vùng 3: Phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái, bền vững.

+ Vùng 4: Trục sông Thái Bình phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, nông nghiệp hữu cơ.
 
+ Vùng 5: Vùng nông nghiệp công nghệ cao.
[image: image2.jpg]TP HAI DUONG

THANH HA

| <

7,
f o

THANH HA

GIA LOC

NINH GIANG

TL396

\’\/ HAI PHONG




4.2.2 Định hướng không gian phát triển đô thị 

Về phát triển không gian chung: Phát triển không gian kinh tế - xã hội hiện đại, hài hòa giữa đô thị và nông thôn, tạo ra chất lượng phát triển mới, đặc biệt tại khu đô thị, khu dân cư, cụm tương hỗ.

Giai đoạn đến năm 2025:


- Ngoài 2 đô thị Tứ Kỳ, Hưng Đạo, phát triển thêm các đô thị Nguyên Giáp, Minh Đức, Quang Phục, Đại Sơn (loại V).

Giai đoạn đến năm 2030: 

- Nâng cấp thêm các đô thị Văn Tố, Quảng Nghiệp,. Giai đoạn này chú trọng đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị đảm bảo Tứ Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Giai đoạn đến năm 2050:

- Phát triển thêm 2 đô thị loại V: Hà Kỳ, Dân Chủ; các đô thị và nông thôn phát triển ổn định và bền vững.
* Tính chất của các đô thị:

- TT Tứ Kỳ (đô thị loại IV): 

+ Thị trấn Tứ Kỳ là trung tâm tổng hợp cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp huyện, đầu mối giao thông; Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và khu vực.

+ Thị trấn Tứ Kỳ được xác định sau 2030 là đô thị loại IV đồng bằng trong hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương.

- Thị trấn Hưng Đạo (đô thị loại V)

+ Trung tâm công nghiệp, văn hoá, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, giao lưu của một vùng trong huyện. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng phía Bắc huyện Tứ Kỳ, là đô thị loại V đồng bằng trong hệ thống đô thị của tỉnh Hải Dương.
- Các đô thị mới (đô thị loại V):
+ Là đô thị loại V, trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

+ Đô thị Đại Sơn, Minh Đức, Hưng Đạo, Văn Tố, Nguyên Giáp, tập trung phát triển công nghiệp.
Bảng biểu lộ trình phát triển đô thị

	Stt
	Hạng mục
	Giai đoạn

 2020 - 2025
	Giai đoạn

 2025 - 2030
	Giai đoạn

 2030 - 2050

	1
	Tứ Kỳ
	V
	V
	IV

	2
	Hưng Đạo
	V
	V
	V

	3
	Đại Sơn
	V
	V
	V

	4
	Quang Phục
	V
	V
	V

	5
	Nguyên Giáp
	V
	V
	V

	6
	Minh Đức
	V
	V
	V

	7
	Văn Tố
	
	V
	V

	8
	Quảng Nghiệp
	
	V
	V

	9
	Dân Chủ
	
	
	V

	10
	Hà Kỳ
	
	
	V

	 
	Tổng đô thị
	6
	8
	10


​​​​4.2.3 Định hướng phát triển phân bố mạng lưới dân cư
​​​​4.2.3.1 Định hướng tổ chức dân cư đô thị

Dựa vào ưu thế về điều kiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật và tiếp cận nhanh với các nguồn tiềm năng và thị trường, phát triển các điểm tập trung dân cư các điểm cơ sở tạo thị như sau:

· Khu vực phía Tây Bắc của huyện dân cư mới phát triển tập trung ở 2 xã Đại Sơn và Hưng Đạo, các khu dân cư mới này quy hoạch tập trung, đồng bộ, kết nối với các khu dân cư cũ, kết hợp với các khu chức năng đô thị như công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, kinh doanh... hình thành lên điểm đô thị tập trung vùng phía Tây Bắc huyện, làm động lực phát triển đô thị trên toàn huyện.

· Khu vực trung  tâm huyện gồm thị trấn Tứ Kỳ, xã Minh Đức, Văn Tố, Quang Phục dân cư mới phát triển tập trung dọc theo tuyến TL 391, tuyến tránh thị trấn Tứ Kỳ và tuyến TL 392, kết hợp với các khu chức năng đô thị như công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, kinh doanh... hình thành lên điểm đô thị tập trung vùng trung tâm huyện.
· Khu vực phía Tây huyện các điểm dân cư mới phát triển dọc theo tuyến QL37 tại các xã Dân Chủ, Quảng Nghiệp. Dân cư mới kết hợp các công trình dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại, công nghiệp, nông nghiệp hình thành điểm đô thị tập trung.

· Khu vực phía Đông của huyện dân cư mới phát triển tập trung thành khu đô thị nằm tiếp giáp với tuyến đường tránh Tl391 đấ nối với đường 10.
· Đối với các khu vực dân cư cũ (dân cư nông thôn lên dân cư đô thị) sẽ có sự tác động của công nghiệp hoá, chuyển đổi hình thức sản xuất làm cho sự dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng phát triển mạnh các ngành lao động phi nông nghiệp, công ăn việc làm cho người dân chuyển từ làm nông nghiệp sang hoạt động phi nông nghiệp (công nghiệp, dịch vụ, du lịch...), thu nhập và mức sống của người dân được cải thiện và nâng cao. 

· Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng công tác quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị mới, khu dân cư mới, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông thành các tuyến phố văn minh đô thị, đầu tư điện chiếu sáng, trồng cây xanh (sáng- xanh- sạch- đẹp) thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa dịch vụ thương mại thuận tiện, giáo dục, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác... đồng thời quan tâm đến đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tiến tới 100% số xã là đô thị loại V người dân đạt tỷ lệ phi nông nghiệp trên 55% và trên 70% đối với đô thị Tứ Kỳ (loại IV), Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 95%.

4.2.3.2 Định hướng tổ chức dân cư nông thôn

Tiếp tục nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã và 9 tiêu chí huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống xây dựng Huyện nông thôn mới bền vững, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.



Cải tạo các khu dân cư nông thôn tạo thành các đô thị xanh, đô thị nông nghiệp.


Khu dân cư hiện hữu cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư cũ, bổ sung đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Có thể đưa vào thí điểm 1 số thôn trước như thôn Thanh Kỳ xã An Thanh, thôn Quan Lộc – Tiên Động.

Các bối Bình Cách, Tri Lễ của xã Hà Thanh được phép xây dựng các công trình. Bối An Quý, Quý Cao (vùng 3) được phép xây dựng tối đa 5%. Vùng bãi sông khu vực xã Đại Sơn (vùng 5) được phép xây dựng. Bối Hữu Chung xã Hà Thanh cần di chuyển, tái định cư các hộ dân theo dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lở xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, theo quyết định của UBND tỉnh. Toàn huyện có 346 hộ trong diện cần phải di chuyển tái định cư, hiện tại đã tái định cư được cho 244 hộ, còn 102 hộ tiếp tục cần di chuyển tái định cư.
Đối với các vùng nông thôn, động lực chủ yếu để phát triển các khu dân cư nông thôn là phát triển tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng các trung tâm cụm xã - các điểm dân cư nông thôn để vừa khai thác các tiềm năng sẵn có, vừa tạo động lực mới, làm điểm tựa phát triển kinh tế, trung tâm dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội cho khu vực nông thôn. 

Hướng phát triển dân cư nông thôn theo Chương trình phát triển nông thôn mới với mục tiêu chung: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại với các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh - trật tự được giữ vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Theo định hướng xác định trong quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của huyện, huyện đang phấn đấu đến năm 2021; 100% các xã đạt nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án; huy động các nguồn vốn, hỗ trợ vốn tín dụng và huy động sức dân trên tinh thần tự nguyện để xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân; tổ chức tuyên truyền theo quan điểm “dân biết, dân bàn, dân giám sát và dân hưởng thụ”.

Để thực hiện mục tiêu trên, cần triển khai các công việc cụ thể theo đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, xây dựng và củng cố mạng lưới các điểm trung tâm xã, cụm xã và điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã được lập và phê duyệt. Các định hướng chung tổ chức khu dân cư nông thôn như sau:
a) Quy hoạch xây dựng các điểm trung tâm cụm xã và các cơ sở tạo thị:

Dựa vào ưu thế về đất đai, điều kiện giao thông và hạ tầng kỹ thuật, tiếp cận nhanh với các nguồn tiềm năng và thị trường, phát triển các điểm trung tâm cụm xã và các điểm cơ sở tạo thị như sau:

Hình thành nâng cấp các điểm dân cư tập trung quanh trung tâm cụm xã Đại Sơn, Văn Tố, Nguyên Giáp, Hưng Đạo, Hà Kỳ dọc tỉnh lộ 391, với chức năng trở thành điểm đô thị dịch vụ thương mại, công nghiệp. 

Phát triển các điểm dân cư tại trung tâm các xã Minh Đức, Dân Chủ, tạo tiền đề hình thành các đô thị trong tương lại.

b) Quy hoạch mạng lưới các điểm dân cư, các trung tâm hành chính xã, hệ thống trung tâm công cộng và kết cấu hạ tầng:  

- Trung tâm các xã: Trung tâm các xã được quy hoạch mỗi trung tâm có quy mô diện tích 10-30ha, quy mô dân số toàn xã từ 4.000 - 12.000 người. Đây là trung tâm kinh tế, văn hoá của xã. Mỗi cụm trung tâm xã có các công trình văn hoá thể thao, các công trình hạ tầng khác như bưu điện, chợ, sân thể thao xã (60x90m)…được xây dựng theo quy chuẩn và được bố trí ở khu vực thuận tiện với các thôn xóm, bán kính phục vụ trong khoảng 2km. 

- Trung tâm thôn: nhà văn hóa thôn, sân thể thao... nên được bố trí tập trung kết hợp với các không gian công cộng, nghỉ ngơi để tạo không gian trung tâm cho thôn xóm.
- Các tuyến dân cư tập trung: Phân bố dọc theo các tuyến đường giao thông liên xã, hiện nay các tuyến này đã có dân cư khá đông, cần quy hoạch đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng như đường giao thông nông thôn, lưới điện, nước, sinh hoạt, hệ thống trường lớp, hệ thống y tế, hệ thống các thiết chế văn hóa- xã hội v.v. 

- Cần lưu ý các giải pháp quy hoạch để bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan kiến trúc truyền thống cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Bảo tồn các công trình di tích lịch sử có giá trị, các làng cổ, làng văn hóa truyền thống. 

- Đối với cảnh quan làng xóm, khu dân cư: cải tạo chỉnh trang các thôn, bản, làng trên cơ sở hiện có, tăng cường mật độ cây xanh tại các khu vực đất trống, các công trình xây mới theo kiến trúc truyền thống các dân tộc. Xây dựng nhà ở nông thôn nên sử dụng vật liệu địa phương, mật độ xây dựng thấp, nhà có nhiều cây xanh.

- Nhà ở nông thôn: Khuyến khích nhà ở theo mô hình trang trại: Đây là mô hình phù hợp với sản xuất nông nghiệp ở quy mô hộ gia đình, trong đó nhà ở gắn với các hoạt động trồng rau sạch. Có thể tổ chức thành từng nhóm nhà ở cùng chia sẻ các dịch vụ công cộng, phù hợp phát triển xây dựng ở các khu vực xã Hưng Đạo, Tái Sơn, Tân Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp  để gắn với mô hình sản xuất rau sạch ở các xã này. Mô hình đô thị trang trại tạo ra sự phát triển song song đồng bộ của các khu dân cư gắn với khu vực nông nghiệp, nhờ vậy duy trì được quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho địa phương.

Các điểm dân cư nông thôn được liên kết với đô thị bằng mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác, giữ vai trò phục vụ sản xuất công nghiệp /tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, du lịch, nghỉ dưỡng, giảm tải diện tích cư trú...cho đô thị. 

Các điểm dân cư nông thôn được đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội nhanh và có điều kiện cũng như cơ hội phát triển, tương lai sẽ trở thành một bộ phận của đô thị mở rộng hoặc cấu trúc làng xã bền vững. 
4.3. Hạ tầng xã hội

a. Hệ thống công trình y tế
Quy hoạch mới và cải tạo các công trình y tế của huyện và các xã đảm bảo theo tiêu chuẩn.
Cơ sở vật chất ngành y tế được củng cố, 100% số trạm y tế xã, thị trấn được tu sửa, nâng cấp, xây mới với trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.


Đội ngũ bác sỹ không ngừng được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ, nhiều năm trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, trên địa bàn không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.


Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được quan tâm, đảm bảo. 100% số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng. 

Triển khai, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình dưới nhiều hình thức: tuyên truyền, giáo dục, kết hợp truyền thông, lồng ghép dịch vụ phù hợp đã tạo nhiều chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thay đổi hành vi. Vận động các cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1-2 con.

Khuyến khích phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập. Chú trọng phát triển y học cổ truyền trên địa bàn phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
b. Hệ thống công trình giáo dục, đào tạo
Đến năm 2050 dân số toàn huyện Tứ Kỳ dự kiến khoảng 245.000 người. Đất dành cho công trình giáo dục mầm non, trung học cơ sở tối thiểu đạt 2,7m2/người. Như vậy diện tích tối thiểu dành cho giáo dục mầm non và trung học cơ sở, THPT là: 66,0 ha. 
Nâng cấp tất cả các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Quy hoạch bổ sung thêm các trường mầm non, tiểu học, trong các khu đô thị mới, khu dân cư mới, các khu nhà ở công nhân đảm bảo đủ trường lớp trong quá trình tăng dân số.
Phát triển hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn huyện, kết hợp tốt việc giáo dục toàn diện và giáo dục chuyên sâu nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Hệ thống phòng học, làm việc, phòng chức năng, công trình phụ trợ trong các nhà trường cơ bản đảm bảo đủ theo quy định. Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng toàn ngành đạt trên 90,0%. 100% trường tiểu học, THCS đã có trang mạng điện tử. Hệ thống thư viện, phòng học bộ môn trong nhà trường ngày càng được củng cố và nâng cấp, 100% trường tiểu học, THCS, THPT có thư viện đạt chuẩn, 100% trường sử dụng máy chiếu đa năng phục vụ dạy học, 100% trường có máy chiếu đa năng và có ít nhất một phòng học bộ môn phục vụ cho việc dạy và học.
c. Hệ thống công trình thể dục thể thao - văn hóa

-  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm thể thao văn hóa của huyện tại thị trấn Tứ Kỳ (quy mô 12,00 ha). Xây dựng các công trình như nhà thi đấu đa năng, nhà văn hóa, bể bơi, sân tenis, quảng trường...để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân, quy hoạch sân vận động huyện có sức chứa 10 000 chỗ ngồi.
- Xây dựng sân bóng đá kết hợp với các bộ môn khác cho 100% các xã với diện tích dành cho thể thao tối thiểu 1ha.
- Xây dựng khu Công viên cây xanh: dự kiến bố trí ở khu vực thị trấn Tứ Kỳ với diện tích quy hoạch là 7,00ha. 
- Quy hoạch quảng trường nằm tại trung tâm của thị trấn Tứ Kỳ.
- Huy động các nguồn vốn để xây dựng phát triển các cơ sở văn hóa phục vụ cộng đồng như nhà văn hóa xã và thị trấn, các trung tâm văn hóa thông tin làng xã, bưu điện, thư viện, phòng truyền thống, tượng đài nghệ thuật. công viên, khu vui chơi giải trí. 
4.3.1 Khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề
4.3.1.1 Quan điểm phát triển

-  Quy hoạch phát triển công nghiệp phải gắn với sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái một cách bền vững.


- Quy hoạch phát triển công nghiệp trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với phát triển công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Phát triển công nghiệp theo hướng mở rộng quy mô, gắn với chuyển đổi nhanh cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh một cách bền vững. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản, điện tử, các ngành công nghệ cao. Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng nguyên liệu của địa phương và trong nước, các ngành công nghiệp xanh.

- Khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần, thực hiện đa dạng hóa quy mô và loại hình sản xuất. Phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, phát triển các làng nghề truyền thống của huyện.

- Phát triển công nghiệp gắn với chiến lược đô thị hóa, tạo vùng động lực nhằm nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảm bảo công nghiệp giữ vai trò động lực và là nòng cốt trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế huyện. Từng bước đưa huyện trở thành huyện công nghiệp theo hướng hiện đại.
- Thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, tiếp nhận vốn và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, nghiên cứu, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Thu hút doanh nghiệp sản xuất với công nghệ hiện đại, công nghệ sạch.
4.3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển

a. Mục tiêu phát triển

- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 15%/năm.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản tăng bình quân 3%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hàng năm 18%.

- Giá trị sản xuất 1 số ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 20%.


- Cơ cấu lao động các ngành kinh tế: ngông nghiệp – thủy sản 25%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 55%, dịch vụ 20%.
b. Định hướng phát triển 
Quy hoạch mới các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Nguyên Giáp, cụm công nghiệp Văn Tố, cụm công nghiệp Kỳ Sơn, các ngành công nghiệp ưu tiên chủ yếu gồm: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến, dệt, may, sản xuất trang phục, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ.

 Quy hoạch thêm đất công nghiệp tại xã Minh Đức - Quang Khải, Dân Chủ - Quảng Nghiệp, Ngọc Sơn – Đại Sơn, Nguyên Giáp – Quang Trung – Cộng Lạc, Hưng Đạo – Đại Sơn, Hưng Đạo – Ngọc Kỳ.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư vào các điểm Công nghiệp – khu công nghiệp đã được phê duyệt. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển, khôi phục các ngành nghề truyền thống (hiện có 11 làng nghề) như dệt chiếu, thêu ren, chế biến thực phẩm, nông sản... Khôi phục các làng nghề truyền thống, làng nghề. Xây dựng các cụm công nghiệp, cụm TTCN làng nghề để chuyển dần các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, tiến đến chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề.
+ Đối với nhóm sản xuất sản phẩm độc đáo, có tính truyền thống nên phát huy công nghệ truyền thống, động viên phục hồi và phát triển, sử dụng kỹ thuật ở những khâu cần thiết, phát huy sức sáng tạo của nghệ nhân.

+ Đối với sản phẩm mang giá trị sử dụng thông dụng: cần đầu tư đối với công nghệ tiên tiến, hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra các sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

+ Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu sản phẩm: Tăng cường hoạt động quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu.
+ Phát triển thị trường du lịch: Tổ cức các tua du lịch tâm linh kết hợp trải nghiệm các hoạt động làng nghề, sản phẩm OCOP tại địa phương.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư khi di chuyển vào cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung. Kiên quyết xử lý các cơ sở, làng nghề gây ô nhiễm môi trường. Tất cả các cơ sở sản xuất trong làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường phải có báo cáo môi trường hoạc đánh giá tác động môi trường và phương án xử lý ô nhiễm môi trường theo Luật bảo vệ môi trường.

+ Xât dựng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm.

Bảng thống kê các làng nghề trên địa bàn huyện

	Stt
	Tên làng
	Thời gian công nhận
	Nghành sản xuất chủ yếu


	1
	Làng nghề Thanh Kỳ
	01/9/2004
	Chiếu cói

	2
	Làng nghề An Nhân
	01/9/2004
	Đan mây, tre, nứa

	3
	Làng Nghề Xuân Nẻo
	01/9/2004
	Thêu

	4
	Làng nghề Ô Mễ
	01/9/2004
	Thêu

	5
	Làng nghề Nhũ Tỉnh 
	01/9/2004
	Thêu, Ren

	6
	Làng nghề Lạc Dục
	31/7/2007
	Thêu, Ren

	7
	Làng nghề Nghi Khê
	31/7/2007
	Thêu, Ren

	8
	Làng nghề Đồng Bình
	09/02/2010
	Mộc, thêu, rèn

	9
	Làng rèn-mộc Kiêm Tân
	28/7/2011
	Mộc, rèn

	10
	Làng nghề La Xá
	28/7/2011
	Thêu, rèn

	11
	Làng mộc An Lại
	28/7/2011
	Mộc


4.3.1.3. Quy hoạch cụ thể về phát triển công nghiệp và xây dựng 
Phương hướng chung là tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp có ưu thế, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời thu hút các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, phù hợp với xu thế phát triển, đáp ứng nhu cầu của tiến trình công nghiệp hoá (công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghiệp cơ khí chế tạo, hoàn chỉnh các KCN tập trung). Phát triển cân đối giữa khu vực công nghiệp ngoài nhà nước và công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó:

Công nghiệp ngoài nhà nước (công nghiệp, TTCN và làng nghề): Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được chấp thuận thuê đất trong các khu, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề nhanh chóng xây dựng cơ sở, sớm đi vào sản xuất. Tập trung khai thác hết công suất các doanh nghiệp đang sản xuất. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên doanh, hình thành hiệp hội, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; có chính sách thông thoáng tạo hành lang pháp lý, tạo nguồn vốn cho phát triển...

Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Khuyến khích, tạo mọi điều kiện để các dự án đã được cấp phép đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đi vào sản xuất; tập trung khai thác hết công suất các doanh nghiệp đang hoạt động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, cơ chế thông thoáng để thu hút các dự án mới vào các lĩnh vực: công nghiệp điện tử, phần mềm, chế tạo máy, sản xuất kim loại màu, vật liệu mới, sản xuất nguyên phụ liệu cho công nghiệp may, giày dép.

Một số ngành nghề công nghiệp nông thôn ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới gồm: sản xuất vật liệu xây dựng không nung, đồ gỗ và hàng tiểu thủ công mỹ nghệ, sản xuất và sửa chữa cơ khí gia dụng và tập trung tổ chức các cơ sở sản xuất ở các thị trấn, thị tứ.

Tiếp tục nghiên cứu, lập quy hoạch di dời các cơ sở sản xuất trong làng nghề ra ngoài cụm dân cư, nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo chất lượng môi trường sống của người dân trong làng nghề. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành xong các quy hoạch di dời.
* Các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm và đồ uống

Phát triển các cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm sử dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương: rươi, cáy, gạo, các loại rau củ, các sản phẩm ngành nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi,…

Phát triển các cơ sở chế biến tại các vùng nguyên liệu theo mô hình tự đầu tư với quy mô chế biến nhỏ. Các cơ sở được bố trí gắn với các cụm, điểm công nghiệp, thị trấn và các thị tứ trong huyện.

Khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm.

Nghiên cứu, áp dụng công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến. Phát triển công nghệ bảo quản rau tươi, cải tiến hình thức đóng gói và bao bì phục vụ xuất khẩu.

Kiểm soát, quản lý chặt chẽ, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến lương thực. Phát triển công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường.
* Các ngành giày da, dệt – may mặc 

Đây là ngành vẫn còn nhiều tiềm lực phát triển, góp phần quan trọng giải quyết lao động việc làm tại địa phương, đặc biệt là lao động nông thôn. Mặt khác ngành này thích hợp với nhiều loại hình và quy mô đầu tư, thị trường tiêu thụ trong nước còn lớn, thị trường xuất khẩu còn đang mở rộng. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dệt may, giày dép theo hướng chuyển dần từ sản xuất gia công sang sản xuất hoàn chỉnh dần đến khâu từ thiết kế mẫu mã, sản xuất nguyên phụ liệu đến thành phầm để tăng hàm lượng giá trị gia tăng của sản phẩm. Phát triển các nhà máy dệt may phục vụ cho xuất khẩu.
Tiếp tục duy trì và phát triển ngành giày da, dệt - may mặc, tập trung trong các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Định hướng đến năm 2025 và các năm tiếp theo, chuyển từ gia công xuất khẩu sang sản xuất hoàn chỉnh dần các khâu từ thiết kế mẫu mã, sản xuất nguyên phụ liệu đến thành phẩm để tăng hàm lượng giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đảm bảo an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất tư nhân nằm xen kẽ trong các dân cư. 
* Cơ khí

Phát triển các ngành cơ khí nhỏ, sửa chữa, sản xuất phụ tùng trong huyện (sản xuất thùng xe ô tô, rọ xe máy, các sản phẩm từ kim loại). Phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, máy móc phục vụ nông nghiệp.

Đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.

* Chế biến gỗ, tre, lâm sản
Phát triển các cơ sở sản xuất mây tre đan, hàng mỹ nghệ xuất khẩu quy mô lớn. Tiếp tục khôi phục và phát triển các ngành nghề, làng nghề ở nông thôn, nhất là các ngành sản xuất theo hướng xuất khẩu.

Nghiên cứu áp dụng quy trình sản xuất mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm.

Nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước đối với các sản phẩm thủ công – mỹ nghệ để xác định hướng và quy mô sản xuất phù hợp.

*Sản xuất vật liệu xây dựng

Hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện còn chưa đồng bộ. Trong thời kỳ tới khi đời sống dân cư không ngừng tăng lên, các công trình xây dựng dân dụng ở khắp các xã trong huyện được đầu tư xây dựng. Đây là cơ hội cho các hoạt động xây dựng trên địa bàn tiếp tục có mức tăng trưởng cao. Chú trọng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) có công nghệ hiện đại, tiên tiến sản xuất các sản phẩm VLXD chất lượng cao như: ngói màu Fuji của Nhật, Xi măng và bột hỗn hợp, khuôn thép, sản xuất gạch siêu nhẹ... 
*Một số ngành khác

Những năm tới, phát triển ngành hàng điện tử theo hướng đa dạng hóa mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dần dần đi vào sản xuất các mặt hàng điện tử cao cấp hơn. Dự báo trong những năm tới, các sản phẩm nhôm kính, nhựa gia dụng có tốc độ tăng trưởng cao, ngành này sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

4.3.1.4. Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tập trung

Phát triển công nghiệp phụ trợ, ưu tiên các doanh nghiệp có sử dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, các cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp cho nông dân; mở rộng các hình thức hợp tác, liên doanh trong tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề. Phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Tỷ lệ lấp đầy các Khu, cụm CN đến năm 2030 đạt trên 80%, đến năm 2050 đạt 95%, đảm bảo hiệu quả cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất đai;

Ngoài các Khu, cụm CN có trên địa bàn. Dự kiến đến năm 2030 tổng diện tích đất công nghiệp toàn huyện khoảng 898,85ha và đến năm 2050 là khoảng 1199,15ha, với các khu vực phát triển đất công nghiệp mới như: Đất CN quy mô 476,0ha (Đại Sơn, Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn), đất CN quy mô 74,72ha (Dân Chủ - Quảng Nghiệp), đất CN quy mô 285ha (Minh Đức, Quang Khải), đất CN quy mô 200ha (Nguyên Giáp, Quang Trung, Tiên Động). Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có các điểm sản xuất phi nông nghiệp nằm rải rác tại các xã; 

Công nghiệp Tứ Kỳ tập trung phát triển các khu công nghệp sinh thái, hạn chế cụm công nghiệp hoặc điểm công nghiệp nhỏ lẻ. (Công nghiệp cơ khí: đóng tàu, cơ khí chế tạo, lắp ráp máy móc, cơ khí chính xác. Sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu dệt- may- da- dày; Sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại; Công nghiệp chế biến nông sản- thực phẩm; Công nghiệp điện tử- công nghệ thông tin…);
4.3.2 Không gian phát triển nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất các sản phẩm an toàn, phát triển bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái và bảo vệ cảnh quan môi trường. Hướng thị trường tiêu thụ nông sản vào các khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời hình  thành  vành  đai  cung  cấp  lương  thực,  thực  phẩm  cho  các thành phố lớn và xuất khẩu với chất lượng cao.
Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, cụ thể: 

- Tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng cáo hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp. Rà soát các HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả đảm bảo theo Luật HTX năm 2012, đảm bảo 100% các thành viên tham gia HTX phải góp vốn trên tinh thần tự nguyện. xuất phát từ nhu cầu hợp tác, phát huy tối đa sự tham gia của các thành viên vào hoạt đông của HTX, gắn với lợi ích của thành viên với hoạt động của HTX. Có phương án giải thể HTX nông nghiệp ngừng hoạt động lâu ngày.

- Thúc đẩy việc hình thành và mở rộng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn tạo tiền đề để khuyến khích thành lập mới các HTX có hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ gắn với các sản phẩm có thế mạnh của từng xã trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các HTX chăn nuôi, thủy sản hoạt động hiệu quả, có sản phẩm gắn với thế mạnh của địa phương tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện và xã. Tập trung xây dựng mô hình HTX nông nghiệp điển hình, hoạt động thực sự hiệu quả làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn huyện.

+ Có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể kịp thời và hiệu quả; nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, trụ sở, hỗ trợ liên kế sản xuất, ứng dụng công nghiệp cao trong sản xuất… đối với các HTX nông nghiệp;
+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong nông nghiệp: hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã đối với lĩnh vực kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát các HTX nông nghiệp hoạt động theo luật HTX năm 2012.

(1) Sản xuất lúa: 
Tứ Kỳ là vùng trồng lúa lớn nhất của tỉnh Hải Dương, nhưng trong bối cảnh diện tích canh tác lúa ngày càng bị thu hẹp để dành đất cho các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong khi đó dân số tiếp tục tăng và yêu cầu lương thực của thị trường có xu hướng đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Do vậy định hướng phát triển sản xuất lương thực của huyện đến năm 2030 là cần đảm bảo sự tăng trưởng không chỉ về lượng mà còn cả về chất trên cơ sở khai thác hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đất bằng tăng vụ, tăng năng suất và tăng cơ cấu sản xuất gạo chất lượng cao. 

Diện tích đất trồng lúa của huyện Tứ Kỳ tiếp tục duy trì, đất lúa đến năm 2030 còn 5 119,83ha, đến năm 2050 đất lúa toàn huyện còn khoảng 4 089,74ha. Quy hoạch 5 vùng lúa chất lượng cao quy mô từ 200ha trở lên với tổng diện tích là 1570,00ha. Diện tích lúa cần được bảo vệ nghiêm ngặt khoảng  3.689,74ha, lúa có thể chuyển đổi mục đích là 400,0ha.
- Quy hoạch các vùng sản xuất gắn với khuyến khích việc tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp, hàng hóa tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

 (2) Cây rau, màu: Chú trọng phát triển các cây có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định, hình thành các vùng rau chuyên canh hàng hóa đồng thời chú trọng đến sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm phục vụ cho người dân địa phương; khu công nghiệp – đô thị, cung cấp cho thị trường thành phố Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội và xuất khẩu. Đầu tư phát triển rau mầu chất lượng cao tập trung ở 2 xã Hưng Đạo và An Thanh với tổng diện tích 82ha. Quy hoạch các vùng chuyên canh rau màu.
Bảng thống kê các vùng chuyên canh rau màu

	Stt
	Xã, thị trấn
	Số Vùng
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích quy hoạch (ha)

	1
	Đại Sơn
	5
	41
	0

	2
	Hưng Đạo
	4
	211
	43,90

	3
	Ngọc Kỳ
	3
	25
	4,16

	4
	Tái Sơn
	5
	28
	22,47

	5
	Tân Kỳ
	1
	12
	84,98

	6
	Dân Chủ
	3
	15
	0

	7
	Quảng Nghiệp
	2
	12
	0

	8
	Minh Đức
	4
	22
	0

	    9
	Quang Khải
	3
	30
	20,0

	10
	Chí Minh
	2
	10
	0

	11
	Văn Tố
	2
	25
	0

	12
	An Thanh
	1
	10
	38,55

	13
	Tiên Động
	2
	23
	53,74

	14
	Quang Trung
	1
	5
	0

	15
	Nguyên Giáp
	12
	120
	195,44

	16
	Hà Thanh
	10
	75
	120,76

	17
	Hà Kỳ
	4
	24
	0

	Tổng
	
	688
	584,00


 (3) Cây ăn quả: 

+ Duy trì ổn định diện tích cây ăn quả đến năm 2050 là 1.980 ha, chủ yếu là các cây: chuối, cây có múi...Quy hoạch vùng trồng cây ăn trái (cây chuối) tập trung nằm ở các xã Hà Thanh, An Thanh, Phượng Kỳ (ngoài đê sông Thái Bình và sông Luộc). Diện tích trồng cây ăn trái chủ yếu nằm xen trong khu ở. 
+ Nâng cao chất lượng cây ăn quả bằng cải tạo vườn tạp, đưa những giống cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; phát triển đa dạng phong phú về chủng loại: ổi, táo, chuối...


 + Phát triển  trồng mới tại các khu chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả kết hợp trồng xen giữa cây ăn quả ngắn ngày với cây ăn quả lâu năm.

+ Đưa các tiến bộ kỹ thuật như nhân giống cây ăn quả vô tính, khuyến khích áp dụng công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch đế nâng cao giá trị cây ăn quả.

(4) Chăn nuôi: 
- Hiện tại huyện có 1 trang trại chăn nuôi, tuy nhiên do không làm tốt xử lý nước thải nên có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

- Về lâu dài không tổ chức sản xuất chăn nuôi trong khu dân cư (tại thị trấn Tứ Kỳ), các khu đô thị mới tại các xã nhằm đảm bảo theo quy định của Luật chăn nuôi và các văn bản liên quan hướng dẫn thi hành luật. Điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi tại trang trại, gia trại, khu chăn nuôi tập trung thu hẹp chăn nuôi nhỏ lẻ tại các thôn.
- Chăn nuôi tập trung: Quy hoạch 1 khu chăn nuôi tập trung có quy mô 12,0ha nằm ở xã Minh Đức. Khu chăn nuôi tập trung phải được đầu tư xây dựng đồng bộ, xử lý triệt để chất thải, đảm bảo công tác phòng dịch. Ngoài ra mỗi xã quy hoạch từ 1-2 vùng chăn nuôi tập trung, diện tích từ 1-5ha trên cơ sở là những trang trại có sẵn đã tại các xã. Đảm bảo khoảng cách theo quy định của luật Chăn nuôi đã quy định (300-500m). Đến năm 2050 nâng tổng diện tích đất chăn nuôi tập trung trên toàn huyện khoảng 100ha.

- Phát triển chăn nuôi tập trung, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại tập trung gắn với vùng an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thu hút đuợc các doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo hình thức công nghiệp, trang trại. 

(5) Giết mổ: 

Xây dựng các lò giết mổ tập trung công nghiệp với dây truyền hiện đại, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030 tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành quy hoạch trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 1 cơ sở giết mổ loại I đặt tại xã Văn Tố với tổng diện tích là 2,0 ha.
 Quy hoạch 3 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bán công nghiệp loại II nằm trên địa bàn là xã Dân Chủ, xã Hưng Đạo và xã Quang Trung.
+ Điểm giết mổ bán công nghiệp loại II đặt tại xã Dân Chủ tập trung điểm giết mổ cho 4 xã: xã Dân Chủ, xã  Đại Hợp, xã Tân Kỳ, xã Quảng Nghiệp.
+ Điểm giết mổ bán công nghiệp loại II đặt tại xã Hưng Đạo tập trung điểm giết mổ cho 4 xã: xã Hưng Đạo, xã Ngọc Kỳ, xã Tái Sơn, xã Đại Đồng.

+ Điểm giết mổ bán công nghiệp loại II đặt tại xã Quang Trung tập trung điểm giết mổ cho 4 xã: xã Quang Trung, xã Nguyên Giáp, xã Cộng Lạc và xã Tiên Động.

Còn lại 10 xã: xã Quang Phục, xã Chí Minh, xã Bình Lãng, xã Hà Kỳ, xã Hà Thanh, xã Đại Sơn, xã Minh Đức, xã Quang Khải, xã Phượng Kỳ, xã An Thanh. Mỗi xã thành lập một cơ sở thủ công tập trung (loại III).
Tăng cường công tác thú y. Kiểm soát, phòng ngừa và khống chế dịch bệnh. Đảm bảo xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
Căn cứ vào thực trạng sản xuất chăn nuôi hiện nay và các quy định hiện hành, quy hoạch xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm tại xã Chí Minh.

(6) Nuôi trồng thủy sản: 
Nuôi trồng thủy sản trong ao: Tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản toàn huyện đến năm 2050 là 1950,0ha (tăng 49,0ha). Quy hoạch 1 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô liên vùng diện tích 296ha (xã Quang Phục, Tân Kỳ, Tái Sơn), quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản tập trung liên vùng xã Bình Lãng và Chí Minh khoảng 80,0ha, vùng thủy sản xã Quang Khải diện tích khoảng 36,0ha. Giai đoạn sau năm 2030 quy hoạch khu sản xuất vật liệu tại xã Chí Minh sang đất nuôi trồng thủy sản khoảng 65ha.

- Định hướng phát triển thủy sản: Phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hữu cơ, xây dựng các vùng nuôi thủy sản an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Phát triển công nghệ chế biến thủy sản để làm tăng giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Đưa các giống mới cho năng suất cao và chịu đựng tốt với môi trường khắc nghiệt, kháng bệnh... áp dụng khoa học kỹ thuật mới đến năm 2030 đạt 100% diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh, trong đó 20-30% diện tích nuôi thâm canh cao.


- Nuôi thủy sản lồng/bè trên sông: Phát triển theo hướng bền vững đảm bảo các điều kiện về đất đai, phòng chống lũ, giao thông đường thủy, môi trường và các quy định khác của pháp luật. Giải quyết các thủ tục pháp lý đối với nuôi các lồng trên sông theo đúng quy định của pháp luật. Riêng địa bàn các xã Bình Lãng, xã Chí Minh nghiên cứ đưa vào diện tích khai thác rươi cáy thì không nên đưa các lồng vào vùng quy hoạch trên sông.


- Phát triển nuôi các đối tượng chủ lực của tỉnh như các trắm, các chép, cá rô phi đơn tính,... cho giá trị kinh tế cáo. Phát triển thế mạnh của huyện là nuôi rươi, cáy, tôm, ba ba... với diện tích chiếm khoảng 10-20%. Đặc biệt là bảo tồn và phát triển các khu vực khai thác rươi cáy tại các xã Chí Minh, An Thanh, Quang Trung, Bình Lãng, Nguyên Giáp, Cộng Lạc.

- Đặc biệt huyện Tứ Kỳ có diện tích đặc sản rươi cáy cần được bảo tồn, khai thác và mở rộng diện tích rươi cáy. Hiện tại diện tích rươi cáy của huyện là khoảng 238,2ha tập chung chủ yếu ở xã An Thanh và Chí Minh. Quy hoạch mở rộng thêm diện tích rươi cáy tại các xã An Thanh, Chí Minh, Quang Trung, Bình Lãng, Hà Thanh lên 509,8ha nâng tổng diện tích sản xuất lúa hữu cơ gắn với khai thác rươi cáy lên 748,0ha. 


Đối với các xã thuần nông, phương hướng chính là phát triển mạnh mô hình trang trại, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển sản xuất theo phương pháp công nghiệp, bán công nghiệp, chuyển đổi diện tích theo cơ cấu sử dụng đất có hiệu quả nhất. Một số xã có điều kiện sản xuất vụ đông, kết hợp mô hình hai lúa, màu vụ đông tạo ra nhiều hàng hóa có sức cạnh tranh trao đổi trên thị trường và xuất khẩu. Một số xã có điều kiện chuyển đổi diện tích nuôi cá thì kết hợp mô hình vừa sản xuất nông nghiệp vừa kinh doanh trang trại cá và gia cầm, gia súc khác. 


Các giải pháp, có chế, chính sách về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản:


- Để việc quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm được thực hiện hiệu ảu cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành (Y tế- Nông nghiệp và công thương), các cấp (từ trung ương đến địa phương).


- Đối tượng loại hình cơ sở được phân công quản lý thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn rất rộng (Điều 62 Luật an toàn thực phẩm) xong nguồn nhân lực rất hạn chế. Hiện cơ quan quản lý thuộc nghành nông nghiệp cấp tỉnh có 09 biên chế và đang xây dựng đề án giải thế Chi cục, hình thành phòng chuyên môn thuộc sở do đó nhân lực sẽ tiếp tục giảm. Cơ quan cấp huyện, xã không có biên chế được phân công trong lĩnh vực quản lý chất lượng và chỉ thực hiện nhiện vụ kiêm nghiệm và không có đơn vị quản lý cấp dưới như đối với các ngành ý tế và công thương. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý đồng bộ về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm giữa các ngành trong cùng cấp quản lý thuộc tỉnh.

- Để thực hiện phát triển quy hoạch vùng gắng với sản xuất hàng hóa tập trung, năng suất và chất lượng cao; đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sơ chế và chế biến nông lâm thủy sản cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kiến thức các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm , các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đôvi ưới các loại hình sản xuất an toàn; các hoạt động thẩm định, giám sát chất lượng nông sản định kỳ theo quy đinh; thực hiện thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm về mất an toàn thực phẩm.


- Tăng cường nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (được đào tạo, bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; thẩm định viên, cán bộ lấy mẫu, thanh tra chuyên ngành…)


- Cần có các cơ chế khuyến khích hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chất lượng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trong nước và quốc tế có khả năng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật, Mỹ…khuyến khích hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp và tăng cường các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn, sản phẩm đặc thù của địa phương.


- Tăng cường hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc thù của địa phương (sản phẩm OCOP) , hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ hình thành chuỗi cửa hàng sản phẩm OCOP nhằm quảng bá và tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm.

- Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc quy hoạch vùng sản xuất, chế biến giết mổ, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung đảm bảo tránh các nguy cơ ô nhiễm môi trường sản xuất như: đất, nước… dẫn đến nguy cơ mất an toàn đối với các sản phẩm chủ lực, vùng quy hoạch sản xuất, chế biến an toàn.


- Việc quy hoạch xây dựng vùng chế biến nông sản nên áp dụng trên quy mô vùng tỉnh nhằm đảm bảo tính đa dạng tối ưu hóa cho các loại sản phẩm thuộc các ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản và cho các mùa vụ trong năm. Có thể liên kết với các sản phẩm của các tỉnh lân cận.

4.3.3  Khu kinh tế, dịch vụ thương mại

4.3.3.1. Định hướng chung phát triển ngành thương mại – dịch vụ - du lịch


- Phát triển thương mại - dịch vụ gắn liền với phát triển công nghiệp, du lịch. Qua đó, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản trong các cụm công nghiệp tập trung và các khu vực trung tâm khác, tạo môi trường thích hợp với sản xuất kinh doanh và phục vụ tốt nhất đời sống người dân.

- Phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ, bao gồm các trung tâm thương mại, các dịch vụ thông tin, dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp với quy hoạch phát triển và xây dựng các trung tâm hành chính, văn hóa ở các thị trấn, thị tứ, xã trên địa bàn huyện.


- Phát triển các loại dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, tín dụng, thương mại điện tử với nhiệm vụ trọng tâm là áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất.


- Nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống chợ nông thôn theo nhu cầu thị trường, tổ chức tốt việc lưu thông hàng hóa trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị trên địa bàn. Khuyến khích thương nghiệp tư nhân phát triển, cải thiện công tác quản lý thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.


- Phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế có hiệu quả, tạo việc làm cho người dân, và gắn liền với phát huy giá trị văn hóa dân tộc, gìn giữ và bảo tồn các di tích lịch sử vật thể và phi vật thể, bảo vệ môi trường. Gắn du lịch với hoạt động sản xuất kinh doanh tại các làng nghề truyền thống. 

- Quy hoạch khu dịch vụ sinh thái ở xã An Thanh nhằm khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm từ mô hình nuôi rươi cáy của địa phương.
4.3.3.2 Định hướng phát triển thương mại – dịch vụ - du lịch


a. Định hướng phát triển ngành thương mại
- Xây dựng thị trấn Tứ Kỳ trở thành một trong những trung tâm thương mại dịch vụ của  khu vực, làm chức năng là trung tâm phát luồng hàng hoá và đầu mối các hoạt động thương mại chính cho các vùng lân cận.


- Xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng OCOP các dịch vụ thông tin, dịch vụ tài chính tại khu vực thị trấn Tứ Kỳ, Hưng Đạo, Đại Sơn, Quang Phục, Văn Tố, Nguyên Giáp, Minh Đức, Dân chủ, Quảng Nghiệp.


- Định hướng phát triển dịch vụ sinh thái, du lịch trải nghiệm dọc trục sông Thái Bình. Quy hoạch soi Đại Sơn và 1 phần đất nằm phía ngoài đê của xã Đại Sơn làm khu dịch vụ sinh thái, diện tích 116,0ha. Quy hoạch khu du lịch trải nghiệm rươi cáy khoảng 80ha nằm ở xã An Thanh.


- Mỗi xã ít nhất có 1 chợ nông thôn, diện tích từ 3000-5000m2. Nâng cấp chợ Yên (thị trấn Tứ Kỳ) và chợ Mũ (xã Hưng Đạo) lên chợ hạng 2. Chợ đầu mối tích hợp cùng với bến xe của huyện.

- Nâng cấp các lên các chợ hạng 3: Chợ Mạc (xã Quảng Nghiệp), chợ Cống Bía (xã Dân Chủ), chợ An Thanh (xã An Thanh), chợ Dân Chủ (xã Dân Chủ. Từ năm 2021 – 2025 quy hoạch 2 siêu thị tại Hưng Đạo và Nguyên Giáp.

 - Tiếp tục mở rộng mạng lưới thương nghiệp với từng thôn xóm, khu dân cư với loại hình hộ gia đình, kinh doanh tổng hợp và bán lẻ là chủ yếu. Phát triển một số cơ sở chuyên doanh quy mô vừa về các mặt hàng có giá trị lớn, máy móc thiết bị và các đồ dùng cao cấp ở các trung tâm, thị trấn.


- Khuyến khích, mở rộng quy mô các tổ chức tiêu thụ nông sản với các hình thức thích hợp như môi giới, thu gom, ứng vật tư hoặc trực tiếp mua, bán nông sản tại các vùng, nhất là các vùng sản xuất rau quả thực phẩm trọng điểm.


- Phát triển kinh doanh ăn uống, nhà hàng với quy mô gia đình hoặc lớn hơn ở các thị trấn, thị tứ. Nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

b. Định hướng phát triển ngành dịch vụ

* Dịch vụ bưu chính viễn thông


 Bưu chính: nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính cơ bản, dịch vụ bưu chính công ích, mở rộng cung cấp các loại dịch vụ bưu chính ở các điểm bưu điện khu vực, bưu điện xã. Phát triển các điểm dịch vụ bưu chính mới ở các khu đô thị, KCN.


 Viễn thông: huy động đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, mở rộng mạng lưới viễn thông Internet, điện thoại về nông thôn. Khuyến khích phát triển các dịch vụ gia tăng giá trị sử dụng mạng viễn thông, các dịch vụ thông tin công ích phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 


 Ứng dụng công nghệ thông tin: tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng tin học hóa các hoạt động quản lý, kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong huyện. 


 * Dịch vụ cung ứng vật liệu xây dựng

 Với tốc độ tăng trưởng rất cao của ngành xây dựng trong những năm gần đây và trong giai đoạn những năm tới theo dự báo, dịch vụ cung ứng vật liệu xây dựng huyện có nhiều cơ hội để phát triển. Dự kiến GTSX ngành dịch vụ này tăng bình quân 14,2% trong giai đoạn đến năm 2030. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ.
* Dịch vụ tài chính, tiền tệ và tín dụng


 Huy động triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi phục vụ phát triển KT-XH của địa phương, bảo đảm phục vụ hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Mở rộng hình thức tiền gửi, tiền vay, đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn, xử lý linh hoạt về lãi suất. Mở rộng các hình thức cho vay, đối tượng cho vay khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình, chủ trang trại vay vốn sản xuất.

* Dịch vụ sửa chữa phục vụ sinh hoạt gia đình


Đẩy mạnh phát triển các cơ sở dịch vụ nhỏ với quy mô hộ gia đình và hộ gia đình có thuê mướn nhân công tập trung chủ yếu trên các trục đường chính thuộc các khu vực dân cư tập trung, nhất là ở thị trấn và các thị tứ với các dịch vụ như gò, hàn, lắp ráp, sửa chữa – bảo dưỡng xe máy, dụng cụ gia đình, các thiết bị điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

* Dịch vụ vận tải


Tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa lý của mình, trong thời gian tới, Tứ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ vận tải. Khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế. Phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ vận tải, bao gồm cả đường bộ, đường thủy và đường sắt (quy hoạch). Trong đó, trước mắt tập trung ưu tiên phát triển loại hình dịch vụ đường bộ và đường thủy. Phát triển cả vận tải hàng hóa và vận tải hành khách.

* Khu du lịch, bảo tồn


Khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch huyện. Đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử đã được nhà nước xếp hạng như đình Quỳnh Gôi, đình Ngọc Lâm, chùa Nghi Khê, chùa Lâm, chùa Khánh Linh và các điểm du lịch khác nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch.


Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại các xã ven thị trấn, ven các đường giao thông chính, ven sông.

Xây dựng kế hoạch gắn kinh tế với phát triển du lịch hình thành tua du lịch trải nghiệm đặc biệt khai thác tốt tiềm năng sẵn có của huyện là vùng nuôi rươi cáy tại xã An Thanh.
Bảng danh sách di tích xếp hạng Quốc Gia

	Stt
	Tên di tích
	Địa Điểm
	Số QĐ, năm xếp hạng
	Loại di tích

	1
	Đình Quỳnh Gội
	Xã Tân Kỳ
	Số 15 ngày 29/3/2001
	Kiến trúc nghệ thuật

	2
	Đình Ngọc Lâm
	Xã Tân Kỳ
	Số 04 ngày 19/01/2001
	Kiến trúc nghệ thuật

	3
	Chùa Nghi Khê
	Xã Tân Kỳ
	Số 3951 ngày 20/12/1999
	Kiến trúc nghệ thuật

	4
	Chùa Lâm
	Xã Minh Đức
	Số 295 ngày 12/2/1994
	Kiến trúc nghệ thuật

	5
	Chùa Khánh Linh
	Xã Phượng Kỳ
	Số 05 ngày 12/2/1999
	Kiến trúc nghệ thuật


Bảng danh sách di tích cấp tỉnh

	Stt
	Tên di tích
	Địa Điểm
	Số QĐ, năm xếp hạng
	Ngày tổ chức

 lễ hội

	1
	Đình Hà Hải
	Hà Kỳ
	Số  4760 ngày 28/12/2006
	Lịch sử văn hóa

	2
	Chùa An Quý
	Nguyên Giáp
	Số 629 ngày 7/2/2005
	Lịch sử văn hóa

	3
	Đình- đền Lạc Dục
	Hưng Đạo
	Số 4981 ngày 1/11/2005
	Lịch sử văn hóa

	4
	Đình – miếu Ô Mễ
	Hưng Đạo
	Số 3403ngày 14/12/2007
	Lịch sử văn hóa

	5
	Chùa Sùng Khánh
	Ngọc Kỳ
	Số 4532 ngày 
14/12/2007
	Kiến trúc nghệ thuật

	6
	Đền Độ My
	Quang Trung
	Số 629 ngày 7/2/2005
	Lịch sử văn hóa

	7
	Đền La Xá
	Dân Chủ
	Só 3724 ngày 21/11/2009
	Lịch sử văn hóa

	8
	Chùa Tông
	Quang Khải
	Số 3177 ngày 22/11/2010
	Kiến trúc nghệ thuật

	9
	Chùa Trung Sơn
	Tái Sơn
	Số 3162 ngày 22/11/2010
	Kiến trúc nghệ thuật

	10
	Chùa Nho Lâm
	Văn Tố
	Số 3961 ngày 21/10/2009
	Lịch sử văn hóa

	11
	Chùa An Lao
	An Thanh
	Số 3961 ngày 03/11/2008
	Lịch sử văn hóa

	12
	Chùa An Nhân
	Thị Trấn
	Số 427 ngày 07/02/2013
	Kiến trúc nghệ thuật

	13
	Chùa Miếu Cự Lộc 
	Minh Đức
	Số 430 ngày 07/03/2013
	Di tích lịch sử

	14
	Đình Tứ Kỳ Hạ
	Phượng Kỳ
	Số 439 ngày 25/01/2014
	Di tích lịch sử

	15
	Đình Thượng Sơn
	Tái Sơn
	Số 202 ngày 20/01/2015
	Kiến trúc nghệ thuật

	16
	Đình Thượng Hải
	Bình Lãng
	Số 55 ngày 20/01/2015
	Di tích lịch sử

	17
	Lăng bà Bồi Lạng
	Bình Lãng
	Số 55 ngày 07/01/2016
	Di tích lịch sử

	18
	Đình Thượng Lang
	Tân kỳ
	
	


Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất 

	TT
	Mục đích sử dụng đất
	Hiện
trạng
	QH năm 
2030
	QH năm 2050

	
	
	ha
	ha
	ha

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	16.539,28
	16.539,28
	16.539,28

	A
	Đất nông nghiệp
	11.194,78
	9.654,83
	8.638,74

	1
	Đất trồng lúa
	6.684,72
	5.119,83
	4.089,74

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	598,10
	634,00
	619,00

	3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	2.026,90
	2.000,00
	1.980,00

	4
	Đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm khác
	1.885,06
	1.901,00
	1.950,00

	B
	Đất phi nông nghiệp
	5.344,50
	6.884,45
	7.900,54

	1
	Đất ở hiện trạng
	1.407,80
	1.407,80
	1.407,80

	2
	Đất khu ở mới
	0.00
	750,00
	1.090,00

	3
	Đất công nghiệp, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	254,00
	898,85
	1.432,15

	a
	Đất công nghiệp
	69,60
	673,55
	1.199,15

	b
	Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	184,40
	225,30
	233,00

	4
	Đất thương mại dịch vụ
	10,00
	110,00
	200,00

	5
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	135,90
	145,15
	136,01

	6
	Đất có mục đích công cộng (giao thông, thủy lợi…)
	2.276,30
	2.390,45
	2.500,00

	7
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
	26,90
	26,90
	26,90

	8
	Đất an ninh, quốc phòng
	8,20
	13,95
	15,35

	9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	145,60
	160,75
	165,23

	10
	Sông ngòi, kênh rạch
	1.038,10
	950,00
	900,00

	11
	Mặt nước chuyên dùng
	40,80
	30,60
	27,10

	12
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,90
	0,00
	0,00

	C
	Đất chưa sử dụng
	18,00
	0,00
	0,00


PHẦN 5 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
5.1. Định hướng phát triển giao thông
5.1.1. Định hướng phát triển mạng lưới giao thông 

5.1.1.1. Đường bộ

a. Tuyến đường do TW quản lý

* Tuyến cao tốc HN-HP và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng:

- Đoạn chạy qua địa phận huyện Tứ Kỳ bắt đầu từ phía Tây thôn Kỳ Thượng xã Ngọc Kỳ đến phía Đông thôn Trại Vực xã Chí Minh với tổng chiều dài 11km, kết cấu bê tông nhựa.

- Chiều rộng mặt cắt ngang giới hạn quy hoạch là 143m, trong đó tuyến đường sắt đi trùng và nằm bên phải đường ô tô cao tốc HN-HP bao gồm:

+ Chiều rộng nền đường ô tô cao tốc HN-HP là 32,5m, taluy trung bình 2x3m (hiện trạng).

+ Bề rộng đất hành lang an toàn giao thông hai bên đường ô tô cao tốc HN-HP là 2x20m (hiện trạng).

+ Đường gom bên trái tiếp giáp hành lang đường ô tô cao tốc là 12,5m với mặt đường gom 7,5m (hiện trạng). 

+ Phạm vi rộng 35m tiếp giáp bên phải hành lang an toàn đường ô tô cao tốc để dự trữ quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cao-Hà Nội- Hải Phòng, trong đó nền đường sắt và phạm vi bảo vệ công trình đường dây đường sắt rộng 20m, hành lang an toàn giao thông đường sắt một bên rộng 1x15m, một bên trùng với hành lang an toàn đường ô tô cao tốc rộng 20m (dự kiến mới).

+ Đường gom bên phải tiếp giáp hành lang an toàn giao thông đường sắt là 17,0m với mặt đường gom 12,0m (dự kiến mới).

- Các giao cắt lớn: Có một nút giao khác mức trực thông với TL391 tại phía Đông Nam thôn Ngọc Chấn, xã Tái Sơn. Một nút giao khác mức với đường vành đai V thủ đô Hà Nội tại vị trí phía Bắc thôn Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ.

- Cầu cống: Dự kiến 01 cầu theo tiêu chuẩn H30-XB80, cầu bắc qua sông Thái Bình sang địa phận huyện Thanh Hà với chiều dài khoảng 500m.
* Tuyến Quốc lộ 10 hiện có:

+ Đoạn chạy qua địa phận huyện Tứ Kỳ chủ yếu thuộc địa bàn thôn Quý Cao xã Nguyên Giáp với chiều dài 1km, hai bên đường có dân cư tiếp giáp nên cải tạo mở rộng đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III, lộ giới 25m, mặt đường rộng 15m, vỉa hè rộng 2x5m.

+ Giao cắt lớn: Có một nút giao cùng mức với đường 191 cũ đoạn chạy qua Quý Cao.

+ Cầu cống: Có cầu Quý Cao bắc qua sông Luộc đi sang huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, theo tiêu chuẩn H30-XB80, chiều dài khoảng 500m.

* Tuyến Quốc lộ 37 hiện có:

+ Đoạn chạy qua địa phận huyện Tứ Kỳ bắt đầu từ phía Bắc thôn La Xá xã Dân Chủ tới phía Nam thôn Quảng Giang xã Đại Hợp với chiều dài 4,2km, cải tạo mở rộng đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III, đoạn ngoài khu dân cư có lộ giới 70m (mặt đường rộng 12m, đường gom nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn giao thông rộng 12,5m), đoạn có dân cư tiếp giáp lộ giới 25m (mặt đường rộng 15m).

+ Giao cắt lớn: Có một nút giao khác mức trực thông với tuyến đường VĐ 5 thủ đô Hà Nội đoạn chạy qua địa bàn huyện. Nút giao có vị trí phía Tây của xã Đại Hợp.

+ Cầu cống: Có cầu Bía bắc qua sông Đình Đào đi sang huyện Ninh Giang, theo tiêu chuẩn H30-XB80, chiều dài khoảng 500m.

* Tuyến đường vành đai V thủ đô Hà Nội quy hoạch mới:

+ Đoạn chạy theo hướng Bắc – Nam qua địa phận huyện Tứ Kỳ bắt đầu từ thôn Liêu Xá xã Đại Sơn xuống phía Nam đi qua địa phận các xã Đại Sơn, Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tân Kỳ, Dân Chủ, Đại Hợp, Quảng Nghiệp đi hết địa bàn huyện tại thôn Gồm xã Quảng Nghiệp chạy tới nút giao với đường trục Bắc Nam. Với tổng chiều dài 11,1 km, dự kiến quy hoạch với quy mô đường cao tốc, 6 làn xe chạy, lộ giới 98m, bề rộng nền 33m. Kết cấu đường nhựa.

+ Các giao cắt lớn: Dự kiến bố trí nút giao khác mức liên thông với TL391 tại vị trí phía Đông Nam thôn Bỉnh Dy xã Đại Sơn; một nút giao khác mức trực thông với cao tốc HN-HP tại vị trí phía Bắc thôn Kỳ Thượng xã Ngọc Kỳ; một nút giao khác mức trực thông với QL37 tại vị trí phía Tây của xã Đại Hợp giáp với xã Quảng Nghiệp.

+ Cầu cống: Quy hoạch 2 cầu vượt sông theo tiêu chuẩn H30-XB80, chiều dài khoảng 500m. Một cầu vượt sông Đình Đào tại vị trí phía Nam xã Quảng Nghiệp, một cầu vượt sông Thái Bình tại vị trí phía Bắc xã Đại Sơn.

b. Các tuyến đường do Tỉnh quản lý:

- Tuyến đường tỉnh 391: Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa; duy trì tiêu chuẩn các cầu cống khác, đáp ứng lưu thông an toàn, với lộ giới các đoạn trên tuyến như sau:

+ Các đoạn có đường tránh và đi qua khu dân cư, lộ giới 25m, nền 15m.

+ Các đoạn có đường tránh và ngoài khu dân cư, lộ giới 45m, nền 12m.

+ Đoạn không có đường tránh và qua khu dân cư, lộ giới 33m, nền 23m.

+ Đoạn không có đường tránh, ngoài khu dân cư, lộ giới 45m, nền 12m.
+ Quy hoạch mới đoạn phía Tây Nam thôn An Thổ đi sang xã Hà Thanh và một cầu mới bắc qua cửa âu An Thổ ra sông Luộc. 

- Tuyến đường tỉnh 392: đạt tiêu chuẩn đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa; duy trì tiêu chuẩn các cầu cống khác, đáp ứng lưu thông an toàn. 
+ Tuyến đường hiện trạng từ địa phận xã Minh Đức tới nút giao với ĐT391 trung tâm thị trấn Tứ Kỳ, các đoạn qua khu vực dân cư có lộ giới 25m, nền đường 15m; các đoạn nằm ngoài khu vực dân cư có lộ giới 45m, nền 12m.

+ Quy hoạch tuyến tránh qua thị trấn Tứ Kỳ, điểm đầu từ nút giao với TL392 cũ phía Tây Bắc công nghiệp xã Minh Đức, chạy theo hướng Tây sang Đông qua địa bàn xã Minh Đức, Văn Tố, Chí Minh chạy sang địa phận huyện Thanh Hà và đấu vào TL390. Tổng chiều dài đoạn thuộc địa phận huyện Tứ Kỳ là 7km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, lộ giới 45m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa.

+ Các giao cắt lớn: Giao cắt với TL391, đường tránh thị trấn Tứ Kỳ.

+ Cầu cống: Quy hoạch mới 2 cầu vượt sông theo tiêu chuẩn H30-XB80, chiều dài khoảng 500m. Một cầu vượt sông Tứ Kỳ tại vị trí phía Nam của thị trấn Tứ Kỳ cách cầu Vạn hiện tại về phía Nam một khoảng là 1,3km, một cầu vượt sông Thái Bình tại vị trí phía Đông Bắc thôn Quảng Xuyên xã Chí Minh.

- Quy hoạch mới tuyến ĐT396:

+ Quy hoạch mới tuyến đường TL396, đoạn chạy qua địa bàn huyện bắt đầu từ xã Hà Kỳ tại vị trí tiếp giáp với huyện Ninh Giang, chạy qua địa phận các xã Hà Kỳ, Phượng Kỳ, Cộng Lạc, An Thanh lên phía Bắc qua sông Thái Bình sang địa phận huyện Thanh Hà, xuống phía Nam sang huyện Ninh Giang và đấu nối với TL396 hiện có thuộc địa phận xã Đồng Tâm. Tổng chiều dài đoạn thuộc địa phận huyện Tứ Kỳ là 11 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, lộ giới 45m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa.
+ Giao cắt lớn: Có một giao cắt cùng mức với đường TL391 tại địa phận xã Cộng Lạc.

+ Cầu cống: Quy hoạch mới 2 cầu vượt sông theo tiêu chuẩn H30-XB80, chiều dài khoảng 500m. Một cầu vượt sông Tứ Kỳ tại vị trí phía Nam của xã Phượng Kỳ, một cầu vượt sông Thái Bình tại vị trí phía Bắc xã An Thanh.
- Quy hoạch mới tuyến đường trên đê sông Thái Bình điểm đầu là xã Đại Sơn, điểm cuối giao cắt với tuyến đường 396. Mặt đường làm bằng với mặt đê.

c. Đường huyện quản lý:

- Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường hiện có gồm: 191B, 191C, 191H, 191P đạt đường cấp IV, lộ giới đường đạt 32m, kết cấu mặt nhựa hoặc bê tông xi măng.

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 191D đạt tiêu chuẩn đường cấp V, lộ giới 30,5m, kết cấu mặt nhựa hoặc bê tông xi măng.

- Tuyến đường huyện 191E đoạn từ nút giao với TL391 tại ngã tư Mắc của xã Quang Phục chạy đến đê sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Thượng Hải xã Bình Lãng có quy mô đường cấp IV đồng bằng, lộ giới 32m, chiều dài 2,2km. Đoạn 191E còn lại chạy tới bến đò Lạng giữ nguyên theo hiện trạng là tuyến đường đê sông Thái Bình.
Dự kiến một cầu vượt sông đi huyện Thanh Hà theo tiêu chuẩn H30-XB80, cầu bắc qua sông Thái Bình với chiều dài khoảng 500m.
- Tuyến đường huyện 191N đoạn từ ngã ba La Giang – TL391 thuộc xã Văn Tố đến phía Nam của xã Hà Kỳ và kết thúc tại điểm đấu nối với TL391, quy hoạch nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, lộ giới 32m. Nắn chỉnh điểm đấu nối giữa đường huyện 191N giao cắt với đường 391 đoạn xã Hà Kỳ. Tuyến đường có kết cấu bê tông xi măng hoặc kết cấu nhựa.

Cầu cống: xây mới 01 cầu theo tiêu chuẩn H30-XB80, cầu bắc qua sông Tứ Kỳ với chiều dài khoảng 500m.

- Các tuyến đường do huyện quản lý khác gồm: đường 191 thị tứ Quang Phục, đường 191 Cầu Xe, đường 191 Quý Cao giữ nguyên hiện trạng.

- Tuyến 1: Quy hoạch mới tuyến đường từ nút giao với TL391 phía Bắc khu An Nhân Tây (thị trấn Tứ Kỳ) chạy lên phía Bắc đến hết địa phận xã Đông Kỳ cũ, sau đó chạy theo hướng Tây Bắc qua địa phận xã Bình Lãng và đi trùng với tuyến đường trục xã, kết thúc tuyến tại nút giao với TL391 ở phía Bắc thôn Ngọc Chấn xã Tái Sơn, chiều dài tuyến 5,5km, đường đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, lộ giới 32m, kết cấu đường nhựa hoặc bê tông xi măng.

- Tuyến 2: Quy hoạch mới tuyến đường đi thị trấn Tứ Kỳ đoạn từ phía Tây Bắc thôn La Giang xã Văn Tố đến phía Bắc thôn Như Lâm xã Phượng Kỳ và đấu nối vào đường 191N, chiều dài tuyến 1,6km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, lộ giới 32m, kết cấu đường nhựa hoặc bê tông xi măng.

- Tuyến 3: Quy hoạch mới tuyến đường tránh ĐT391 qua thị trấn Tứ Kỳ đoạn từ ngã tư Mắc TL391 xã Quang Phục, chạy theo hướng Đông Nam và đấu nối với TL391 tại vị trí khu dân cư mới phía Nam thôn Gia Xuyên xã Văn Tố, chiều dài tuyến 7,3km, lộ giới 52,5m, nền đường 28m.
- Tuyến 4: Quy hoạch mới tuyến đường từ phía Bắc thôn Quan Lộc xã Tiên Động chạy xuống phía Nam qua địa phận xã Nguyên Giáp và đấu nối vào TL391, chiều dài tuyến 2,4km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, lộ giới 32m, kết cấu đường nhựa hoặc bê tông xi măng.
- Tuyến 5: Quy hoạch mới tuyến đường từ nút giao với tuyến 4 tại thôn Quan Lộc xã Tiên Động chạy tới nút giao với đường huyện 191N tại vị trí phía Nam thôn Đại Hà xã Hà Kỳ, chiều dài tuyến 5,1km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, lộ giới 32m, kết cấu đường nhựa hoặc bê tông xi măng.
- Tuyến 6: Nâng cấp cải tạo tuyến đê hữu sông Thái Bình từ giáp với thành phố Hải Dương tới đường TL396 thành đường giao thông với quy mô nền đường 9m, hành lang giao thông tuân theo hành lang đê các đoạn tương ứng

- Tuyến 7: Tuyến đường huyện Minh Đức – Quang Khải từ nút giao với ĐH191H tại thôn Tân Quang xã Quang Khải đến thôn Cự Lộc xã Minh Đức, chiều dài tuyến 5,5km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, lộ giới 32m, kết cấu đường nhựa hoặc bê tông xi măng.

- Đồng thời cải tạo nâng cấp đường thôn xóm, đảm nhận chức năng tập kết hàng hoá phân loại các dịch vụ hàng hoá khác để phục vụ cho hàng hoá xuất nhập khẩu trong vùng. 

d. Đường trục giao thông đô thị

Các tuyến đường đô thị của thị trấn Tứ Kỳ tuân theo quy hoạch giao thông của thị trấn Tứ Kỳ.

e. Phát triền giao thông nông thôn

- Xây dựng mới và nâng cấp một số đường xã lên đường huyện, kết cấu mặt đường nhựa hoặc BTXM.

- Đối với đường xã: Tiếp tục nâng cấp cải tạo đường xã, đường thôn xóm, đường ra đồng, đường trên đê bằng đường nhựa hoặc BTXM.

- Đường thôn xóm: Đường thôn - xóm đạt tỷ lệ mặt đường bằng vật liệu cứng đạt 100%,  phấn đấu tỷ lệ đạt 100% mặt đường BTXM.
f. Quy hoạch giao thông tĩnh, các bến xe ô tô

- Quy hoạch mới bến xe khách trung tâm huyện Tứ Kỳ có vị trí nằm về phía Bắc khu An Nhân Tây của thị trấn Tứ Kỳ, nằm sát đường tránh thị trấn Tứ Kỳ về phía xã Quang Phục.

- Quy hoạch mới bến xe khách phía Nam huyện với diện tích 4,3 ha, có vị trí nằm về phía Đông Bắc của thị tứ Quý Cao, trên đường 391 đi ra QL10.
- Quy hoạch 1 trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 37 qua địa bản tỉnh Hải Dương thuộc địa bàn xã Đại Hợp diện tích khoảng 1ha.

Bảng phân loại bến xe khách theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách QCVN 45-2012/BGTVT như sau:

	Stt
	Tiêu chí phân loại
	Đơn vị tính
	Loại bến xe khách

	
	
	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4
	Loại 5
	Loại 6

	1
	Diện tích mặt bằng (tối thiểu)
	m2
	15.000
	10.000
	5.000
	2.500
	1.500
	500


5.1.1.2. Đường thuỷ

+ Kiến nghị với các ngành chức năng có thẩm quyền nạo vét các tuyến sông đảm bảo lưu thông hàng hóa cũng như cấp thoát nước.

+ Địa bàn huyện Tứ Kỳ có tuyến sông Luộc chạy qua ở phía Nam. Đây là tuyến đường thủy nội địa chính của khu vực, thuộc tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình: Điểm đầu cảng Cái Lân, điểm cuối cụm cảng Ninh Bình, cần được cải tạo một số bãi cạn cục bộ để đảm bảo toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II.

+ Luồng hàng chủ yếu gồm có than đá cho các nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn, Tam Điệp, Duyên Hà , Vinakansai , Phú Sơn..

+ Địa phương có tuyến sông Thái Bình chảy qua ở phía Đông. Đây là một trong những tuyến đường thủy chính của khu vực, thuộc tuyến đường thủy Hà Nội - Hải Phòng: Điểm đầu cảng Hải Phòng, điểm cuối cảng Hà Nội. Luồng hàng của tuyến vận tải rất đa dạng phục vụ cho nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Sẽ được cải tạo, chỉnh trị để đảm bảo toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II.

+ Nạo vét cải tạo sông Văn Úc để cho tàu có trọng tải tối đa 2000 tấn có thể đi được.

+ Nhiệm vụ cơ bản của các dự án đầu tư cải tạo hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải là nâng cao năng lực tưới tiêu và tạo thuận lợi cho giao thông đường thủy: Nạo vét hệ thống sông trục, cải tạo các công trình điều tiết nước trên các sông trục chính và các sông nhỏ để đảm bảo khả năng tưới tiêu và đáp ứng yêu cầu vận tải thủy trên các tuyến sông địa phương, sửa chữa và nâng cấp âu An Thổ.

+ Phối hợp với ngành nông nghiệp cải tạo các đập thuỷ lợi và các âu thuyền: An Thổ, Cầu Xe đảm bảo giao thông thuận lợi cho các phương tiện thủy có trọng tải tới 200 tấn hoạt động thông suốt.

+ Quy hoạch các tuyến đường thủy đoạn chảy qua địa bàn huyện trên các sông: sông Đình Đào đoạn từ phía Nam thôn Gồm xã Quảng Nghiệp đến cống Đồng Tràng xã Quang Phục, sông Tứ Kỳ từ cống Đồng Tràng xã Quang Phục đến ngã 3 Cự Lộc phía Nam xã Minh Đức, sông Cửu An từ ngã 3 Cự Lộc đến Âu An Thổ xã Nguyên Giáp, sông Cầu Xe từ ngã 3 sông phía Nam thôn Tứ Kỳ Hạ xã Phượng Kỳ đến Âu Cầu Xe, đảm bảo tiêu chuẩn cấp IV, năng lực vận tải của các phương tiện thủy đảm bảo 50-100 tấn.
+ Quy hoạch 2 cảng ở xã Đại Sơn,  Nguyên Giáp khai thác vận tải hàng hóa ở sông Thái Bình và sông Luộc cho tàu trọng tải 2000 tấn.

+ Xây dựng hệ thống báo hiệu đường thủy trên sông Tứ Kỳ, Cửu An và các tuyến sông mới đưa vào khai thác.
Đối với các bến bãi ngoài đê hiện trạng đang hoạt động thì tiếp tục được khai thác đến hết thời gian đã được phê duyệt, theo danh mục kèm theo.
	Định hướng quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

	(Kèm theo Quyết định 271/QĐ-UBND của UBND Hải Dương về việc phê duyệt QH bến thủy 
nội địa trên địa bàn tỉnh HD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

	Stt
	Tên bến
	Địa danh
	Vị trí
	Diện tích
(ha)
	Mục đích 

hoạt động

	 
	 
	 
	 
	2016-
2020
	2021-
2030
	 

	I
	Sông Thái Bình (TW quản lý)

	1
	Bến ông Chương
	xã Đại Đồng
	km36+900-
km36+923
	0,20
	0,20
	Bến hàng hóa

	2
	Bến Văn Quang
	xã Đại Đồng
	km37+160-
km37+265,4
	0,20
	0,20
	Bến hàng hóa

	3
	Thái Bình I
	xã An Thanh
	km38+300
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	4
	Thái Bình 4
	xã An Thanh
	km41+300
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	5
	Thái Bình 5
	xã Tứ Xuyên
	km42+300
	0,15
	0,15
	Bến hàng hóa

	6
	Thái Bình 6
	xã Tứ Xuyên
	km43+450
	0,15
	0,15
	Bến hàng hóa

	7
	Thái Bình 7
	xã Tứ Xuyên
	km43+700
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	8
	Bến Vực
	xã Tứ Xuyên
	km43+800
	 
	 
	Bến khách ngang sông

	9
	Thái Bình 8
	xã Tứ Xuyên
	km44+300
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	10
	Bến Thái Bình
	xã Bình Lãng
	km44+750-
km44+900
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	11
	Thái Bình 10
	xã Tứ Xuyên
	km44+950
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	12
	Bến ông Thêm
	xã Bình Lãng
	km45+154-
km45+334
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	13
	Thái Bình 12
	xã Tứ Xuyên
	km46+950
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	14
	Thái Bình 13
	xã Tứ Xuyên
	km48+550
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	15
	Bến ông Duy
	xã Tứ Xuyên
	km50-
km50+150
	0,15
	0,15
	Bến hàng hóa

	16
	Bến ông Đác
	xã Tứ Xuyên
	km51-
km51+100
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	17
	Thái Bình 15
	xã Tây Kỳ
	km52+200
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	18
	Bến Bình Lãng
	xã Bình Lãng
	km52+700+
km52+854
	0,25
	0,30
	Bến hàng hóa

	19
	Thái Bình 17
	xã Đông Kỳ
	km52+900
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	20
	Thái Bình 18
	xã Đông Kỳ
	km53+300
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	21
	Thái Bình 19
	xã Bình Lãng
	km53+500
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	22
	Thái Bình 20
	xã Bình Lãng
	km54+200
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	23
	Thái Bình 21
	xã Bình Lãng
	km55+250
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	24
	Bến Neo
	xã Đại Đồng
	km56+300
	 
	 
	Bến khách ngang sông

	25
	Bến ông Nguyện
	xã Đại Đồng
	km57+400-
km57+490
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	26
	Thái Bình 26
	xã Đại Đồng
	km61+00
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	27
	Bến Phú Yên
	xã Đại Đồng
	km61+150-
km61+200
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	28
	Bến ông Thế
	xã Kỳ Sơn
	km61+460-
km61+500
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	29
	Bến đò Neo
	xã Ngọc Sơn
	km61+500-
km61+860
	0,10
	0,10
	Bến hàng hóa

	30
	Bến Đức Duy
	xã Ngọc Sơn
	km62+500-
km62+700
	0,40
	0,50
	Bến hàng hóa

	31
	Bến Ngọc Sơn
	xã Ngọc Sơn
	km63+70-
km63+420
	1,00
	1,00
	Bến hàng hóa

	32
	Bến xăng dầu 
Ngọc Sơn
	xã Ngọc Sơn
	km63+420-
km63+500
	0,15
	0,20
	Bến chuyên dụng

	33
	Bến ông Hùng
	xã Ngọc Sơn
	km63+500-
km63+604
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	34
	Bến Đức Hạnh
	xã Ngọc Sơn
	km64+529-
km64+600
	0,12
	0,16
	Bến chuyên dụng

	II
	Sông Luộc (TW quản lý)

	35
	Bến Nguyên Giáp
	xã Nguyên Giáp
	km2+400-
km2+500
	0,20
	0,30
	Bến hàng hóa

	36
	Sông Luộc 1
	xã Hà Kỳ
	km17+700-
km17+791
	0,20
	0,30
	Bến hàng hóa

	III
	Sông Cầu Xe (TW quản lý)

	37
	Bến ông Khoan
	xã Quang Trung
	km2+200-
km2+260
	0,12
	0,20
	Bến hàng hóa

	38
	Bến An Hộ
	H. Tứ Kỳ
	km2+500
	 
	 
	Bến khách ngang sông

	39
	Bến ông Sâm
	xã Quang Trung
	km3+200-
km3+300
	0,15
	0,15
	Bến hàng hóa

	40
	Bến ông Bắc
	xã Quang Trung
	km3+300-
km3+360
	0,15
	0,15
	Bến hàng hóa

	IV
	Sông Cửu An (địa phương quản lý)

	41
	Hoàng Tiến Trường
	xã Phượng Kỳ
	km6+850
	0,12
	0,20
	Bến hàng hóa

	42
	Bến Rọc
	xã Minh Đức
	km8+100
	 
	 
	Bến khách ngang sông

	43
	Vũ Văn Quang
	xã Tiên Động
	km3+200 (Giao sông Cầu Xe)
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	V
	Sông Đình Đào (địa phương quản lý)

	44
	Lê Đình Trước
	xã Đại Hợp
	km5+100
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	VI
	Sông Tứ Kỳ (địa phương quản lý)

	45
	Nguyễn Văn Thùy
	xã Minh Đức
	km3+800
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	46
	Nguyễn Đức Tính
	xã Cộng Lạc
	km5+950
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	47
	Nguyễn Công Tuyền
	xã Minh Đức
	km6+500
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	48
	Trần Văn Thuận
	TT Tứ Kỳ
	km7+450
	0,15
	0,20
	Bến hàng hóa

	49
	Đặng Hồng Luân
	TT Tứ Kỳ
	km7+500
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	50
	Bùi Thế Bảo
	xã Quang Phục
	km11+950
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa

	51
	Nguyễn Công Dương
	xã Quang Phục
	km12
	0,12
	0,15
	Bến hàng hóa


5.1.2. Các giải pháp phát triển giao thông huyện

Nhằm phát triển hệ thống giao thông của huyện Tứ Kỳ, cần thực hiện một số giải pháp sau:


Thứ nhất, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước tiếp tục là nguồn vốn quan trọng nhất trong phát triển hệ thống giao thông của huyện. Đầu tư có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cho các dự án giao thông trên địa bàn. Đầu tư tập trung, tránh dàn trải, lãng phí, đảm bảo tiến độ công trình, năng lực nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn trong thực hiện dự án giao thông trên địa bàn. Đảm bảo chất lượng của công trình và công tác duy tu, bảo dưỡng công trình.


Thứ hai, khuyến khích các hình thức đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhằm thu hút mọi nguồn vốn đầu tư. Nghiên cứu kết cấu đường giao thông nông thôn trên cơ sở tận dụng vật liệu sẵn có của từng địa phương, phù hợp với kinh nghiệm thi công, tận dụng tối đa nguồn lao động sẵn có, thuận lợi trong công tác bảo trì. 


Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa, vai trò của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


Thứ tư, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cấp cơ sở trong việc xây dựng, phát triển, duy tu và bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng của địa phương. Khuyến khích thực hiện quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân để đảm bảo các công trình được lựa chọn đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.


Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Qua đó, làm cơ sở cho cải thiện và nâng cấp hệ thống đường trục chính ra đồng, giao thông nội đồng.

5.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai

5.2.1. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật 

- Từng bước kiểm soát lũ và khắc phục úng ngập.

- Kiên cố hoá hệ thống tuyến đê bảo vệ sông Thái Bình và củng cố hệ thống đê nói chung.

- Chuẩn bị kỹ thuật đất đai đầy đủ cho phát triển công nghiệp, TTCN, phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn và các trung tâm dịch vụ xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình đầu mối…

- Kết hợp quy hoạch phát triển nông nghiệp, đầu tư cải tạo và khai thác tốt hệ thống Bắc Hưng Hải cho việc chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.

- Cải tạo xây dựng một số đê, kè, cống, trạm bơm… đáp ứng nhu cầu phát triển.

5.2.2. Phòng chống lũ và đất xây dựng

5.2.2.1. Đất xây dựng 

- Đối với khu vực dự kiến phát triển phải căn cứ vào điều kiện thuỷ văn khu vực xây dựng kể cả việc ảnh hưởng thuỷ triều sông Thái Bình, sông Luộc, sông Tứ Kỳ, sông Cầu Xe, sông Cửu An, sông Đình Đào, căn cứ vào chế độ ngập của hệ thống kênh mương nội đồng để khống chế độ cao nền đất xây dựng thích hợp với từng loại khu chức năng công nghiệp, cốt nền khống chế từ + 2,6 m đến +3,7.

- Tôn nền những khu vực phát triển: Tuỳ theo từng khu vực có nền hiện trạng cao hay thấp để tôn cao độ nền đạt mức thiết kế. Hướng dốc nền để nghiêng về các đường phố và các kênh tiêu. Nguồn đắp tận dụng tối đa đất đào hồ, kênh, nạo vét sông ngòi, cát sông, đất san gạt đồi núi… để cân bằng đào đắp. Chiều cao tôn nền trung bình từ +1,5 đến > +2,0m.

5.2.2.2. Phòng chống lũ

a. Công tác bảo vệ đê
- Đối với đê hữu sông Thái Bình giai đoạn đến năm 2030 nâng cấp tuyến đê kết hợp thành đường giao thông khu vực từ giáp Tp Hải dương đến vị trí cầu qua sông tại khu vực An Thanh; giai đoạn đến năm 2050 nâng cấp tuyến đê thành tuyến giao thông đoạn tiếp theo đến cống Cầu Xe; Đối với tuyến đê tả sông Luộc, cơ đê là đường tỉnh 391; Nâng cấp đường tỉnh 391 đồng thời nâng cấp đê đảm bao tiêu chuẩn đê điều. Các đoạn còn lại nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn đê điều. Các khu vực dân cư quy hoạch đường hành lang chân đê, kết hợp là đường gom và chống lấn chiếm, vi phạm đê điều.

- Nghiêm cấm xây dựng các công trình gần chân đê theo luật về đê điều, khoảng cách khu dân cư và đô thị trong phạm vi bảo vệ từ chân đê hiện tại trở ra 5m (đê cấp III đến cấp đặc biệt)… cho cả phía sông và phía đồng, với vùng khác phạm vi bảo vệ từ chân đê trở lại 20m về phía đồng và 25m về phía sông.

- Có kế hoạch cụ thể gia cố đê hàng năm, lấp các ao đầm sát chân đê, cải tạo mặt đê,… sửa chữa cống dưới đê đã quá niên hạn sử dụng, bị hư hỏng lún sụt, nứt cống.

- Đê có kè bảo vệ thì phạm vi bảo vệ kè xác định từ giới hạn phần xây đúc cuối cùng trở ra mỗi phía 50m.

- Trồng tre 2 bên đê để chắn sóng khi có lũ.

- Có kế hoạch cứng hoá mặt đê, đặc biệt kết hợp làm đường giao thông.

- Tiến hành xây dựng đê kè sông Thái Bình, sông Luộc đoạn qua huyện Tứ Kỳ nhằm bảo vệ khi mùa lũ về, khai thác đất bãi sông vào mục đích xây dựng phát triển đô thị, đồng thời làm đẹp cảnh quan.
	K –K
	K –K
	Chiều rộng tuyến thoát lũ hiện trạng

(m)
	Hành lang thoát lũ quy hoạch

	(bờ tả)
	(bờ hữu)
	
	Khoảng cách đến đê tả

(m)
	Chiều rộng tuyến thoát lũ (m)
	Khoảng cách đến đê hữu

(m)

	K34+701
	K26+694
	520
	0
	420
	80

	K34+746
	K26+751
	630
	90
	510
	0

	K36+120
	K28+457
	680
	220
	430
	0

	K36+130
	K28+635
	660
	200
	430
	0

	K37+470
	K30+112
	1160
	0
	450
	710

	K39+640
	K31+850
	1240
	0
	430
	810

	K40+436
	K32+040
	1990
	740
	480
	770

	K42+713
	K33+403
	790
	270
	430
	90

	K42+810
	K33+783
	710
	270
	440
	0

	K43+509
	K36+160
	940
	390
	460
	90

	K45+653
	K37+741
	820
	0
	430
	370

	K46+110
	K38+544
	500
	0
	400
	100

	K46+340
	K38+762
	460
	0
	410
	50

	K51+708
	K40+050
	710
	0
	260
	450

	K52+713
	K41+150
	370
	110
	260
	0

	K53+542
	K42+050
	240
	0
	240
	0

	K53+620
	K42+100
	230
	0
	230
	0

	K55+181
	K45+221
	228
	0
	220
	0

	K55+527
	K45+685
	250
	0
	220
	0

	K56+130
	K46+443
	285
	0
	230
	55

	K57+691
	K47+610
	870
	0
	230
	640

	K59+390
	K48+677
	585
	40
	310
	235


Bảng : Kích thước hành lang thoát lũ sông Luộc, địa phận huyện Tứ Kỳ

	(bờ tả)
	(bờ hữu)
	Chiều rộng tuyến thoát lũ hiện trạng

(m)
	Khoảng cách đến đê tả

(m)
	Chiều rộng tuyến thoát lũ (m)
	Khoảng cách đến đê hữu

(m)

	K41+734
	
	526
	150
	300
	

	K42+340
	
	491
	50
	310
	Giáp với  Vĩnh Bảo - Hải Phòng

	K42+562
	
	399
	70
	300
	

	K43+470
	
	528
	0
	285
	

	K43+667
	
	497
	0
	295
	

	K45+050
	
	987
	850
	300
	

	K45+195
	
	2036
	1370
	315
	

	K47+232
	
	1100
	130
	310
	

	K49+153
	
	823
	560
	285
	

	K51+909
	
	979
	790
	310
	

	K52+010
	
	1352
	720
	310
	


b) Về cống

- Cơ bản giữ nguyên hệ thống thủy lợi hiện hữu, nâng cấp cải tạo. Quy hoạch mới cống Lạc Dục – Hưng Đạo lấy nước sông Thái Bình cung cấp cho 1500ha diện tích đất lúa thuộc xã Hưng Đạo, Bình Lãng, Đại Sơn. Ứng phó kịp thời với tình trạng biến đổi khí hậu.

- Thay mới cống dưới đê đảm bảo an toàn chống lx và mặt cắt đê quy hoạch (đặc biệt là âu thuyền An Thổ)

c) Về kè: Xây dựng nâng cấp hệ thống kè khắc phục các bờ lở, kè đã hư hỏng.

d) Công trình phụ trợ: Rà soát, quy hoạch số lượng Điếm canh đê cần thiết phục vụ phòng chống lụt bão; Nâng cấp điếm và các công trình phụ trợ khác đảm bảo tiêu chuẩn đê điều.

e) Công trình tre chắn sóng: Dành quỹ đất để tu bổ, phát triển hàng tre chắn sóng bảo vệ đê.

g) Khai thông dòng chảy
- Khai thông dòng chảy các sông: Thái Bình, sông Luộc, sông Tứ Kỳ, sông Cầu Xe, sông Cửu An, sông Đình Đào … nhằm thoát lũ nhanh và kết hợp cả giao thông vận tải thuỷ.

- Cải tạo nạo vét nâng cao khai thác vận hành hệ thống kênh Bắc - Hưng - Hải trong địa phận nhằm phục vụ việc tiêu thoát nước và tưới nội đồng được tốt.

- Cải tạo nâng cấp và xây dựng các trạm bơm đúng vị trí, đủ công suất (tiêu chuẩn chống lũ cho vùng hạ du với lũ 250 năm, hệ thống đê sông Hồng với mức nước thiết kế (Hà Nội 13,6m, sông Thái Bình mức nước thiết kế tại Phả Lại là 7,7m). Và tiêu chuẩn chống lũ vùng hạ du với tần suất 1000 năm).
5.2.3. Thoát nước mưa khu vực đô thị - công nghiệp 

Tuỳ từng vị trí đô thị - công nghiệp, phụ thuộc địa hình, địa mạo, hệ thống thuỷ văn khu vực để quy hoạch thoát nước mưa và chọn:

- Chế độ bơm hay tự chảy

- Cống chung hay riêng giữa nước mưa, nước bẩn ở những giai đoạn khác nhau và từng đô thị khác nhau.

- Tính toán cường độ và vạch tuyến mạng lưới… cho từng đô thị, khu công nghiệp thích hợp.

- Tùy phụ thuộc độ dốc, địa hình và vị trí các trạm bơm tiêu sẵn có mà phân thành 6 lưu vực chính như sau:

+ Lưu vực 1: là khu vực bao gồm phần diện tích các xã nằm phía Bắc đường cao tốc HN-HP và được tiêu thoát nước bởi trạm bơm Đò Neo, trạm bơm Lạc Dục và cống Vực tiêu thoát ra sông Thái Bình. Tiêu thoát cục bộ được điều tiết bởi các trạm bơm do địa phương quản lý.

+ Lưu vực 2: là khu vực bao gồm phần diện tích về phía Nam đường cao tốc của các xã Ngọc Kỳ, Tái Sơn, Quang Phục, Tân Kỳ, Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Đại Hợp và được tiêu thoát nước bởi trạm bơm Quảng Giang, một phần được hỗ trợ bởi trạm bơm Tân Kỳ, Đồng Tràng, Gồm và cống Đồng Tràng, tiêu thoát nước ra sông Đình Đào. Tiêu thoát cục bộ được điều tiết bởi các trạm bơm do địa phương quản lý.

+ Lưu vực 3: là khu vực bao gồm xã Quang Khải và xã Minh Đức và được tiêu thoát bởi các trạm bơm Cự Lộc và được hỗ trợ bởi trạm bơm Đò Đồn, cống Đáy, cống Cự Lộc tiêu thoát nước ra sông Đình Đào. Tiêu thoát cục bộ được điều tiết bởi các trạm bơm do địa phương quản lý.

+ Lưu vực 4: là khu vực gồm các xã Hà Kỳ, Hà Thanh và tiêu thoát bỏi  trạm bơm Cống Gạch, Bình Cách, được hỗ trợ bởi trạm bơm Đồng Bông, tiêu thoát ra sông Đình Đào và sông Luộc. Tiêu thoát cục bộ được điều tiết bởi các trạm bơm do địa phương quản lý.

+ Lưu vực 5: là khu vực gồm các xã Nguyên Giáp, Tiên Động, Quang Trung được tiêu thoát bởi các trạm bơm Nguyên Giáp, Quang Trung, các công Quan Lộc, Nguyên Giáp, Quý Cao, Mậu Công, tiêu thoát ra sông Thái Bình và sông Luộc. Tiêu thoát cục bộ được điều tiết bởi các trạm bơm do địa phương quản lý.

+ Lưu vực 6: là khu vực bao gồm một phần xã Quang Phục, phần diện tích phía Nam đường cao tốc của xã Bình Lãng, Chí Minh, toàn bộ diện tích TT Tứ Kỳ, các xã Văn Tố, Phượng Kỳ, Cộng Lạc, An Thanh, tiêu thoát bởi trạm bơm Bình Hàn, Cầu Dừa, các cống Cầu Dừa, cống De, cống Bình Hàn A, tiêu thoát ra sông Thái Bình. Tiêu thoát cục bộ được điều tiết bởi các trạm bơm do địa phương quản lý.
5.2.4. Chống úng, ngập

Trong thời gian tới dự báo Tứ Kỳ sẽ là huyện có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao trong tỉnh vì vậy các vấn đề về tiêu thoát nước cũng phát sinh nhiều do hệ thống tiêu bị chia cắt, hệ số tiêu tăng nhanh và tương lai sẽ cao hơn khu vực khác trong  tỉnh. Giải pháp tiêu cho khu vực như sau:

- Vùng tiêu ra sông Thái Bình do trạm bơm Đò Neo, trạm bơm Lạc Dục, Bình Hàn, Cầu Dừa với tổng diện tích phụ trách tiêu thoát 8.942 ha.

- Vùng tiêu ra sông Đình Đào do trạm bơm Cự Lộc, trạm bơm Quảng Giang, với tổng diện tích phụ trách tiêu thoát 2.110 ha.

- Vùng tiêu ra sông Luộc do trạm bơm Cống Gạch, Bình Cách, với tổng diện tích tiêu thoát là 840 ha.

- Ngoài ra còn một số trạm bơm tiêu thoát kết hợp cung cấp nước tưới trong địa bàn với tổng công suất tiêu thoát đạt 809 ha.

5.3. Định hướng cấp nước

5.3.1. Định hướng

- Đảm bảo đủ, chất lượng cung cấp nước sạch cho khu vực đô thị và công nghiệp; cải tạo, xây dựng mới cơ sở hạ tầng cấp nước.

- Tăng cường bảo vệ nguồn nước, cải tiến công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý nhằm nâng cao chất lượng và số lượng phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

- Đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản, không bị úng ngập về mùa mưa lũ, không bị khô cạn.

- Tăng cường liên kết hợp tác liên tỉnh, liên huyện về phòng chống lũ, chống hạn và khai thác nguồn nước, cấp nước.
5.3.2. Nước cho sản xuất nông - lâm - thuỷ sản
- Huyện Tứ Kỳ: Có hệ thống sông Bắc Hưng Hải, sông Thái Bình, … chảy qua địa phận của huyện cùng hàng loạt kênh mương lớn nhỏ, như vậy về nguồn thì có thể nói rằng phong phú, đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên nguồn nước trên lại phân bố không đều, lưu lượng mùa mưa tới 70-80%; mưa lũ nước dâng nhanh gây áp lực cho đê, kè, cống… có khi gây vỡ đê lũ lụt úng ngập. Mùa khô lưu lượng chỉ còn 20-30% lại gây thiếu nước bơm cho sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản và giao thông thuỷ khó khăn.

- Giải pháp tốt nhất là:

- Nâng cấp trạm bơm tưới, hồ chứa, cống lấy nước và kiên cố kênh tưới chính.

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống đê kè; xây đập, xây cống, xây mới và nâng cấp trạm bơm, khai thông dòng chảy để thoát lũ, bảo vệ nội đồng vào mùa mưa và cũng là giữ nước lấy nước bơm cho mùa cạn.
5.3.3. Tiêu chuẩn cấp nước sạch đô thị nông thôn 
Bảng tiêu chuẩn cấp nước cho địa bàn huyện Tứ Kỳ
	Loại hình CN - Đối tượng CN
	Tỷ lệ cấp


	Cấp nước du lịch
	DVCC
	Cấp nước tưới cây
	Cấp nước TTCN
	Cấp nước Công nghiệp
	Cấp nước sinh hoạt 

	
	%
	%Qsh
	%Qsh
	%Qsh
	%Qsh
	m3/ha
	(l/ng.ngđ)

	Đô thị
	100
	10
	15
	10
	10
	20
	100 - 120

	Thị trấn
	100
	
	10
	
	
	
	100

	Nông thôn 
	100
	
	
	
	10
	
	80 - 100


- Ở đây nước cấp công nghiệp bao gồm cả khu và cụm công nghiệp, tính toán đối độ bao phủ trên 60%.

- Nước cho TTCN và làng nghề chỉ tính theo % nước sinh hoạt.

- Nước cho dịch vụ công cộng ở thị trấn mức thấp hơn thị xã và thành phố.

- Nước du lịch, nghỉ ngơi, khu giải trí, tính theo % nước sinh hoạt

5.3.4. Nhu cầu dùng nước sạch qua các giai đoạn quy hoạch gồm:

- Tổng lượng nước dùng cho đô thị.

- Tổng lượng nước dùng cho công nghiệp tập trung.

- Tổng lượng nước dùng cho TTCN.

- Tổng lượng nước cho tưới cây, rửa đường đô thị.

- Tổng lượng nước cho công trình dịch vụ công cộng.

- Tổng lượng nước cho các khu du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.

- Tổng lượng nước sạch cho sinh hoạt và TTCN nông thôn. Được tổng hợp theo bảng sau:

Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước
	Stt
	Loại hình cấp nước
	Nhu cầu cấp nước giai đoạn (m3/ngd)

	 
	 
	Hiện trạng
	Đến 2030
	Đến 2050

	I
	Cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	13.788,82
	20.980,00
	26.852,00

	1
	Khu vực đô thị (100 - 120l/ngđ)
	7.610,10
	9.480,00
	14.112,00

	2
	Khu vực nông thôn (80 - 100l/ngđ)
	6.178,72
	11.500,00
	12.740,00

	II
	Cấp nước công nghiệp (20m3/ha.ngđ)
	1.946,64
	10.711,60
	23.788,80

	1
	Đất CN tại Hưng Đạo, Đại Sơn
	 
	2.410,00
	4.820,00

	2
	Đất CN Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn
	 
	2.000,00
	4.000,00

	3
	Đất CN tại Minh Đức, Quang Khải
	 
	2.640,00
	5.280,00

	4 
	Đất CN tại Nguyên Giáp, Tiên Động, Quang Trung
	 
	 
	4.000,00

	5
	CCN Đại Sơn
	 
	560,00
	1.120,00

	6
	CCN Kỳ Sơn
	1.065,20
	532,60
	532,60

	7
	CCN Văn Tố
	281,44
	351,80
	351,80

	8
	CCN Nguyên Giáp
	600,00
	750,00
	750,00

	9
	CCN Quảng Nghiệp, Dân Chủ
	 
	747,20
	1.494,40

	10
	CCN Minh Đức - Quang Khải
	 
	720,00
	1.440,00

	III
	Cấp nước công nghiệp khác (10%Qsh)
	1.378,88
	2.098,00
	2.685,20

	IV
	Cấp nước tưới cây (10%Qsh đô thị)
	761,01
	948
	1.411,20

	V
	Cấp nước cho dịch vụ công cộng
	761,01
	948
	1.411,20

	 
	(10%Qsh đô thị)
	 
	 
	 

	VI
	Cấp nước chữa cháy
	2.592,00
	3.456,00
	5.184,00

	 
	Tính cho khu vực đô thị, nhà xây hỗn
	 
	 
	 

	 
	hợp không phụ thuộc bậc chịu lửa
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	21.228,36
	39.141,60
	61.332,40

	Ghi chú: CCN Đại Sơn, Ngọc Sơn có tổng diện tích quy hoạch 74 ha, phần thuộc Tứ Kỳ là 56 ha
Giai đoạn 2020-2030 tính toán lấp đầy 50% diện tích, đến năm 2050  lấp đầy 100% diện tích.


5.3.5. Giải pháp cấp nước sạch đô thị, công nghiệp

- Tổng nhu cầu nước sạch cho đô thị - công nghiệp rất lớn, chưa kể nhu cầu nước cho CCN, TTCN, nước sạch nông thôn, nước cho các khu dịch vụ du lịch, giải pháp cấp nước như sau:

+ Nâng cấp công suất của các trạm cấp nước hiện có bao gồm trạm Kỳ Sơn, Hưng Đạo, Đông Kỳ (cũ), An Thanh – Tứ Xuyên, Nguyên Giáp đảm bảo lượng nước sạch cấp cho sản xuất và sinh hoạt.

+ Giữ nguyên công suất các trạm Cộng Lạc, Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động để cấp nước cho giai đoạn từ nay đến năm 2030, sau năm 2030 chuyển đổi nguồn cấp nước thô đối với trạm Cộng Lạc lấy từ sông Thái Bình, trạm Hà Thanh lấy nước thô từ sông Luộc, trạm Hà Kỳ và Tiên Động chuyển thành trạm trung chuyển cấp nước.

5.3.6. Giải pháp cấp nước sạch cho nông thôn

Sử dụng nguồn nước sạch tập trung có chất lượng cao để cấp cho sinh hoạt và sản xuất. Cấp nước sạch nông thôn kết hợp vệ sinh môi trường chuồng, trại, nhà ở, làng xóm…

- Triệt để khai thác các công trình đã có như các bể chứa nước mưa, các giếng đào, giếng khoan đạt tiêu chuẩn. Sử dụng cho mục đích sản xuất, chăn nuôi, vệ sinh chuồng tại...
5.3.7. Nguồn nước

- Nguồn cấp nước cho các trạm được lấy từ sông Thái Bình và sông Luộc.

- Cải tạo, nâng công suất các trạm trung chuyển tại các xã: Tân Kỳ, Quảng Nghiệp, thị trấn Tứ Kỳ, trạm Minh Đức – Quang Khải.

- Nâng cấp các tuyến ống truyền tải và phân phối để đảm bảo cấp nước đủ lưu lượng, chất lượng.

5.3.8. Cấp nước Phòng cháy chữa cháy

(Tham khảo Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước PCCC trên địa bàn  tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt)

5.3.8.1. Nguồn cấp nước chữa cháy

- Nguồn cấp nước chữa cháy áp lực thấp:

Nguồn cấp nước chính phục vụ PCCC trong khu vực lấy từ mạng lưới cấp nước của trạm tăng áp, trạm cấp nước trong khu vực

- Nguồn cấp nước không áp:

- Nguồn chính cấp nước PCCC lấy từ các nguồn tự nhiên: Sông Thái Bình, sông Luộc, sông Đình Đào, sông Tứ Kỳ, sông Cửu An.

- Trên các sông, hồ quy hoạch làm nguồn cấp nước chữa cháy sẽ quy hoạch bến và đường cho xe chữa cháy vào lấy nước.

- Ngoài ra trong khu vực còn có hệ thống ao, hồ, kênh mương nằm xen kẹp trong các khu dân cư có thể lấy nước cấp cho PCCC, các nguồn này làm nguồn cấp nước cho các lực lượng PCCC cơ sở, dự phòng khi khoảng cách từ điểm cháy đến các nguồn chính cấp nước PCCC quá xa và không thuận tiện cho xe chữa cháy đi lấy nước.

5.3.8.2. Công trình cấp nước Phòng cháy chữa cháy

* Công trình lấy nước từ nguồn cấp nước có áp

Xây dựng mới các trụ cấp nước cứu hỏa theo các tuyến đường chính trên các tuyến ống có đường kính phù hợp.

* Trong các Khu – Cụm công nghiệp
- Công trình cấp nước PCCC bên ngoài Khu - Cụm công nghiệp: 

+ Đối với các Khu - Cụm công nghiệp đang hoạt động: đã có các trụ nước cứu hỏa, lấy nước từ mạng lưới cấp nước sạch phục vụ PCCC.

+ Đối với các Khu - Cụm công nghiệp sẽ hình thành trong tương lai (theo quy hoạch vùng, quy hoạch KCN-CCN): các trụ nước cứu hỏa được lắp đặt theo Quy hoạch Khu – Cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

- Công trình cấp nước bên trong Khu - Cụm công nghiệp:

Các công trình bao gồm hệ thống đường ống cấp nước có áp, máy bơm nước áp lực cao, bể chứa nước dự phòng. Nước cấp cho PCCC lấy trực tiếp từ mạng đường ống cấp nước bên trong Khu - Cụm công nghiệp, từ các bể chứa nước dự phòng thông qua bơm áp lực cao. Thiết kế theo TCVN 2262-1995 và Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (27/2001/QH10).

* Khu vực nông thôn

Trong giai đoạn quy hoạch từ nay đến năm 2050, nguồn cấp nước PCCC chủ yếu lấy từ nguồn nước tự nhiên. Lực lượng PCCC tại chỗ, thành lập tại các thôn, xã. Sử dụng các trang bị tự có trong dân cư (máy bơm nước, thau, chậu, ...) lấy nước trực tiếp từ ao, hồ bên trong khu vực dân cư. 

Ở khu vực nông thôn không đầu tư xây dựng các trụ cấp nước phục vụ công tác PCCC, vì áp lực nước ở khu vực này kém. Vùng cấp nước không áp ở khu vực nông thôn quy hoạch đến các thị trấn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tuy nhiên cần nghiên cứu ở quy mô xây dựng vừa phải. Tại các công trình công cộng, các doanh nghiệp lớn dễ xảy ra cháy, nổ phải có họng, trụ cấp nước PCCC; các họng, trụ cấp nước PCCC khi xây dựng và vận hành phải đảm bảo áp lực cấp nước theo quy định.

5.3.9. Bảo vệ nguồn nước và sử dụng hợp lý nguồn nước

Nước là nguồn tài  tài nguyên quý giá, do vậy phải bảo vệ, cụ thể:

- Bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi sự ô nhiễm của nước bề mặt do thẩm thấu.

- Bảo vệ nguồn nước mặt khỏi bị ảnh hưởng xấu do ô nhiễm từ các hoạt động như:

+ Khai thác khoáng sản

+ Nạn phá rừng đầu nguồn

+ Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện, công trình dịch vụ, hoạt động sản xuất của khu chăn nuôi, giết mổ tập trung, hoạt động nuôi các lồng không đảm bảo vệ sinh môi trường, nước chưa được xử lý hoạc xử ký chưa đạt xả ra nguồn nước.

+ Nước do canh tác nông nghiệp dùng thuốc trừ sâu bệnh rồi tiêu thoát vào kênh mương đổ ra sông hồ v.v…

- Cần phối hợp với các ngành thuỷ lợi, nông nghiệp có đầu tư tạo nguồn nước và giữ nước để điều hoà các mùa trong năm khỏi cạn kiệt.
Với công suất đang vận hành của các trạm cấp nước hiện tại là 23.350 m3/ngđ là đảm bảo nhu cầu cấp nước cho các hoạt động của vùng là 21.228,36 m3/ngđ. Theo tính toán nhu cầu cấp nước đến năm 2030 là 39.660,6 m3/ngđ và đến năm 2050 là 62.370 m3/ngđ, để đảm bảo được nhu cầu cấp nước thì cần nâng công suất các trạm cấp nước cũng như năng lực truyền tải của mạng lưới đường ống. Lựa chọn bậc tin cậy của hệ thống cấp nước là bậc II (được phép giảm lưu lượng nước cấp đến 30% trong 10 ngày, và ngừng cấp nước trong 6h), thì công suất các trạm cấp nước cho giai đoạn 2021-2030 là 27.762 m3/ngđ, giai đoạn 2031-2050 là 43.659 m3/ngđ, ta có bảng quy hoạch các trạm cấp nước như sau:

Bảng quy hoạch các trạm cấp nước và tăng áp

	Stt
	Tên trạm
	Vị trí xây dựng
	Công suất thiết kế/Vận hành 
(m3/ngđ)
	Công suất đến năm 2030 (m3/ngđ)
	Công suất đến năm 2050 (m3/ngđ)
	Ghi chú

	I
	Trạm cấp nước
	 
	27950/23350
	36.450
	46.000
	 

	1
	Trạm cấp nước Kỳ Sơn
	Xã Đại Sơn
	3000
	5.000
	5.000
	Nâng cấp

	2
	Trạm cấp nước Hưng Đạo
	Xã Hưng Đạo
	2500/1050
	3.000
	5.000
	Nâng cấp

	3
	Trạm cấp nước Đông Kỳ
	Xã Đông Kỳ (cũ)
	12500/10500
	15.000
	20.000
	Nâng cấp

	4
	Trạm nước sạch xã Cộng Lạc
	Xã Cộng Lạc
	2000/1200
	2.000
	3.000
	Sông Thái Bình

	5
	Trạm cấp nước An Thanh - Tứ Xuyên
	Xã An Thanh
	1500/2000
	3.000
	6.000
	Nâng cấp

	6
	Trạm cấp nước xã Hà Thanh
	Xã Hà Thanh
	600/1500
	600
	2.000
	Sông Luộc

	7
	Trạm cấp nước xã Hà Kỳ
	Xã Hà Kỳ
	350/100
	350
	0
	Chuyển đổi thành
 trạm tăng áp

	8
	Trạm cấp nước xã Tiên Động
	Xã Tiên Động
	2500/1000
	2.500
	0
	Chuyển đổi thành trạm tăng áp

	9
	Trạm cấp nước xã Nguyên Giáp
	Xã Nguyên Giáp
	3000/3000
	5.000
	5.000
	Nâng cấp

	II
	Trạm trung chuyển
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Trạm xã Tân Kỳ
	Xã Tân Kỳ
	 
	 
	 
	Cải tạo

	11
	Trạm TT Tứ Kỳ
	TT Tứ Kỳ
	 
	 
	 
	Cải tạo

	12
	Trạm Minh Đức - Quang Khải
	Xã Minh Đức
	 
	 
	 
	Cải tạo

	13
	Trạm Quảng Nghiệp
	Xã Quảng Nghiệp
	 
	 
	 
	Cải tạo


5.4. Định hướng cấp điện và các nguồn năng lượng khác

5.4.1. Định hướng 

Quy hoạch xây dựng mạng lưới truyền tải điện, truyền tải năng lượng từ nguồn điện quốc gia đến cung cấp đầy đủ và an toàn các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

Quy hoạch hợp lý để phân bố phụ tải các vùng sử dụng năng lượng điện trên địa bàn huyện dựa trên cơ sở phân bố công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Quy hoạch mạng lưới điện cân đối hợp lý an toàn lưới điện cao thế, trung thế bao gồm đường dây và trạm trên cơ sở phối hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, công nghiệp, các trung tâm dịch vụ và các ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và dân cư nông thôn. 

 Tận dụng mọi nguồn năng lượng, nhiên liệu có được để phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

5.4.2. Chỉ tiêu cấp điện và phụ tải điện

Áp dụng theo mục 2.14 của QCVN 01-2021) cụ thể:

5.4.2.1. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt 

- Các thị xã và thị trấn, khu đô thị (đô thị loại 5 và 4) là 700W/người.

- Chỉ tiêu cấp điện nông thôn: Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt khu vực nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu 500W/ người, nhu cầu điện cho công cộng tối thiểu 15% điện sinh hoạt (theo mục 2.16.14 của QCVN 01-2021).

5.4.2.2. Chỉ tiêu điện công trình dịch vụ công cộng

Được tính bằng phần trăm chỉ tiêu điện sinh hoạt của đô thị cùng loại:

- Thị xã thị trấn, khu đô thị: 30% C/T điện sinh hoạt

- Nông thôn tính 15% điện sinh hoạt ở nông thôn.

5.4.2.3. Chỉ tiêu điện cho sản xuất công nghiệp

- Các khu công nghiệp tập trung: từ 200 - 350 kW/ha

- Các cụm công nghiệp địa phương: từ 150 - 250 kW/ha

- Sản xuất nông nghiệp: chỉ dùng cho tưới tiêu nước là chính.
5.4.3. Phụ tải điện

- Phụ tải điện cho khu vực huyện Tứ Kỳ theo từng giai đoạn quy hoạch (đến năm 2030 và (từ 2031 đến năm 2050) bao gồm:

- Phụ tải điện sinh hoạt.

- Phụ tải điện công trình DVCC.

- Phụ tải điện sản xuất nông nghiệp.

- Phụ tải điện sản xuất công nghiệp. Được thống kê theo bảng sau:
	Nhu cầu cấp điện giai đoạn đến năm 2021-2030

	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu cấp điện giai

	
	
	
	đoạn 2021-2030

	 
	 
	 
	P (kW)
	S (kVA)

	1
	Cấp điện sinh hoạt (Đsh)
	 
	112.800
	87.733

	 
	Cấp điện khu vực đô thị (Đ1)
	700W/người
	55.300
	43.011

	 
	Cấp điện khu vực nông thôn (Đ2)
	500W/người
	57.500
	44.722

	2
	Cấp điện dịch vụ công cộng (Đcc)
	 
	25.215
	19.612

	 
	Khu vực đô thị (Đ3)
	30%Đ1
	16.590
	12.903

	 
	Khu vực nông thôn (Đ4)
	15%Đ2
	8.625
	6.708

	3
	Cấp điện cho công nghiệp (Đcn)
	 
	169.145
	150.351

	 
	Đất CN tại Hưng Đạo, Đại Sơn
	350kW/ha
	42.175
	37.489

	 
	Đất CN Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn
	350kW/ha
	35.000
	31.111

	 
	Đất CN tại Minh Đức, Quang Khải
	350kW/ha
	46.200
	41.067

	 
	CCN Đại Sơn
	250kW/ha
	6.658
	5.918

	 
	CCN Kỳ Sơn
	250kW/ha
	7.000
	6.222

	 
	CCN Văn Tố
	250kW/ha
	4.398
	3.909

	 
	CCN Nguyên Giáp
	250kW/ha
	9.375
	8.333

	 
	CCN Quảng Nghiệp, Dân Chủ
	250kW/ha
	9.340
	8.302

	 
	CCN Minh Đức - Quang Khải
	250kW/ha
	9.000
	8.000

	4
	Cấp điện cho nông nghiệp, thủy sản
	 
	3.017
	2.682

	 
	Nông nghiệp, thủy sản
	0,3kW/ha
	3.017
	2.682

	 
	Tổng cộng
	 
	310.177
	260.378

	Nhu cầu cấp điện giai đoạn từ năm 2031 – 2050

	Nhu cầu cấp điện giai đoạn từ năm 2031 – 2050

Stt

Loại nhu cầu cấp điện

Chỉ tiêu

Nhu cầu điện giai đoạn 2031-2050

 

 

Dài hạn

P (kW)

S (kVA)

1

Cấp điện sinh hoạt (Đsh)

 

146.020

113.571

 

Cấp điện khu vực đô thị (Đ1)

700W/người

82.320

64.027

 

Cấp điện khu vực nông thôn (Đ2)

500W/người

63.700

49.544

2

Cấp điện dịch vụ công cộng (Đcc)

 

34.251

26.640

 

Khu vực đô thị (Đ3)

30%Đ1

24.696

19.208

 

Khu vực nông thôn (Đ4)

15%Đ2

9.555

7.432

3

Cấp điện cho công nghiệp (Đcn)

 

390.290

346.924

 

Đất CN tại Hưng Đạo, Đại Sơn

350kW/ha

84.350

74.978

 

Đất CN Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn

350kW/ha

70.000

62.222

 

Đất CN tại Minh Đức, Quang Khải

350kW/ha

92.400

82.133

 

Đất CN tại Nguyên Giáp, Tiên Động, Quang Trung

350kW/ha

70.000

62.222

 

CCN Đại Sơn

350kW/ha

14.000

12.444

 

CCN Kỳ Sơn

250kW/ha

13.315

11.836

 

CCN Văn Tố

250kW/ha

8.795

7.818

 

CCN Nguyên Giáp

250kW/ha

18.750

16.667

 

CCN Quảng Nghiệp, Dân Chủ

250kW/ha

18.680

16.604

 

CCN Minh Đức - Quang Khải

 

2.745

2.440

4

Cấp điện cho nông nghiệp, thủy sản

0,3kW/ha

2.745

2.440

 

Nông nghiệp, thủy sản

 

573.306

489.575

 

Tổng cộng

 

390.290

346.924

Ghi chú: CCN Đại Sơn, Ngọc có tổng diện tích quy hoạch 74 ha, phần thuộc Tứ Kỳ là 56 ha
Giai đoạn 2020-2030 tính toán lấp đầy 50% diện tích, đến năm 2050 lấp đầy 100% diện tích

S=P.k/CosΨ, Trong đó:

k=0.7 - Hệ số đồng thời đối với cấp điện sinh hoạt

k=0.8 - Hệ số đồng thời đối với cấp điện công cộng và sản xuất

CosΨ=0.9 - Hệ số công suất

Ghi chú: CCN Đại Sơn, Ngọc có tổng diện tích quy hoạch 74 ha, phần thuộc Tứ Kỳ là 56 ha
Giai đoạn 2020-2030 tính toán lấp đầy 50% diện tích, đến năm 2050 lấp đầy 100% diện tích

	S=P.k/CosΨ, Trong đó:

	k=0.7 - Hệ số đồng thời đối với cấp điện sinh hoạt

	k=0.8 - Hệ số đồng thời đối với cấp điện công cộng và sản xuất

	CosΨ=0.9 - Hệ số công suất


5.4.4. Nguồn điện phụ tải

- Tuyến đường dây: Đường dây 110kV đoạn chạy qua địa bàn huyện có các lộ tuyến cấp điện như sau:

+ Một tuyến do Xí Nghiệp quản lý lưới điện cao thế Hải Phòng quản lý chạy qua địa bàn xã Nguyên Giáp, Quang Trung, theo hướng từ xã Dũng Tiễn - Vĩnh Bảo đi xã Đại Thắng- Tiên Lãng - Hải Phòng, lộ cấp điện 171-E2.31, loại dây dẫn ACSR300/39 đi trên không, trạm 110kV Nguyên Giáp được đấu nối từ tuyến 110kV này. 

+ Một tuyến do XN lưới điện Cao thế Điện Lực Hải Dương quản lý theo lộ cấp điện 172-E8.19 với chiều dài 1720m đấu nối từ lộ 171-E2.31 cấp điện cho trạm 110kV Nguyên Giáp chạy theo hướng từ thôn An Tân cũ của xã Nguyên Giáp đi thôn An Tư của xã Quang Trung.

- Trạm 110kV:Trạm 110kV Nguyên Giáp (E8.19) với công suất 40.000kVA là tài sản do Xí nghiệp lưới điện cao thế điện lực Hải Dương quản lý, trạm đặt tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, điện được cấp theo lộ 172-E8.19.
5.4.5. Quy hoạch lưới điện phân phối cho vùng quy hoạch

	Tổng hợp nhu cầu cấp điện theo các giai đoạn quy hoạch

	Stt
	Loại nhu cầu cấp điện
	Nhu cầu theo giai đoạn QH (kVA)

	
	
	2021 - 2030 
	2031 - 2050

	1
	Nhu cầu điện Đsh + Đcc
	107.345
	140.211

	2
	Nhu cầu cấp điện công nghiệp Đcn
	156.118
	358.458

	3
	Nhu cầu cấp điện nông nghiệp Đnn
	2.682
	2.440

	 
	Tổng cộng
	266.145
	501.109


	Thống kê trạm giảm áp chính và cân bằng công suất

	Stt
	Tên trạm
	Công suất MBA chính (MVA)
	Ghi chú

	
	
	Hiện trạng
	2021-2030
	2031-2050
	 

	 
	Trạm 220kV
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm 220kV Gia Lộc
	 
	250
	250+250
	 

	 
	Trạm 220kV Thanh Hà
	 
	250
	250+250
	 

	 
	Trạm 220kV Tứ Kỳ
	 
	250
	250+250
	 

	 
	Trạm 110kV
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm 110kV Nguyên Giáp
	40
	63+63
	63+63
	Nâng cấp

	2
	Trạm 110kV Tứ Kỳ
	 
	63+63
	63+63
	Quy hoạch

	3
	Trạm 110kV Tứ Kỳ 2
	 
	1x63
	63+63
	Quy hoạch

	4
	Trạm 110kV Tứ Kỳ 3
	 
	 
	63+63
	Quy hoạch

	 
	Tổng (III)
	40
	315
	504
	 

	 
	Nhu cầu phụ tải
	-
	266,1
	501,1
	 

	 
	Cân đối
	-
	48,9
	2,9
	 

	 
	 
	 
	Đã đủ
	Đã đủ
	 


* Giai đoạn 2021 – 2030:

- Quy hoạch các tuyến đường dây cao áp 500kV, 220kV, 110kV:

+ Tuyến cao áp trên không 500kV Hải Phòng – Thái Bình: Tuyến đường dây 500kV có điểm đầu từ thanh cái 500kV của TBA 500kV Hải Phòng (dự kiến xây dựng đồng với đường dây) và điểm cuối là thanh cái 500kV của TBA 500kV Thái Bình (dự kiến xây dựng đồng với đường dây). Đoạn Tại địa phận huyện Tứ Kỳ, tuyến đi qua các xã: Quang Trung, Nguyên Giáp, Tiên Động, Hà Thanh, Hà Kỳ. Chiều rộng hành lang an toàn của tuyến đường dây là 40m, cách tim tuyến về mỗi bên là 20m. 

+ Tuyến đường dây cao áp trên không TBA Hải Phòng – TBA 220kV Gia Lộc: Tuyến đường dây 220kV có điểm đầu thanh cái 220kV của TBA 500kV Hải Phòng (dự kiến xây dựng), điểm cuối là thanh cái 220kV của TBA 220kV Gia Lộc (dự kiến xây dựng). Đoạn Tại địa phận huyện Tứ Kỳ, tuyến đi qua các xã: Quang Trung, Cộng Lạc, Tân Kỳ, Quang Khải, Minh Đức, Phượng Kỳ, Văn Tố. Chiều rộng hành lang an toàn của tuyến đường dây là 24m, cách tim tuyến về mỗi bên là 12m. Có quy mô 2 mạch dẫn, tiết diện 2x330 mm2.
+ Nhánh rẽ đi trạm 220kV Tứ Kỳ: Đấu chuyển tiếp tới trạm 220kV Tứ Kỳ trên một mạch đường dây 220kV từ trạm 500kV Hải Phòng đi trạm 220kV Gia Lộc. Chiều rộng hành lang an toàn của tuyến đường dây là 24m, cách tim tuyến về mỗi bên là 12m, có quy mô 2 mạch dẫn, tiết diện 3x400mm2.

+ Quy hoạch mới tuyến đường dây cao áp trên không 110 kV từ TBA 220kV Gia Lộc tới địa phận huyện Tứ Kỳ chạy theo hướng song song với đường cao tốc HN-HP cấp điện tới TBA 110kV Tứ Kỳ quy hoạch mới. Chiều rộng hành lang an toàn của tuyến đường dây dự kiến là 14m, cách tim tuyến về mỗi bên là 7m, có quy mô 2 mạch dẫn, tiết diện 300mm2.

+ Xuất tuyến 1 sau trạm 220kV Tứ Kỳ để đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110kV Kim Thành 2 – Nghĩa An với quy mô 4 mạch dẫn, tiết diện dây dẫn 300 mm2.

+ Xuất tuyến 2 sau trạm 220kV Tứ Kỳ đi trên không 110kV, đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110kV Thanh Hà 2 – 110kV Nghĩa An để cấp điện cho trạm 110kV Nguyên Giáp. Chiều rộng hành lang an toàn của tuyến đường dây dự kiến là 14m, cách tim tuyến về mỗi bên là 7m, có quy mô 2 mạch dẫn, tiết diện 300mm2.

+ Quy hoạch mới nhánh rẽ Ninh Giang đi trên không 110kV, xuất tuyến sau trạm 220kV Tứ Kỳ, đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110kV từ trạm 220kV Tứ Kỳ đi 110kV Nghĩa An để cấp điện cho trạm 110kV Nghĩa An. Chiều rộng hành lang an toàn của tuyến đường dây dự kiến là 14m, cách tim tuyến về mỗi bên là 7m, có quy mô 2 mạch dẫn, tiết diện 300mm2.

- Quy hoạch các trạm biến áp:

+ Dự kiến quy hoạch mới trạm 220kV Tứ Kỳ với công suất là 250MVA, trạm dự kiến đặt tại phía Bắc xã Cộng Lạc, diện tích đất xây dựng 3,0 ha.

+ Nâng cấp công suất trạm 110kV Nguyên Giáp hiện có bằng cách lắp đặt thêm một tổ máy công suất 63MVA, đồng thời thay thế tổ máy hiện tại có công suất 40MVA bằng tổ máy có công suất 63MVA. Nâng công suât trạm lên 63+63 MVA.

+ Quy hoạch mới trạm 110kV Tứ Kỳ: Dự kiến quy hoạch mới trạm 110kV Tứ Kỳ với 2 tổ máy có tổng công suất là 63+63 MVA, dự kiến đặt trạm tại phía Đông của thôn Ngọc Chấn của xã Tái Sơn, diện tích đất xây dựng 1,0 ha.

+ Quy hoạch mới trạm 110kV Tứ Kỳ 2: Dự kiến quy hoạch mới trạm 110kV Tứ Kỳ 2 với công suất là 63 MVA, dự kiến đặt trạm tại phía Nam của thôn Nhân Lý xã Chí Minh, diện tích đất xây dựng 1,0 ha.

* Giai đoạn 2031 – 2050:

- Quy hoạch các tuyến đường dây cao áp:

+ Giữ nguyên các tuyến đường dây hiện có và đã được quy hoạch.
+ Quy hoạch mới tuyến đường đi trên không 110kV, đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110kV Thanh Hà 2 – 110kV Nghĩa An để cấp điện cho trạm 110kV Tứ Kỳ 3. Chiều rộng hành lang an toàn của tuyến đường dây dự kiến là 14m, cách tim tuyến về mỗi bên là 7m, có quy mô 2 mạch dẫn, tiết diện 300mm2.

- Quy hoạch các trạm biến áp:

+ Giữ nguyên các trạm hiện có và các trạm đã được quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030.

+ Quy hoạch mới trạm 110kV Tứ Kỳ 3 với 2 tổ máy có tổng công suất 63+63 MVA, dự kiến đặt trạm tại phía Nam của thôn Lâm xã Minh Đức, diện tích đất xây dựng 1,0 ha..

5.4.5.2. Lưới điện trung thế

a. Trạm trung thế 35kV

- Hiện trạng: toàn huyện có 203 trạm biến áp (TBA) các loại với tổng dung lượng là 73.320 kVA do điện lực Tứ Kỳ quản lý vận hành cấp điện cho sinh hoạt (các trạm biến áp khách hàng không tính toán ở đây), so sánh với nhu cầu cấp điện cho các giai đoạn quy hoạch đã đảm bảo, nên giữ nguyên công suất các trạm hiện tại.

- Quy hoạch mới một số TBA để tương ứng với sự phát triên dân cư và đô thị mới và giảm tổn thất điện áp, cấp điện ổn định.

- Đối với giai đoạn dài hạn: Nâng cấp công suất bằng cách lắp thêm các tổ máy cho các TBA hiện có và TBA quy hoạch trong giai đoạn ngắn hạn. Các TBA được nâng cấp và quy hoạch mới theo bảng sau (vị trí như trên bản vẽ):

b. Lưới điện trung thế

- Hiện địa bàn huyện sử dụng 1 cấp điện áp: 35 KV chủ yếu được thiết kế vận hành theo mạng hình tia. Chính vì vậy sự liên hệ, hỗ trợ giữa các tuyến hầu như không có, độ an toàn thấp.

- Các đô thị mới sử dụng chủ yếu cấp điện áp 35kV đi ngầm. Các khu vực dân cư cũ sử dụng kết hợp đường dây 35kV.

- Để đảm bảo lưới trung thế liên kết mạch vòng, bình thường vận hành hở, đồng thời thực hiện san tải, giảm tải cho các tuyến đã và đang có nguy cơ quá tải cần tiến hành cải tạo ngay giai đoạn đầu và xây dựng mới hàng loạt công trình.

- Lưới điện trung áp trong các khu đô thị mới phải dùng cáp ngầm; các đô thị còn lại dùng dây nổi bọc cách điện. Các trạm biến áp lưới dùng trạm xây hoặc trạm Kios; lưới trung áp phải thiết kế mạch vòng kín, vận hành hở. Lưới hạ thế 0,4 KV cũng nên đi cáp ngầm, chiếu sáng đường dây bọc cách điện, đi ngầm. Lưới trung thế vùng nông thôn đi nổi, đường hạ thế bọc cách điện.

5.4.6. Khai thác các nguồn năng lượng khác

5.4.6.1. Nguồn xăng dầu, khí đốt

- Do quá trình phát triển các ngành công nghiệp cũng như mạng lưới giao thông, nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Tỉnh sẽ tiếp tục tăng lên về quy mô và mở rộng theo địa bàn. Tuy nhiên, xuất phát từ hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh, số lượng cửa hàng tăng thêm cần được xem xét cụ thể, phù hợp theo từng tuyến giao thông; khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô, hiện đại hóa cửa hàng hiện có đảm bảo đáp ứng đúng các quy định, điều kiện trong kinh doanh xăng dầu.

- Thực hiện nâng cấp và mở rộng quy mô một số cửa hàng hiện tại và điều chỉnh các vị trí kinh doanh đáp ứng quy định về các điều kiện kinh doanh và đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh đối với hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Di chuyển, xây mới hoặc loại bỏ những cửa hàng không đảm bảo các quy định về điều kiện kinh doanh, cũng như vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

- Phát triển loại hình cửa hàng kinh doanh chuyên sâu và tổ hợp các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm có liên quan (các cửa hàng ở khu vực đô thị sẽ phát triển thêm dịch vụ bán khí dầu mỏ hóa lỏng) ở những địa bàn có tiềm năng.

- Phát triển các loại hình cửa hàng, đa dạng về phương thức phục vụ, nâng cao trình độ văn minh thương mại trong kinh doanh.

- Nâng cấp và hiện đại hoá trang thiết bị của mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng như nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ lao động tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh.

- Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu trên cơ sở các chủ thể chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu. 

- Tạo lập mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý và các chủ thể kinh doanh xăng dầu một cách thường xuyên để có thể chủ động điều chỉnh chính sách quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và lợi ích kinh tế - xã hội chung của Tỉnh.

- Tiếp tục duy trì quy hoạch phát triển một số kho hàng hóa, kho xăng dầu phục vụ nhu cầu dự trữ lưu thông, thúc đẩy trung chuyển hàng hóa.

5.4.6.1. Các nguồn khác

Sau khi xay xát tạo ra một lượng sản phẩm trấu không nhỏ có thể tận dụng làm nhiên liệu phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Với phương hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phát triển ở gia đình và trang trại, đây là những cơ sở có điều kiện tốt áp dụng công nghệ sản xuất khí Metan, kể cả một số nơi ao đầm trũng ngập có khí tự nhiên… cũng có thể khai thác phục vụ sản xuất sinh hoạt…

Ở vùng đồng bằng Hải Dương nói chung có số giờ nắng trung bình 1600-1700gi/năm, tổng lượng bức xạ 100 Kcal/m2/năm và nhiệt độ trung bình 230C tổng lượng tích ôn cả năm 80000C, nhiệt độ cao nhất tới 37-380C là rất lý tưởng cho khai thác năng lượng dưới dạng thiết bị pin mặt trời đặt ở bãi cỏ, nóc nhà (nhất là ở đô thị). Nên kêu gọi đầu tư nước ngoài sản xuất loại thiết bị này. 

5.5. Định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc

5.5.1. Định hướng 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc đồng bộ, đầy đủ hiện đại đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn, thuận tiện và thoả mãn mọi nhu cầu dịch vụ trong tỉnh.

- Cơ sở hạ tầng thông tin viễn thông Hải Dương đi thẳng vào công nghệ hiện đại, phát triển nhanh, đa dạng hoá, cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật, tạo điều kiện toàn xã hội cùng khai thác, chia sẻ thông tin, làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh Hải Dương.

- Nhạy bén với những xu hướng đổi mới tổ chức, phát triển các dịch vụ mới, mở cửa thị trường, hội nhập quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại của ngành hiện nay để phát triển hạ tầng thông tin liên lạc.

- Phát triển hạ tầng thông tin liên lạc ở đây cụ thể là:

+ Phát triển viễn thông và Internet. Mở rộng phát triển hạ tầng mạng viễn thông có công nghệ hiện đại, độ phủ tới 100% các xã thôn với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, gắn với phổ cập các dịch vụ viễn thông cơ bản và Internet.

+ Công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông phải được khai thác rộng rãi, ứng dụng rộng rãi có hiệu quả đó là công nghiệp phần cứng và phần mềm.

- Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ với cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất khác và đáp ứng trước 1 bước phát triển kinh tế nhằm tạo môi trường thu hút đầu tư…
5.5.2. Mục tiêu

Xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin bao gồm đầy đủ các thành phần: hạ tầng cơ sở mạng, hạ tầng cơ sở bảo mật, môi trường các máy chủ ứng dụng, các công cụ quản trị dữ liệu và nội dung, các công cụ phát triển ứng dụng, phần cứng và hệ điều hành.

Phấn đấu 100% cơ quan quản lý Nhà nước tin học hoá, 100% cán bộ công chức sử dụng khai thác thông tin, xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ. Mở rộng mạng lưới thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin tới xã, thị trấn, phường và đưa tin học vào trường học phổ thông.

5.5.3. Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet

5.5.3.1. Chỉ tiêu

- Chỉ tiêu: Số lượng thuê bao điện thoại cố định 5 máy và di động 40 máy trên 100 dân.

- Internet kết nối 100% các cơ quan, trường học, bệnh viện ở thành phố và cơ quan huyện, trung tâm xã, khoảng gần 200.000 thuê bao, mật độ trên 10 máy/ 100 dân, tỷ lệ l băng rộng 65%.
Bảng tổng hợp thuê bao điện thoại
	GĐ quy hoạch
	Thuê bao/100 dân
	Dân số 
	Tổng số thuê bao

	
	Cố định
	Di động
	(người)
	Cố định
	Di động

	Đến 2030
	5
	40
	201.300
	10.065
	80.520

	Đến 2050
	5
	40
	229.000
	11.450
	91.600


5.5.3.2. Mạng chuyển mạch

Xây thêm 1 tổng đài mới cho huyện, diện tích đất xây dựng trạm khoảng 0,3ha.

5.5.3.3. Mạng truyền dẫn

- Xây dựng mạng truyền dẫn cáp quang đảm bảo mạng mạch vòng khép kín, nâng cao chất lượng đường truyền liên tục, tăng dung lượng dịch vụ băng rộng. 

- Phát triển cáp quang đến tất cả các xã, đầu tư xây lắp cáp quang đến tất cả các khu công nghiệp, khu đô thị trong tỉnh, tạo mạch vòng kín. Mỗi điểm truyền mạch sẽ sử dụng 2 phương thức truyền dẫn: vô tuyến và cáp quang.

5.5.3.4. Mạng truy nhập (mạng ngoại vi)

- Thực hiện ngầm hoá cáp gốc của mạng ngoại vi đến khu vực dân cư, cụm dân cư, khu công nghiệp.

- Mạng ngoại vi xây dựng mới phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Xây dựng mạng cống, bể (ở các khu đô thị, cụm công nghiệp, thị tứ, khu dân cư quy hoạch).

+ Mạng cống, bể phải đồng bộ phù hợp quy hoạch chung với hạ tầng khác.

+ Cáp treo chỉ xây dựng ở ngoại thành, ngoại thị, nông thôn miền núi, song phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, đi theo hành lang đường giao thông.

5.5.3.5. Mạng thông tin di động

- Xây dựng thêm ít nhất 3 trạm BTS mở rộng vùng phát sóng và nâng cao chất lượng phát sóng, trạm đủ dung lượng, tăng số máy thu phát.

- Chấm dứt xây dựng trạm phát sóng trong khu vực nhà dân, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng các cột ăng ten và trạm phát sóng trên các công trình dân sự. 

- Xây dựng các trạm phát sóng tại các xã có nhu cầu và có điều kiện.

5.5.3.6. Internet

Đầu tư phủ sóng Wimax và cung cấp dịch vụ Internet băng rộng toàn huyện qua mạng nội hạt và không dây (mạng NGN và CDMA).

5.5.3.7. Mạng NGN

Công nghệ cao, điều khiển thông minh hỗ trợ các dịch vụ, viễn thông chuyển mạch gói bao gồm mọi dịch vụ thoại cơ bản, dịch vụ dữ liệu, hình ảnh, đa phương tiện, băng rộng tiên tiến, ứng dụng quản lý...

5.5.4. Phân bố các trung tâm thông tin

5.5.4.1. Mạng truyền dẫn vi ba

- Trung tâm thông tin - viễn thông Internet đặt tại Hải Dương.

- Mạng truyền dẫn tới các trung tâm huyện, khu công nghiệp...

5.5.4.2. Mạng truyền dẫn  cáp quang

- Điểm hội tụ: Khu vực TP Hải Dương.

- Các đường truyền dẫn: Từ Hải Dương đi theo TL391

5.5.4.3. Phân bố trạm BTS

- Trạm tại các thị trấn huyện lỵ cũng đều có dịch vụ trên.

- Trạm tại một số KCN, khu văn hoá thường chỉ có 2 loại dịch vụ.

5.5.4.4. Phân bố trạm BTS phủ sóng di động

Đặt tại tất cả các trung tâm xã trong huyện.

5.6. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

5.6.1. Định hướng

-  Đầu tư thích đáng, áp dụng mọi phương pháp xử lý thích hợp để:

+ Tái chế, sản xuất vi sinh, xử lý chất thải rắn công nghiệp, y tế bằng các công nghệ hiện đại để tận dụng tối đa các sản phẩm có thể xử lý được, hạn chế tối đa các chất thải rắn chôn lấp.

+ Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện của cả đô thị, nông thôn phải được xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo TCVN trước khi thải ra môi trường.

- Áp dụng công nghệ hiện đại từng bước, từng nơi để hoả táng, lưu táng; hạn chế tối đa tiến tới chấm dứt địa táng.

- Phát triển các khu xử lý chất thải rắn tập trung cho toàn huyện, khắc phục dần xử lý manh mún nhỏ lẻ.

- Phát triển các hình thức nghĩa trang nhân dân cấp vùng liên huyện hoặc vùng huyện, khắc phục dần hình thức nhỏ lẻ từng thôn xã chôn cất cải táng lãng phí quá nhiều đất, gây xấu môi trường, khó khăn giải phóng mặt bằng.

- Nước thải phải được xử lý tại chỗ: khu đô thị, đô thị, bệnh viện, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ tới khu công nghiệp... tuỳ thuộc tính chất xử lý đạt các cấp độ A, B, C của TCVN mới được thải ra môi trường. Hình thức xử lý kết hợp tập trung và cả phân tán mục tiêu là đảm bảo hiệu quả môi trường và kinh tế.
5.6.2. Chỉ tiêu tính toán, quy hoạch thoát nước thải và xử lý CTR

- Áp dụng theo quy chuẩn quy phạm Bộ Xây dựng ban hành đối với đô thị loại IV-V cho các thị trấn (Tứ Kỳ, Hưng Đạo, Nguyên Giáp, ...).

- Các thị trấn đạt đô thị loại IV, khu đô thị mới, giải quyết hệ thống thoát nước riêng (nước mưa, nước thải) cho cả đợt đầu và tương lai.

- Các thị trấn còn lại giải quyết hệ thống thoát nước chung, song dài hạn tương lai phải tách nước bẩn xử lý tập trung. Các thị tứ trung tâm xã, các khu làng công nhân, trang trại hệ thống thoát nước chung, làng xóm tự giải quyết.
- Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp: 

+  Đợt đầu (tới năm 2030): 100l/ng.ngđ đối với khu vực đô thị, 80l/ng.ngđ đối với khu vực nông thôn. Tỷ lệ thu gom đạt > 80%.

 + Dài hạn (đến năm 2050): 120l/ng.ngđ đối với khu vực đô thị, 100l/ng.ngđ đối với khu vực nông thôn. Tỷ lệ thu gom đạt > 90%.

+ Tiêu chuẩn thoát nước công nghiệp: 20 m3/ha.ngđ (tính cho 60% diện tích đất xây dựng).

Bảng tiêu chuẩn chất thải rắn (CTR) trên địa bàn huyện
	Stt
	Loại điểm  dân cư
	Giai đoạn 
2021-2025
	Giai đoạn 
2026-2030
	Giai đoạn 
2031-2050

	
	
	CTRSH
	TL gom
	CTRCN
	CTRSH
	TL gom
	CTRCN
	CTRSH
	TL gom
	CTRCN

	
	
	kg/ng.ngđ
	%
	T/ha
	kg/ng.ngđ
	%
	T/ha
	kg/ng.ngđ
	%
	T/ha

	1
	ĐT loại (IV)
	0,9
	85
	0,3
	1
	90
	0,3
	1,1
	≥95
	0,3

	2
	ĐT loại (V)
	0,8
	≥70
	0,3
	0,9
	≥75
	0,3
	1
	≥80
	0,3

	3
	Nông thôn
	0,4
	≥70
	0,3
	0,4
	≥75
	0,3
	0,4
	≥80
	0,3


5.6.3. Định hướng quy hoạch thoát nước thải

5.6.3.1. Tính toán lượng nước thải trên địa bàn huyện
	Bảng tổng hợp khối lượng nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

	Stt
	Tên đô thị
	Giai đoạn
	Giai đoạn
	Giai đoạn

	
	
	2021 - 2025
	2026-2030
	2031-2050

	
	
	Dân số
	KL
	Dân số
	KL
	Dân số
	KL

	 
	 
	(1000ng)
	(m3/ngày)
	(1000ng)
	(m3/ngày)
	(1000ng)
	(m3/ngày)

	I
	Khu vực đô thị
	56,0
	4.480,0
	79,0
	6.320,0
	117,6
	12.700,8

	1
	Tứ Kỳ
	9,0
	720,0
	12,0
	960,0
	15,0
	1.620,0

	2
	Hưng Đạo
	10,0
	800,0
	11,0
	880,0
	14,0
	1.512,0

	3
	Đại Sơn
	10,0
	800,0
	11,0
	880,0
	14,0
	1.512,0

	4
	Quang Phục
	7,0
	560,0
	9,0
	720,0
	12,0
	1.296,0

	5
	Nguyên Giáp
	10,0
	800,0
	11,0
	880,0
	13,0
	1.404,0

	6
	Minh Đức
	10,0
	800,0
	11,0
	880,0
	13,0
	1.404,0

	7
	Văn Tố
	0,0
	 
	8,5
	680,0
	11,0
	1.188,0

	8
	Quảng Nghiệp
	0,0
	 
	5,5
	440,0
	7,0
	756,0

	9
	Dân Chủ
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	8,0
	864,0

	10
	Hà Kỳ
	0,0
	 
	0,0
	 
	10,6
	1.144,8

	II
	KV nông thôn
	115,0
	7.360,0
	127,4
	8.153,6
	101,5
	9.135,0

	 
	Tổng cộng
	171,0
	11.840,0
	206,4
	14.473,6
	219,1
	21.835,8


Nước thải công nghiệp được tính toán thu gom và xử lý theo từng Khu-Cụm công nghiệp đảm bảo yêu cầu của nguồn tiếp nhận.

5.6.3.2. Phương án quy hoạch thoát nước thải

- Ưu tiên phát triển cho các đô thị trước, các xã dự kiến lên đô thị

- Lựa chọn các khu vực xa dân cư, xa các nguồn nước cấp cho sinh hoạt làm nơi đạt trạm xử lý nước thải sinh hoạt, rác thải. Khoảng cách tối thiểu tới các khu dân cư là 500m.

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải có khu xử lý nước thải, thu gom rác thải riêng.
- Hệ thống thoát nước thải dự kiến là hệ thống thoát nước hỗn hợp bao gồm: hệ thống thoát nước nửa riêng và hệ thống thoát nước riêng.

- Hệ thống thoát nước thải dự kiến theo sơ đồ như sau: 
Bể tự hoại ( cống thu nước thải ( trạm bơm nước thải ( trạm làm sạch nước thải ( nguồn nước (hoặc tái sử dụng nước thải sau khi đã xử lý nhưng có kiểm soát).

- Hệ thống thoát nước thải bao gồm: Các tuyến cống tròn thoát nước thải bằng BTCT. Trạm bơm nước thải xây chìm bằng BTCT. Trạm làm sạch nước thải:

+ Công nghệ xử lý nước thải sẽ được quyết định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng nhưng chú ý chọn lựa công nghệ hiện đại, chiếm ít diện tích đất.

+ Đối với nước thải công nghiệp đặc biệt là các ngành công nghiệp thải ra nước thải độc hại, hoặc có tính chất khác xa với nước thải sinh hoạt thì cần phải được thu gom và xử lý cục bộ tới khi đạt các tiêu chuẩn của nguồn tiếp nhận theo QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

+ Đối với nước thải sinh hoạt ở các đô thị, các khu du lịch cần phải được thu gom để xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn của nguồn tiếp nhận theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải cho các đô thị. Cống dẫn nước thải về khu xử lý tập trung.

+ Đối với nước thải sinh hoạt khu vực dân cư nông thôn cần từng bước xây dựng hệ thống đường cống thu gom và tiêu thoát nước thải để tiến tới thu gom và xử lý tập trung cho toàn khu vực. Hiện tại cần được thu gom và xử lý cục bộ.

+ Nước thải y tế tại các bệnh viện cần được thu gom và xử lý riêng.

- Giải pháp thiết kế: Bố trí các trạm xử lý nước thải và hệ thống mạng đường ống truyền dẫn nước thải theo từng lưu vực thoát nước. Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt toàn khu vực đến năm 2050 là 22.905 m3/ngđ được thu gom và xử lý tại các trạm xử lý được bố trí như sau:

+ Quy hoạch một trạm xử lý nước thải cho thị trấn Tứ Kỳ và khu vực xung quanh tại vị trí phía Nam của khu An Nhân Tây- thị trấn Tứ Kỳ, diện tích 3ha.

+ Quy hoạch một trạm xử lý nước thải cho đô thị Hưng Đạo và khu vực xung quanh tại vị trí phía Đông Bắc của thôn Lạc Dục – Hưng Đạo, diện tích 3ha.

+ Quy hoạch một trạm xử lý nước thải cho đô thị Nguyên Giáp và khu vực xung quanh tại vị trí phía Bắc thôn An Thổ - Nguyên Giáp, diện tích 3ha.

+ Quy hoạch một trạm xử lý nước thải cho đô thị Minh Đức và khu vực xung quanh tại vị trí phía Nam của CN Minh Đức, diện tích 1ha.
+ Quy hoạch một trạm xử lý nước thải cho đô thị Quang Phục và khu vực xung quanh tại vị trí phía Bắc của xã, phía tiếp giáp đường gom cao tốc HN-HP và nằm về phía xã Tái Sơn, diện tích 1ha.
+ Quy hoạch một trạm xử lý nước thải cho đô thị Dân Chủ và khu vực xung quanh tại vị trí phía Bắc của xã, diện tích 1ha.
Bảng quy hoạch các khu xử lý nước thải sinh hoạt

	Stt
	Tên trạm
 xử lý
	Vị trí dự kiến
	Diện 
tích
	Công suất  (m3/ngđ)

	
	(TXL)
	
	(ha)
	2021 - 2025
	2026 - 2030
	2031-2050

	1
	TXL số 1
	Phía Nam khu An Nhân Tây- thị trấn Tứ Kỳ
	3,0
	3.000,0
	3.000,00
	5.000,00

	2
	TXL số 2
	Phía Đông Bắc thôn Lạc Dục - xã Hưng Đạo
	3,0
	3.000,0
	3.000,00
	5.000,00

	3
	TXL số 3
	Phía Bắc thôn An Thổ - Nguyên Giáp
	3,0
	2.000,0
	3.000,00
	5.000,00

	4
	TXL số 4
	Phía Nam CN Minh Đức
	1,0
	2.000,0
	2.000,00
	3.000,00

	5
	TXL số 5
	Phía Bắc xã Quang Phục
	1,0
	2.000,0
	2.000,00
	2.000,00

	6
	TXL số 6
	Phía Bắc xã Dân Chủ
	1,0
	1.000,0
	2.000,00
	3.000,00

	 
	Tổng công suất
	12,0
	13.000,00
	15.000,00
	23.000,00


5.6.4. Định hướng quy hoạch xử lý rác thải, vệ sinh môi trường
5.6.4.1. Tính toán lượng CTR sinh hoạt và công nghiệp trên địa bàn huyện
	Bảng tổng hợp khối lượng CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện

	Stt
	Tên đô thị
	Giai đoạn
	Giai đoạn
	Giai đoạn

	
	
	2021 - 2025
	2026-2030
	2031-2050

	
	
	Dân số
	KL
	Dân số
	KL
	Dân số
	KL

	 
	 
	(1000ng)
	(T/ngày)
	(1000ng)
	(T/ngày)
	(1000ng)
	(T/ngày)

	I
	KV đô thị
	56
	33,21
	79
	58,50
	117,6
	86,31

	1
	Tứ Kỳ
	9
	6,89
	12
	10,80
	15
	15,68

	2
	Hưng Đạo
	10
	5,60
	11
	9,90
	14
	14,63

	3
	Đại Sơn
	10
	5,60
	11
	7,43
	14
	11,20

	4
	Quang Phục
	7
	3,92
	9
	6,08
	12
	9,60

	5
	Nguyên Giáp
	10
	5,60
	11
	7,43
	13
	10,40

	6
	Minh Đức
	10
	5,60
	11
	7,43
	13
	10,40

	7
	Văn Tố
	0
	 
	8,5
	5,74
	11
	8,80

	8
	Quảng Nghiệp
	0
	 
	5,5
	3,71
	7
	5,60

	9
	Dân Chủ
	0
	 
	0
	0,00
	8
	 

	10
	Hà Kỳ
	0
	 
	0
	0,00
	10,6
	 

	II
	KV nông thôn
	115
	32,20
	127,4
	38,22
	101,5
	32,48

	 
	Tổng cộng
	171
	65,41
	206,4
	96,72
	219,1
	118,79

	Bảng tổng hợp khối lượng CTR công nghiệp trên địa bàn

	Stt
	Khu, cụm 
công nghiệp
	Giai đoạn 2021 - 2030
	Giai đoạn 2031 - 2050

	
	
	Chất thải rắn
	Chất thải rắn

	
	
	Diện tích
	KL
	Diện tích
	KL

	
	
	ha
	Tấn
	ha
	Tấn

	1
	Đất CN tại Hưng Đạo, Đại Sơn
	241
	36,2
	241
	72,3

	2
	Đất CN Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn
	200
	30,0
	200
	60,0

	3
	Đất CN tại Minh Đức, Quang Khải
	264
	39,6
	264
	79,2

	4
	Đất CN tại Nguyên Giáp, Tiên Động, Quang Trung
	 
	 
	200
	60,0

	5
	CCN Đại Sơn
	56
	8,4
	56
	16,8

	6
	CCN Kỳ Sơn
	53,26
	8,0
	53,26
	16,0

	7
	CCN Văn Tố
	35,17
	5,3
	35,17
	10,6

	8
	CCN Nguyên Giáp
	75
	11,3
	75
	22,5

	9
	CCN TT Tứ Kỳ - Văn Tố 
	51,9
	7,8
	51,9
	15,6

	10
	CCN Quảng Nghiệp, Dân Chủ
	74,72
	11,2
	74,72
	22,4

	11
	CCN Minh Đức - Quang Khải
	72
	10,8
	72
	21,6

	 
	Tổng cộng
	1.123,1
	168,5
	1.323,1
	396,9


5.6.4.2. Tính toán nhu cầu diện tích khu xử lý CTR sinh hoạt và công nghiệp trên địa bàn huyện
	Tổng khối lượng CTR sinh hoạt và công nghiệp đến năm 2030 (T/ngày)
	265,18

	Tổng khối lượng trong một năm (T/năm)
	
	
	
	96.789,78

	Tổng khối lượng CTR sinh hoạt và công nghiệp GĐ 2031-2050 (T/ngày)
	515,70

	Tổng khối lượng trong một năm (T/năm)
	
	
	
	188.230,50

	Tỷ trọng nén d=0,5-0,8 tấn/m3, lấy d=0,8 tấn/m3
	
	
	

	Thể tích rác thải theo các giai đoạn (m3):
	
	
	
	

	V2030
	
	
	
	
	
	1.209.872,34

	V2050
	
	
	
	
	
	2.352.881,25

	Chọn chiều sâu bãi chôn lấp rác là h=30m thì diện tích cần thiết của bãi trôn lấp

	Giai đoạn đến năm 2030 (S2030)
	
	
	
	4,03

	Giai đoạn đến năm 2050 (S2050)
	
	
	
	7,84

	Diện tích toàn khu xử lý đến năm 2030 (ha)
	
	
	4,48

	Diện tích toàn khu xử lý đến năm 2050 (ha)
	
	
	8,71


- Trong giai đoạn 2020-2030 dự kiến tiếp tục sử dụng các khu xử lý, chôn lấp đã được tỉnh và huyện đầu tư xây dựng cho các địa phương.
- Trong giai đoạn 2030-2050 sử dụng công nghệ đốt rác tiên tiến cho các bãi rác đã được quy hoạch theo quy hoạch nông thôn mới của từng xã.

5.7. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

- Trong phạm vi chỉ giới đường đỏ có thể bố trí đầy đủ hay một số các công trình ngầm, như các loại cống, ống cấp nước, cáp viễn thông, cáp điện lực…  

- Các công trình ngầm có thể đặt riêng hoặc đặt chung trong 1 tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật tùy theo điều kiện kinh tế, kỹ thuật cụ thể. Hệ thống tuynel kỹ thuật phải được thiết kế cấu tạo phù hợp với nhu cầu hiện tại trên cơ sở bản đồ quy hoạch của từng công trình hạ tầng kỹ thuật riêng rẽ và thích ứng với những thay đổi trong tương lai. 

- Trong khu vực đô thị hiện trạng cải tạo, cần từng bước cải tạo và hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường dây điện, cáp viễn thông... Với những đường chính có khả năng mở rộng thì cần thiết phải bố trí hào kỹ thuật. Với những đường phố không có khả năng mở rộng thì các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm được chôn riêng rẽ nhưng phải đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn của từng chuyên ngành.

- Trong các khu vực đô thị xây dựng mới, các đường phố chính đô thị nhất thiết phải bố trí tuynel kỹ thuật, hào kỹ thuật. Các đường phố khu vực cần xem xét bố trí tuynel, hào kỹ thuật trong trường hợp cụ thể. Với những đường phố chính rộng ta có thể bố trí tuynel kỹ thuật. Đối với những đường phố chính có hè rộng 6m - 8m có thể bố trí hào kỹ thuật 2 bên hè. Đối với những đường phố khu vực không bố trí hào kỹ thuật, các công trình hạ tầng kỹ thuật được bố trí riêng rẽ. Giải pháp kỹ thuật công trình ngầm được áp dụng theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành.
Chiều sâu tối thiểu đặt công trình ngầm

	Loại công trình ngầm
	Chiều sâu tối thiểu đặt công trình ngầm, tính từ đỉnh kết cấu bao che (m)

	Ống cấp nước đặt dưới hè đường
Ống cấp nước đặt dưới phần xe chạy:

Đường kính ống ( 300mm

Đường kính ống ( 300mm

Cáp đặt dưới hè

Cáp đặt dưới lòng đường
	0,3
0,5

0,5

0,7

1,0


Khoảng cách tối thiểu từ mép công trình ngầm tới các công trình khác (m)

	Loại CT ngầm
Công trình khác
	Ống
cấp nước
	Ống
thoát nước
	Cáp điện,
thông tin

	Mép móng nhà và công trình
	5
	3
	0,6

	Móng cột điện, cột tín hiệu
	1,5
	3
	0,5

	Tới ray đường sắt gần nhất
	
	4
	3

	Đường xe điện (tính từ đường ray ngoài cùng)
	2
	1,5
	2

	Tường hay trụ cầu vượt hầm
	5
	3
	0,3

	Tới mép ngoài của rãnh bên hay chân của nền đắp
	1
	1
	1


Khoảng cách tối thiểu giữa mép ngoài của các công trình ngầm (m)

	Loại công trình
	Ống 

cấp nước
	Ống 

thoát nước
	Cáp 

điện lực
	Cáp 

thông tin

	Ống cấp nước
Ống thoát nước

Cáp điện lực

Cáp thông tin
	1,5
-

0,5

0,5
	-
0,4

0,5

0,5
	0,5
0,5

0,1-0,5

0,5
	0,5
0,5

0,5

-


PHẦN 6
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường 2014, số 55/2014/QH13, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định 80/2006/NĐ-CP và Thông tư 08/2006/TT-BTNMT về đánh giá tác động môi trường.


6.1. Mục tiêu

a. Dự báo đầy đủ những diễn biến của môi trường bao gồm

- Những tác động tiêu cực đối với môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hoá của huyện.

- Những tác động tiêu cực và thách thức đối với môi trường nước.

- Những tác động tiêu cực và thách thức đối với môi trường không khí và tiếng ồn.

- Những tác động tiêu cực và thách thức đối với quản lý chất thải rắn.

- Những tác động tiêu cực và thách thức đối với môi trường đất.

- Những tác động tiêu cực và thách thức đối với cây xanh và hệ sinh thái.

b. Kiến nghị chính sách và giải pháp về quy hoạch và kỹ thuật

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


6.2. Những diễn biến về môi trường trên địa bàn huyện 

a. Những tác động tiêu cực do đô thị hoá

Trong khoảng 20 năm tới huyện sẽ có biến đổi lớn về tỷ lệ dân đô thị, dân số khu vực nông thôn, tỷ lệ đô thị hóa tăng. Đô thị hoá là sự phát triển tất yếu và đáng mừng, song cũng mang lại không ít những tác động tiêu cực vì:

Tài nguyên, nhất là đất đai bị khai thác: Một số lượng lớn đất nông nghiệp thậm chí đất canh tác tốt chuyển sang xây dựng, bê tông hoá, làm giảm diện tích xanh, mặt nước, giảm đa dạng sinh học.

Nhiều khu, cụm, điểm công nghiệp, TTCN, làng nghề phát triển nằm trong khu dân cư hoặc tiếp cận khu dân cư gây ô nhiễm vùng xung quanh.

Quá trình hình thành, xây dựng mở rộng đô thị, các trung tâm thương mại dịch vụ… sẽ làm tăng quá trình di dân tự do đến các đô thị tạo nên sức ép về nhà ở, giao thông, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội….

Lấy đất nông nghiệp xây dựng tạo nên sự căng thẳng đời sống việc làm của dân các vùng ven đô.

Tốc độ phát triển giao thông chậm hơn tốc độ đô thị hoá và tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông ô tô, xe máy và cơ giới khác đã làm tăng ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn do hoạt động giao thông gây ra.

Đô thị phát triển tạo nên sức ép đối với nhu cầu dùng nước bẩn sinh hoạt, rác thải đô thị… dẫn đến ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên.

b. Những tác động tiêu cực do phát triển công nghiệp

- Tuy nhiên phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề sẽ gây ra tác động tiêu cực do hoạt động sản xuất:

+ Nước thải công nghiệp dự kiến 17.464 m3/ngày.

+ Cấp nước cho công nghiệp dự kiến 24.826 m3/ngđ.

+ Chất thải rắn công nghiệp dự kiến khoảng 396,9 tấn/ngày.

- Chưa kể khói bụi, tiếng ồn, mùi… nếu không được xử lý triệt để sẽ gây không ít ô nhiễm tới đất, nguồn nước mặt, nước ngầm, tới môi trường sống người, động vật, thuỷ sản, cây trồng, chưa kể việc dùng khá nhiều đất nông nghiệp cũng là một tài nguyên bị xâm phạm huỷ hoại nên không có hiệu quả khi sử dụng. 

- Trong các KCN tập trung và cụm công nghiệp địa phương cũng được xây dựng theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ về công nghệ, môi trường song các điểm công nghiệp rải rác, các làng nghề, cơ sở sản xuất phân tán nhiều trong khu dân cư, quản lý khó khăn thì sẽ gây không ít tác động xấu về môi trường như sản xuất hương, nhuộm, chế biến thực phẩm, thuỷ sản, thuỷ tinh, gốm sứ, tái sinh nhựa, mạ kim khí…

c. Những tác động tiêu cực do phát triển du lịch và dịch vụ khác

- Đối với du lịch văn hóa, bảo tồn

+ Đối với các di sản văn hóa vật thể, sự phát triển du lịch ồ ạt chạy theo số lượng thường gây ra sự bào mòn, hư hại các công trình, các di tích hiện có. Sự có mặt quá đông của khách du lịch tại một địa điểm di tích tạo nên những tác động cơ học, chất thải, tiếng ồn...cùng với yếu tố khí hậu, thời tiết gây nên sự xuống cấp, phá hủy những công trình kiến trúc cổ.

+ Sự phát triển du lịch có thể làm gia tăng sự thất thoát, buôn bán trái phép đồ cổ, ăn cắp cổ vật tại các di tích.

+ Sự phát triển du lịch thường kèm theo sự du nhập văn hóa ngoại lai, do vậy làm xói mòn hoặc mất đi bản sắc văn hóa địa phương.

- Đối với dịch vụ

+ Do quá trình xây dựng, tài nguyên nước, đất đá và các chất nạo vét, làm cho chất lượng nước giảm đi rất nhiều, nước bị đục, quá trình trầm lắng tăng. Sinh vật bị huỷ diệt, chất bẩn do nạo vét tạo nên. Việc giải phóng mặt bằng và san ủi đất để xây dựng các công trình và làm đường có thể gây ra xói mòn và sụt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước mặt. Việc vứt rác và đổ nước thải bừa bãi vào các nguồn nước cũng như thải ra một lượng xăng dầu nhất định trong quá trình vận hành các thiết bị xây dựng.

+ Tuy được coi là ngành “công nghiệp không khói”, nhưng du lịch dịch vụ có thể gây ô nhiễm khí thông qua phát xả khí thải động cơ xe máy..., đặc biệt là ở các trọng điểm và trục giao thông chính, gây hại cho cây cối, động vật và các công trình xây dựng. Bụi và các chất gây ô nhiễm không khí xuất hiện chủ yếu là do các hoạt động giao thông, sử dụng giao thông cơ giới là nguyên nhân đáng kể gây nên bụi bặm và ô nhiễm môi trường, hoạt động của du khách tại các điểm du lịch tạo nên những hậu quả trước mắt cũng như lâu dài

+ Du lịch kéo theo việc xây dựng kết cấu hạ tầng, khách sạn và công trình dịch vụ du lịch. Điều này tất yếu dẫn đến việc xâm lấn những diện tích đất trước đây là những cảnh quan thiên nhiên, những khu đất trồng trọt và chăn nuôi. Hoạt động phát triển các khu du lịch thường dẫn đến việc giảm quỹ đất canh tác nông nghiệp.

d. Những tác động tiêu cực do phát triển nông nghiệp 

- Nhu cầu xã hội ngày càng phát triển cao đồi hỏi con người ngày càng sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để tăng năng xuất sản lượng sản phẩm. Những hoạt động nhằm mục đích kinh tế là nguyên nhân cơ bản làm tác động đến môi trường. Việc sử dụng nhiều hóa chất trong nông nghiệp không hợp lý đã làm cho môi trường ngày càng xấu đi.

- Gây độc hại cho nguồn nước, cho đất bởi thuốc trừ sâu, N03-, do đó tác động xấu đến sức khỏe con người, động vật, suy thoái các hệ sinh thái.

- Gây nhiễm độc lương thực, thực phẩm thức ăn cho gia súc bởi dư lượng thuốc trừ sâu và chất kích thích sinh trưởng.

- Gây xói mòn đất, giảm độ phì của đất so xu hướng sử dụng nhiều phân bón hóa học thay cho phân hữu cơ.

- Xu thế tiêu chuẩn hóa, chuyên canh hóa tập trung vào một số giống cây trồng lai tạo, đồng nhất di truyền dẫn đến thay thế dần và biến mất những giống loài truyền thống.

e. Những tác động tiêu cực do phát triển hạ tầng

- Do hoạt động khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên nước mặt, nước ngầm để phục vụ cho đô thị, chưa kể nông nghiệp và nông thôn… sẽ tiêu hao nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm, dẫn tới hạ thấp mực nước ngầm, ô nhiễm nước dưới đất, thay đổi chế độ thuỷ văn, mực nước ngầm. 

- Do hoạt động thải nước mưa, tưới tiêu, nước bẩn sinh hoạt, nước thải công nghiệp, bệnh viện, rác thải sinh hoạt đô thị và rác thải công nghiệp, phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng môi sinh.

- Do hoạt động chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đô thị, công nghiệp đặc biệt là san nền gây bụi bặm, gây bẩn đường sá, tiếng ồn san ủi…

- Do hoạt động xây dựng đường sá, cầu, cống, các phương tiện xe đi lại phát sinh khói, bụi, khí thải, tiếng ồn vùng xung quanh.

- Do phát triển hệ thống cấp điện, năng lượng, chiếu sáng, thông tin liên lạc từ nhà máy điện, đường dây đường cáp, trạm đài phát sóng thông tin dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực ở các mức độ khác nhau.


6.3. Những kiến nghị về chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường 

a. Chính sách sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường

- Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch đô thị, công nghiệp, dịch vụ, trong các kế hoạch phát triển đợt đầu, trung hạn và dài hạn cần xác định rõ yêu cầu chỉ tiêu sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường. Các chương trình, dự án phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm đất đai (nhất là đất lúa năng suất cao), năng lượng điện, tài nguyên nước mặt và nước ngầm… kiên quyết không cho phép xây dựng nếu không có đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc diện phải đánh giá tác động môi trường. 

- Tiến hành xây dựng các cơ chế chính sách về bảo vệ tài nguyên, trong đó có chế tài xử lý, xử phạt các hành vi xâm phạm tài nguyên, sử dụng tài nguyên không hiệu quả hoặc ít hiệu quả và ảnh hưởng xấu tới môi trường. Đồng thời cơ quan, tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải bỏ chi phí tự khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó cần có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích sử dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

b. Giải pháp quy hoạch để bảo vệ môi trường

- Đô thị hoá làng xã

+ Những làng xã đưa vào đô thị phải có những chỉ tiêu về đô thị đạt tương đối khá. Trường hợp do yêu cầu mở rộng nội thị thì phải có kế hoạch đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để có thể hoà nhập trước với các đơn vị ở hiện có.

+ Phải có dự báo quy hoạch xây dựng một số làng xã ven đô thị, chuẩn bị đầu tư để tiến tới đưa vào đô thị trong quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị.

+ Tiến hành thiết kế quy hoạch cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu đô thị cũ chưa đạt chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị.

+ Có chính sách và giải pháp khuyến khích chuyển đổi nghề nghiệp phát triển kinh tế phi nông nghiệp.

+ Thực hiện chính sách thu hút đầu tư dạng BT, BOT, BTO….

+ Có cơ chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn.

- Thực hiện đánh giá tác động môi trường mang tính chiến lược đối với mỗi quy hoạch cấp vùng

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành...

+ Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược ở các quy hoạch trên là một giải pháp chiến lược, đi trước, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và bảo đảm phát triển bền vững có hiệu quả nhất.

+ Sau quy hoạch là các chương trình dự án phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để phê duyệt chương trình dự án.

- Tiến hành khoanh vùng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển đô thị

+ Vùng bảo vệ môi trường các Khu, cụm CN tập trung, các làng nghề.

+ Vùng bảo vệ môi trường các di tích lịch sử đã được nhà nước xếp hạng.

+ Vùng bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn: thị trấn, các xã.

+ Vùng bảo vệ môi trường nông nghiệp.

+ Có yêu cầu bảo vệ môi trường riêng ở mỗi vùng, mỗi đối tượng.

c. Giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường

- Các giải pháp kỹ thuật đối với môi trường nước

+ Tiến hành các dự án cấp nước, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

+ Các giải pháp ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm nước tại nguồn phát sinh và các giải pháp kỹ thuật khác, bảo vệ đoạn sông Thái Bình, sông Luộc đoạn qua địa bàn huyện.

d. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo vệ môi trường không khí và giảm thiểu tiếng ồn

- Phát triển cây xanh (công viên, vườn hoa, cây xanh khu du lịch, di tích văn hoá, khu vui chơi giải trí, vườn cây công nghiệp, cây ăn quả và lúa mầu)… phải đảm bảo chỉ tiêu quy định. 

- Phát triển bảo vệ diện tích mặt nước sông ngòi, hồ, ao, kênh rạch tránh lấn chiếm làm ô nhiễm.

- Giảm tiếng ồn do công trường nhà máy gây ra, đưa ra khỏi khu dân cư.

- Giảm tiếng ồn do các phương tiện giao thông cần có các trạm đăng kiểm, kiểm soát xe và cải tạo hệ thống giao thông và quy định giờ lưu thông qua khu dân cư, đô thị.

e. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giải quyết vấn đề CTR

- Thực hiện phân loại CTR tại nguồn phát sinh.

- Nâng cao năng lực thu gom và vận chuyển CTR.

- Lựa chọn phương pháp và công nghệ xử lý CTR phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đẩy mạnh xử lý tái chế và sử dụng CTR.

f. Các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa để bảo vệ môi trường đất

- Hạn chế lún sụt đất

- Củng cố đê điều bảo vệ khu dân cư và nội đồng khỏi lũ lụt úng ngập.

- Sử dụng đất hợp lý, hiệu quả.

g. Lập quy hoạch các vùng chuyên canh

- Lúa, rau màu, cây quả lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản để quản lý chặt quy trình công nghệ sản xuất khuyến khích sử dụng phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. 

- Kiểm soát và sử dụng hợp lý thuốc trừ dịch hại và phân hoá học.

PHẦN 7
CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
QUY HOẠCH
7.1  Mục tiêu và phương hướng đầu tư

7.1.1 Mục tiêu

· Từ nay đến năm 2050 công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực nên việc thực hiện các mục tiêu và phương hướng phát triển trong quy hoạch của vùng sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng mặt khác cũng sẽ có những khó khăn do đang trong quá trình chuyển đổi. Vì vậy, các giải pháp thực hiện quy hoạch phải đồng bộ, một mặt phải dựa trên cơ sở pháp luật, chính sách, quy định của nhà nước mặt khác phải phù hợp với tình hình cụ thể của vùng. Trên cơ sở đó việc đầu tư sẽ tập chung theo định hướng sau:

· Đến năm 2030:

· Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội: thị trấn Tứ Kỳ mở rộng, nâng cấp đô thị Hưng Đạo lên thị trấn và nâng cấp các xã lên đô thị loại V.
· Xây dựng, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng toàn đô thị, như hệ thống giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội như: y tế, văn hóa, giáo dục, công trình văn hóa thể thao..., Hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng...

· Đến năm 2050: Phát triển cân đối công nghiệp- dịch vụ và nông nghiệp, đảm bảo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng chung, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững.

7.1.2 Phương hướng thực hiện

* Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện
· Tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống đường bộ hiện đại theo tiêu chuẩn;

· Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị theo tiêu chuẩn của đô thị văn minh, hiện đại;

· Hoàn thành cơ bản mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng hình thành các cụm, điểm dân cư văn minh hiện đại;

· Thực hiện đầu tư phát triển hệ thống bưu chính viễn thông với công nghệ và trình độ hiện đại, đạt mức trung bình chung của tỉnh;

· Đầu tư nâng cấp các công trình quan trọng, đầu mối trong các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, cấp điện, cấp thoát nước đô thị, y tế, giáo dục, ...

· Đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào sử dụng các công trình, các tuyến đường quy hoạch, các tuyến cải tạo và mở rộng.

* Kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư trọng điểm 

· Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được thành lập; kêu gọi đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp mới và ổn định mạng lưới các cụm công nghiệp vào giai đoạn đến 2030;

· Kêu gọi và xúc tiến đầu tư các dự án phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn mà huyện có thế mạnh (như đóng tàu, cơ khí chế tạo, dệt- may- da- dày…), công nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu tại chỗ trong các khu, cụm công nghiệp đã được xác định.

· Kêu gọi và xúc tiến đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực logistic, vận tải, kho bãi…; 

· Hình thành các dự án đầu tư phát triển du lịch trên cơ sở kết hợp phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm với tham quan bảo tồn các di tích, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí…

· Đầu tư hình thành các trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính, tín dụng áp dụng các công nghệ hiện đại trong các hoạt động dịch vụ.

* Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới

· Xây dựng các chương trình ứng dụng kỹ thuật công nghiệp mới, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, theo hướng hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;

· Kêu gọi, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

· Phát triển kinh tế trang trại. Có chính sách cụ thể về yêu cầu bảo vệ môi trường, tăng cường áp dụng công nghệ sinh học; tập trung các trang trại chăn nuôi theo quy hoạch xã, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ;

· Sản xuất lúa hàng hoá theo vùng, cây ăn quả đặc sản của huyện Tứ Kỳ. Xây dựng các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu địa phương như: sản xuất lúa hữu cơ, chuối…, các loại thuỷ sản như rươi, cáy…

· Đầu tư nâng cấp, ổn định hệ thống hạ tầng thủy lợi, kiên cố hóa đê kè.

· Tiếp tục triển khai và hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu,
* Hình thành các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dự án trọng điểm trong lĩnh vực phát triển xã hội

· Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở giáo dục, đào tạo;

· Chương trình đầu tư hiện đại hoá các thiết chế văn hoá - xã hội;

· Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ.

* Hình thành các chương trình đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ;

* Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên nước, môi trường nước;

* Xây dựng chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Tứ Kỳ và các huyện trong tỉnh;

7.2  Kế hoạch thực hiện 

7.2.1 Giai đoạn đến năm 2030

a) Định hướng chung

· Tiếp tục phát triển đẩy mạnh công nghiệp và dịch vụ công nghiệp, làng nghề. Khai thác hệ thống đường bộ, đường sông phát triển công nghiệp gắn với vùng công nghiệp.

· Phát triển các khu vực du lịch văn hóa - tín ngưỡng, du lịch sinh thái trên cơ sở phát triển hệ thống đô thị, du lịch mới có đặc trưng về cảnh quan môi trường và sản xuất truyền thống.

· Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các quy hoạch phát triển ngành hàng, sản phẩm chủ lực nhằm thực hiện hiệu quả đồ án. Tái cơ cấu nông nghiệp Tứ Kỳ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

b) Danh mục các dự án triển khai

Công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

· Đầu tư xây dựng mới 01 KCN Hưng Đạo – Đại Sơn; 

· Tiếp tục đầu tư hoàn thành hạ tầng các CCN Nguyên Giáp, Văn Tố.
· Đầu tư xây dựng mới CN Minh Đức – Quang Khải. 

Đất ở: 

· Đầu tư xây dựng các khu (điểm) dân cư, khu đô thị mới đã có chủ trương  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và do địa phương tự tổ chức lập quy hoạch, thực hiện dự án tại các xã, thị trấn.

· Xây dựng các khu nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.

· Khu ở hiện trạng: Chỉnh trang dân cư hiện trạng theo nội dung quy hoạch nông thôn mới, vận động toàn dân hưởng ứng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao- nông thôn mới kiểu mẫu;
Công trình hạ tầng xã hội: 

· Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao huyện (gồm các hạng mục: Nhà văn hóa, sân vận động trung tâm, quảng trường…); Xây dựng cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc của huyện và các xã, thị trấn; Trụ sở công an thường trực tại các xã, thị trấn; 

· Chỉnh trang đô thị;

Du lịch, dịch vụ, thương mại: 

· Kêu gọi nghiên cứu, đầu tư các loại hình du lịch Tâm linh, sinh thái, trải nghiệm, đặc biệt là khu du lịch trải nghiệm nằm tại xã An Thanh...,phối hợp với các vùng lân cận xây dựng hình thành các tuyến du lịch.

· Trùng tu, tôn tạo các di tích tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

· Xây dựng, nâng cấp cải tạo các chợ theo quy hoạch; Các khu dịch vụ thương mại, siêu thị,… Ưu tiên tại các khu có vị trí gần khu công nghiệp, các trục giao thông chính, các góc giao lộ trọng điểm …
· Xây dựng khu logistic.
Giao Thông: 
- Đầu tư xây dựng trục đường 396 đoạn từ TL391 đi Ninh Giang;

- Đầu tư xây dựng trục đường tránh TL392 qua thị trấn Tứ Kỳ ( đoạn từ xã Minh Đức tới đường tránh TL391).
· Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh TL391 thị trấn Tứ Kỳ;
· Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh TL391 tại Quý Cao.
· Đầu tư xây dựng đoạn đường Tây Nguyên kéo dài.
· Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường gom Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng về phía Nam tại xã Tái Sơn, Ngọc Kỳ.
· Đầu tư xây dựng đoạn đường kết nối HL 191N với TL391 tại xã Hà Kỳ.
· Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường huyện và một số trục giao thông theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 
Nông nghiệp

· Xây dựng vùng rươi cáy tập trung tại các xã An Thanh, Chí Minh, Quang Trung, Nguyên Giáp, Hà Thanh. Phát triển trồng lúa hữu cơ tại các vùng nuôi rươi cáy;
· Dự án ứng dụng nông nghiệp chất lượng cao tại xã Hưng Đạo và xã An Thanh.
· Dự án tưới tiết kiệm tại các xã trong huyện;
· Xây dựng mới nhà màng, nhà lưới tại các xã;
· Đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi, đê, kè.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

· Xây dựng mới và cải tạo hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật theo các quy hoạch có liên quan.

· Xây dựng và nâng cấp nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới như: Cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, rác thải và vệ sinh môi trường…

7.2.2 Giai đoạn từ năm 2031-2050 (ổn định và phát triển bền vững).

a) Định hướng chung

· Tăng tốc, tăng trưởng kinh tế cao hơn, đô thị hóa nhanh hơn. 

· Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ công nghiệp. Xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

· Phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khai thác tối ưu lợi thế vùng và sản phẩm nông sản chủ lực của huyện.

· Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

· Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ phải giải quyết những vấn đề vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt của nhiệm vụ phát triển lãnh thổ, để hướng tới nền kinh tế phát triển cao, xã hội tiên tiến và môi trường bền vững.

· Nền kinh tế tăng trưởng kết hợp, hợp lý chiều rộng và chiều sâu. Chuyển dịch về cơ cấu đầu tư, nâng cao chất lượng, phát triển bền vững có tính chất và quy mô phù hợp; Cơ cấu theo hướng tiến bộ có năng suất tăng trưởng cao, có tính cạnh tranh tốt, khả năng liên kết hợp tác trong nội và ngoại vùng. 

b) Danh mục các dự án triển khai

Đất ở: 

· Ưu tiên đầu tư và hoàn thiện hạ tầng xây dựng tại các đô thị đã thành lập trong giai đoạn trước và các đô thị dự kiến thành lập: Hưng Đạo, Nguyên Giáp, Minh Đức, Quang Phục, Đại Sơn.
· Tiếp tục xây dựng các khu nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.

Công trình hạ tầng xã hội: 
· Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao và các công trình công cộng khác tại những đô thị mới đảm bảo các quy định.

Du lịch, dịch vụ, thương mại: 

· Tiếp tục đầu tư xây dựng các khu dịch vụ thương mại ưu tiên tại các khu có vị trí gần cụm công nghiệp, các trục giao thông chính, các góc giao lộ trọng điểm.

Giao thông: 

· Xây dựng các tuyến giao thông khác theo quy hoạch như các tuyến đường ven đê các sông, đường kết nối liên huyện, vùng;

· Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các trục đường giao thông đảm bảo theo quy hoạch nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu;
Nông nghiệp

· Dự án tưới tiết kiệm tại các xã trong huyện;
· Xây dựng mới nhà màng, nhà lưới tại các xã;
· Đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi, đê, kè.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

· Hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn trước và xây dựng mới và cải tạo hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cho các khu phát triển mới theo các quy hoạch có liên quan.

7.3  Giải pháp huy động vốn đầu tư

7.3.1 Dự báo và kiến nghị nguồn vốn đầu tư

· Xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tập trung, vốn vay tín dụng, vốn huy động trong dân và của doanh nghiệp trên địa bàn. Cần xác định nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn nước ngoài là rất quan trọng. Phải huy động tối đa nguồn lực nội tại và thu hút vốn trong nước, đặc biệt là của các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng nhiều hình thức thích hợp. Đa dạng hoá các hình thức huy động nguồn vốn trong tỉnh, trong nước, đây là nguồn vốn có ý nghĩa quyết định về lâu dài, đảm bảo có đủ năng lực nội tại để tiếp nhận đầu tư trong và ngoài nước một cách bình đẳng và đôi bên cùng có lợi.

· Đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn được thực hiện theo Luật Đầu tư công, Kế hoạch đầu tư trung hạn và các văn bản có liên quan. Nguồn vốn này chủ yếu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các lĩnh vực xã hội và phúc lợi công cộng. 

· Nguồn vốn doanh nghiệp và vốn từ dân. Thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn, từ các tỉnh/thành phố trong cả nước. Nguồn vốn này có xu hướng tăng lên, đáp ứng khoảng 10-15%, chủ yếu đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, một phần xây dựng cơ sở hạ tầng.

· Nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài. Dự báo trong các giai đoạn phát triển, đây vẫn là nguồn vốn quan trọng nhất, chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư phát triển hàng năm trên địa bàn. 
· Nhu cầu vốn trên được tính toán từ góc độ vĩ mô và tổng hợp nhu cầu vốn từ các dự án ưu tiên thời kỳ quy hoạch, gồm cả vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và phát triển sản xuất.

· Cơ cấu đầu tư: được chuyển đổi theo hướng đầu tư có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm tạo tiềm lực cho phát triển lâu dài và tạo các khâu đột phá cho các ngành kinh tế trong huyện. Định hướng đầu tư các ngành lĩnh vực sau:

· Đầu tư vào ngành công nghiệp để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm, lĩnh vực đầu tư này tăng nhanh vì có khu công nghiệp, cụm CN.
· Đầu tư cho các lĩnh vực dịch vụ, thời kỳ 2021 – 2030. 

· Đầu tư cho nông lâm thuỷ sản: do vốn được đầu tư vào ngành công nghiệp và dịch vụ lớn nên tỷ trọng vốn đầu tư cho nông lâm thuỷ sản là 10,0% vào năm 2030.

7.3.2 Một số biện pháp huy động vốn

· Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước. 

· Cần đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung đầu tư dứt điểm các công trình ưu tiên, các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, phát huy được hiệu quả. 

· Tăng cường quản lý, giám sát đầu tư, chống thất thoát vốn. Thực hành tiết kiệm trong sử dụng vốn ngân sách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng thêm các nguồn thu trên cơ sở khuyến khích phát triển nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% - 15%. Có biện pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách. 

· Huy động vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án Quốc gia: Cần tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn từ các dự án như quỹ giải quyết việc làm, quỹ xoá đói giảm nghèo, vốn vay đầu tư chiều sâu trung hạn, ngắn hạn của các ngân hàng thương mại, quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển quốc gia v.v.

· Huy động vốn từ quỹ đất đai. 

· Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án đã được quy hoạch để tạo vốn đầu tư cho xây dựng các công trình hạ tầng, phát triển các khu đô thị. 

· Đẩy mạnh cấp giấy quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp và dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch liên quan đến đất nhằm huy động nguồn vốn từ đất (thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...) để vay vốn ngân hàng. 

· Tăng cường xúc tiến đầu tư. Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, các trang thông tin cụ thể về nội dung dự án, địa chỉ liên hệ, cán bộ phụ trách v.v để thông tin, giới thiệu các dự án phát triển. Tạo thuận lợi tối đa để thu hút nguồn vốn tư nhân vào các dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức PPP trên địa bàn. Hỗ trợ đền bù, giải phóng nhanh mặt bằng, tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

· Đẩy mạnh các cơ chế, chính sách. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các thành phần kinh tế đầu tư trên địa bàn. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, BT, BTO. Tạo nguồn vốn từ quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các nhiệm vụ có tính đột phá. 

7.4  Các giải pháp thực hiện quy hoạch

7.4.1 Gắn quy hoạch với xây dựng hệ thống chính trị 

· Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với quy tắc quy hoạch tổng thể phát triển vùng huyện trên địa bàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước cũng như sự phối hợp giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội đối với các phương án quy hoạch đã được phê duyệt.

7.4.2 Tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch

· Sau khi Quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 được phê duyệt, UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức công bố và phổ biến bản quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ bằng nhiều hình thức cho tất cả cán bộ, doanh nghiệp, nhân dân trong huyện và các nhà đầu tư trong và ngoài nước được biết.

7.4.3 Phân công nhiệm vụ các cơ quan của huyện trong quá trình thực hiện quy hoạch

· UBND huyện là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt; Báo cáo với Huyện uỷ, HĐND huyện về kết quả thực hiện quy hoạch.

· Phòng Kinh tế và hạ tầng là cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác quy hoạch. Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị khác tham mưu cho UBND huyện trong quá trình thực hiện Quy hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch trên cơ sở Quy hoạch đã được phê duyệt để trình HĐND-UBND huyện xem xét, chấp thuận; đề xuất các phương án và lộ trình kêu gọi xúc tiến đầu tư trên địa bàn, phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

· Phòng Nông nghiệp & PTNT xây dựng các đề án phát triển vùng sản xuất phù hợp với định hướng đã đặt ra về nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản…

· Các cơ quan khác căn cứ vào chức năng chuyên môn thực hiện các nội dung, xây dựng các đề án phát triển của ngành trên cơ sở điều kiện thực tế của huyện và định hướng của tỉnh, của huyện đã xây dựng.

PHẦN 8: KẾT LUẬN


Huyện Tứ Kỳ có điều kiện phát triển một cách toàn diện. Vị trí địa lý thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động không ngừng được nâng cao là lợi thế đối với Tứ Kỳ trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, trên địa bàn. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của huyện là nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển du lịch trên địa bàn. Những lợi thế trên cũng là điều kiện tăng cường khả năng thu hút đầu tư cho huyện trong những năm tới.


Quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là khâu quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế của huyện theo hướng phát triển các ngành công nghiệp, TTCN và du lịch, thương mại, dịch vụ. Quy hoạch và chuyển đổi cơ cấu kinh tế sẽ giúp cho các cấp chính quyền chỉ đạo điều hành xây dựng huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp vào năm 2030, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với điều kiện của địa phương, đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


Quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ được xây dựng trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng và quy hoạch, định hướng phát triển khác như: quy hoạch sử dụng đất của huyện Tứ Kỳ đến năm 2020, định hướng phát triển các ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa- thông tin,... Do đó, quy hoạch vừa đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của tỉnh, vừa đảm bảo phù hợp với thực tế của huyện, mang tính khả thi cao.


Tuy nhiên, quá trình phát triển của huyện Tứ Kỳ, bên cạnh cơ hội, cũng tồn tại không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp chính quyền và nhân dân Tứ Kỳ phải nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực bên ngoài, mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.

 [image: image3.jpg]


                SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

    75
              
Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn  

       Số 5, Đường Thanh Niên, tp. Hải Dương. Điện thoại : 0220.3837856 -  0220.3833457


